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Preface

This year’s World Employment and Social Outlook: Trends provides a comprehensive assessment of 

and hours worked. Importantly, it also links these trends with their social outcomes, and it is these 

both policy formation and the lives of individuals.

-

in the context of multiple and interacting global crises, this is eroding progress towards greater 

So, although in 2023 global unemployment dropped to the lowest level since the start of the pan-

suggest that little positive change in these indicators can be expected in 2024.

Productivity growth and living standards have also not improved, in spite of technological progress 

technology roll-out under way could widen rather than weaken disparities, nationally and globally.

problems of our age. People will not support the hard choices that need to be made, on climate 
change, healthcare, technology and employment, if the costs and opportunities are not seen to be 

more resilient and our future sustainable.

What is clear from this report is that the problems we face are too large and complex for any one 
group, country or region to solve alone. The policies and actions chosen need to be coordinated 
and mutually reinforcing, at both country and multilateral levels. What’s more, this coordination 

The recent decision by the ILO’s Governing Body to endorse a Global Coalition for Social Justice will 

and diverse group of international bodies and stakeholders to promote coordinated responses, 
at national, regional and global level. This will help to ensure a human-focused approach, and so 

Gilbert F. Houngbo 
ILO Director-General

Báo cáo Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới: Xu hướng năm nay đưa ra đánh giá toàn diện về các 
xu hướng mới nhất của thị trường lao động, bao gồm thất nghiệp, tạo việc làm, sự tham gia lực 
lượng lao động và thời giờ làm việc. Điều quan trọng là báo cáo cũng liên kết những xu hướng này 
với kết quả xã hội mà các xu hướng mang lại và chính những phát hiện này, tự nó, thể hiện hàm ý 
rõ rệt nhất khi chúng ta đánh giá toàn bộ ý nghĩa của những diễn biến này – đối với cả việc hoạch 
định chính sách và cuộc sống của các cá nhân.

Báo cáo ghi nhận rằng mặc dù đã có một số dữ liệu đáng khích lệ – đặc biệt là về tăng trưởng và thất 
nghiệp – một phân tích sâu hơn lại cho thấy sự mất cân bằng trên thị trường lao động đang gia tăng 
và rằng, trong bối cảnh nhiều cuộc khủng hoảng toàn cầu đang diễn ra và có tác động lẫn nhau, tình 
trạng này đang làm xói mòn tiến trình hướng tới đạt được công bằng xã hội lớn hơn.

Vì vậy, mặc dù trong năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi 
đại dịch bùng phát, bên cạnh đó, tình trạng có việc làm vẫn nghèo và tình trạng phi chính thức đã 
gần khôi phục lại mức trước đại dịch, nhưng các dự báo của ILO cho thấy các chỉ số này có thể sẽ 
ít có thay đổi tích cực trong năm 2024.

Tăng trưởng năng suất và mức sống cũng không được cải thiện, mặc dù tiến bộ công nghệ được 
cho là sẽ thúc đẩy mạnh mẽ những chỉ số này. Thật vậy, có những dấu hiệu cho thấy bản chất của 
việc triển khai công nghệ đang được tiến hành có thể khiến sự chênh lệch ở cấp quốc gia và toàn 
cầu sẽ càng tăng lên thay vì được thu hẹp.

Các biện pháp giải quyết tình trạng lương không đủ sống, chất lượng công việc kém và bất bình đẳng 
lớn – về giới, lương, kỹ năng – không chỉ đóng vai trò quan trọng đối với lợi ích kinh tế của chúng ta; 
đây còn là những thành tố thiết yếu trong việc xây dựng công bằng xã hội. Và nếu không có công 
bằng xã hội lớn hơn, chúng ta sẽ có rất ít cơ hội giải quyết những vấn đề chính yếu của thời đại chúng 
ta. Mọi người sẽ không ủng hộ những lựa chọn khó cần phải đưa ra về biến đổi khí hậu, chăm sóc sức 
khỏe, công nghệ và việc làm nếu chi phí và cơ hội không được chia sẻ một cách công bằng và nếu 
không có việc làm thỏa đáng để mang lại cho họ cơ hội xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Trong bối cảnh khó khăn này, các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt với những quyết định 
khó. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là cần thiết để thoát khỏi vòng xoáy khủng hoảng hiện tại, 
nhưng đó phải là tăng trưởng kinh tế có chất lượng, không chỉ tạo ra nhiều việc làm hơn mà còn 
mang lại điều kiện làm việc tốt hơn, giúp xã hội của chúng ta có sức chống chịu tốt hơn và tương 
lai của chúng ta bền vững hơn.

Báo cáo này cho thấy rõ rằng những vấn đề chúng ta gặp phải quá lớn và phức tạp để bất kỳ một nhóm, 
một quốc gia hoặc một khu vực nào có thể đơn phương giải quyết. Các chính sách và hành động được 
lựa chọn cần phải có sự phối hợp và thúc đẩy lẫn nhau, ở cả cấp độ quốc gia và đa phương. Hơn nữa, sự 
phối hợp này cần mở rộng đến cả việc phân bổ nguồn lực tài chính và công nghệ.

Một biện pháp ứng phó được phối hợp hiệu quả hơn cũng sẽ giúp chúng ta đi đúng hướng để đạt 
được cả Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc và các cam kết đáng khích lệ được đưa 
ra tại COP28 - lần đầu tiên, các cam kết này đề cập đến tầm quan trọng của quyền lao động, đối 
thoại xã hội, các vấn đề xã hội, bảo trợ xã hội và việc làm thỏa đáng nhằm đạt được sự chuyển dịch 
công bằng mà tất cả chúng ta cần đến.

Quyết định của Hội đồng Quản trị ILO mới đây thông qua việc thành lập Liên minh Toàn cầu vì 
Công bằng Xã hội sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp này. Liên minh sẽ tập hợp kiến thức 
và kỹ năng của một nhóm đặc thù gồm nhiều cơ quan quốc tế và các bên liên quan nhằm thúc đẩy 
các biện pháp ứng phó có sự điều phối ở cấp quốc gia, khu vực và toàn cầu. Điều này sẽ giúp đảm 
bảo cách tiếp cận tập trung vào con người và từ đó đảm bảo rằng công bằng xã hội được công 
nhận là nền tảng cho sự phục hồi toàn cầu bền vững.

Tổng Giám đốc ILO 

Lời nói đầu
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Mục lục
Lời nói đầu 

Lời cảm ơn
 
Tóm tắt tổng quan: Sức chống chịu của việc làm khi tình trạng mong manh 
ngày càng tăng 

1. Khả năng chống chịu của thị trường lao động sẽ được kiểm nghiệm trong 
thời gian tới 

 Tăng trưởng đã chứng tỏ được khả năng chống chịu trong bối cảnh tình trạng 
 mong manh ngày càng gia tăng 

 Khả năng chống chịu về kinh tế giúp điều kiện thị trường lao động duy trì ổn định 
 trong năm 2023 

 Vấn đề tạo việc làm có nguy cơ xấu đi trong thời gian tới
 
 Thâm hụt việc làm thỏa đáng tồn tại dai dẳng đang làm suy yếu tiến bộ trong dài hạn

 Tài liệu tham khảo

2.   Xu hướng việc làm và xã hội theo khu vực

 Tổng quan

 Châu Phi
  Những xu hướng thị trường lao động ở Bắc Phi

  Những xu hướng thị trường lao động ở châu Phi hạ Sahara
  
  Những thách thức về dữ liệu đối với quản trị di cư lao động dựa trên bằng 
  chứng ở Châu Phi

 Châu Mỹ
  Những xu hướng thị trường lao động ở châu Mỹ Latinh và Caribe
  
  Tăng trưởng năng suất lao động ngừng trệ ở châu Mỹ Latinh và Caribe

  Những xu hướng thị trường lao động ở Bắc Mỹ
 
 Các quốc gia Ả-rập
  Những xu hướng thị trường lao động ở các quốc gia Ả-rập

  Tác động dịch chuyển bắt buộc của thị trường lao động

 Châu Á và Thái Bình Dương
  Những xu hướng thị trường lao động ở Châu Á và Thái Bình Dương

  Tình trạng phi chính thức và các hình thức làm việc mới ở Châu Á và Thái  
  Bình Dương

 Châu Âu và Trung Á
  Những xu hướng thị trường lao động ở Châu Âu và Trung Á
  
  Bức tranh trái chiều về tình trạng thất nghiệp của thanh niên Châu Âu 
 
 Tài liệu tham khảo
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3.   Thiếu lao động trong bối cảnh nhu cầu việc làm thỏa đáng chưa được đáp ứng 

 Tổng quan

 Nhu cầu lao động ngày càng tăng
  Nhu cầu lao động: Những vị trí việc làm chưa tuyển dụng được ở các nền  
  kinh tế tiên tiến

  Hệ quả của tình trạng thiếu lao động và kỹ năng ở cấp địa phương và   
  toàn cầu 

 Cung lao động
  Việc tham gia lực lượng lao động: có phải có ít người làm việc hoặc tìm 
  kiếm việc làm hơn không

  Thời giờ đã làm việc: Số giờ trung bình và tổng số giờ đã có sự khác biệt

  Thị trường lao động không điều chỉnh được

  Tình trạng thiếu lao động có thể trở nên cố hữu

 Kết luận: Các ưu tiên hành động

 Tài liệu tham khảo

Phụ lục

 Phụ lục A. Nhóm quốc gia và khu vực theo vùng và mức thu nhập

 Phụ lục B. Ước tính mô hình hóa của ILO

 Phụ lục C. Bảng các chỉ tiêu thị trường lao động theo nhóm khu vực

Danh mục hộp
Mức đầu tư giảm nhẹ do chi phí đi vay tăng cao

Tác động lan tỏa toàn cầu: Nguy cơ sụt giảm GDP có thể làm trầm trọng thêm thách 
thức việc làm

Bùng nổ tỷ lệ sinh so với sụt giảm tỷ lệ sinh: Tác động của lạm phát đến thị trường 
lao động những năm 2020 so với những năm 1970

Tác động của xung đột Israel-Hamas đối với tổng số việc làm tại Lãnh thổ Palestine 
bị chiếm đóng

Quan hệ đối tác kỹ năng toàn cầu theo hướng kép

Tăng trưởng GDP dự kiến năm 2023, so sánh với triển vọng tháng 10/2022 và tháng 
10/2023 (%)

Triển vọng tăng trưởng GDP (% thay đổi)

Những thay đổi gần đây và dự kiến về lạm phát (%)

1.1. 

1.2. 

1.3. 

2.1. 

3.1. 

1.1. 

1.2. 

1.3.
 

Danh mục hình
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Tóm tắt tổng quan
Sức chống chịu của việc làm khi 
tình trạng mong manh 
ngày càng tăng
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Công cuộc phục hồi kinh tế đã và 
đang chậm lại…
Môi trường kinh tế vĩ mô xấu đi đáng kể trong năm 2023. 
Căng thẳng địa chính trị đang diễn ra cùng với lạm phát gia tăng 
và dai dẳng khiến các ngân hàng trung ương phải thực hiện 
những động thái thường xuyên và quyết liệt. Các cơ quan tiền tệ 
ở các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi đã áp dụng mức tăng lãi 
suất nhanh nhất kể từ những năm 1980, gây nên những hệ quả 
đáng kể trên toàn cầu. Các nền kinh tế lớn mới nổi như Trung 
Quốc, Türkiye và Brazil tăng trưởng chậm lại đáng kể, gây tác 
động tiêu cực đến hoạt động công nghiệp, đầu tư và thương mại 
toàn cầu. Tăng trưởng ở các nền kinh tế tiên tiến đã giảm gần một 
nửa. Do lạm phát so với mục tiêu có độ lệch đáng kể và rất dai 
dẳng, các ngân hàng trung ương dự kiến sẽ duy trì quan điểm 
thắt chặt các điều kiện tiền tệ, ít nhất là cho đến cuối năm 2024. 
Do đó, công cuộc phục hồi kinh tế và xã hội sau đại dịch vẫn chưa 
hoàn tất và tình trạng dễ bị tổn thương mới đang làm xói mòn 
tiến bộ trong công bằng xã hội.

… trong khi tăng trưởng việc làm vẫn 
duy trì được sức chống chịu và tỷ lệ 
thất nghiệp tiếp tục giảm …
Mặc dù kinh tế suy thoái, tăng trưởng toàn cầu năm 2023 vẫn 
cao hơn dự đoán một cách khiêm tốn và thị trường lao động 
cho thấy khả năng chống chịu đáng kinh ngạc. Nhờ tốc độ tăng 
trưởng việc làm mạnh mẽ, cả tỷ lệ thất nghiệp và khoảng cách việc 
làm đều giảm xuống dưới mức trước đại dịch. Tỷ lệ thất nghiệp 
toàn cầu năm 2023 là 5,1%, đã cải thiện hơn một chút so với năm 
2022. Khoảng cách việc làm toàn cầu cũng được cải thiện trong 
năm 2023, nhưng vẫn ở mức cao gần 435 triệu. Hơn nữa, trong 
năm 2023, tỷ lệ tham gia thị trường lao động phần lớn đã phục hồi 
từ mức thấp do đại dịch, đặc biệt là ở các quốc gia có thu nhập 
trung bình thấp hơn và thu nhập cao, mặc dù có sự khác biệt lớn 
giữa các nhóm thị trường lao động, điều này đã góp phần gây nên 
sự mất cân bằng thị trường lao động, đặc biệt là ở các nền kinh tế 
tiên tiến. Thời giờ trung bình vẫn duy trì ở dưới mức trước đại dịch 
năm 2019, tạo thêm gánh nặng cho tổng mức tiêu hao lao động 
sẵn có và gây nên sự mất cân bằng trên thị trường lao động, đặc 
biệt là trong các lĩnh vực then chốt ở các nền kinh tế tiên tiến và 
một số nền kinh tế mới nổi. Mặc dù tình trạng mất cân bằng đã 
giảm bớt phần nào vào năm 2023 nhưng mối quan ngại về sự mất 
cân bằng trên thị trường lao động này về bản chất mang tính chất 
cơ cấu chứ không phải mang tính chu kỳ lại ngày càng gia tăng.
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Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thấp hơn và tăng 
trưởng việc làm dương, tiền lương thực tế 
vẫn giảm ở phần lớn các nước G20 do mức 
tăng lương không theo kịp lạm phát. Hơn 
nữa, trong năm 2022, số người lao động sống 
trong tình trạng nghèo cùng cực – thu nhập 
dưới 2,15 USD mỗi ngày/người tính theo sức 
mua tương đương (PPP) – đã tăng lên khoảng 4 
triệu trên toàn cầu. Mô hình tương tự cũng ghi 
nhận được khi xét đến tình trạng có việc làm vẫn 
nghèo ở mức vừa phải, tức là thu nhập chưa đến

3,65 USD mỗi ngày mỗi người tính theo PPP. Số 
người lao động sống trong tình trạng nghèo vừa 
phải tăng khoảng 8 triệu người vào năm 2022; tỷ 
lệ nghèo vừa phải giảm chỉ được quan sát thấy ở 
các nước có thu nhập trung bình cao hơn. Về 
mặt tích cực, tỷ lệ phi chính thức đã quay trở lại 
gần mức trước đại dịch, mặc dù số lượng lao 
động phi chính thức đã tăng lên tới 2 tỷ người 
vào năm 2023 do lực lượng lao động toàn cầu 
ngày càng tăng.

… mặc dù tiền lương thực tế giảm và tình trạng
người lao động có việc làm vẫn nghèo đã chạm đáy

Tỷ lệ đầu tư toàn cầu đã phục hồi đáng kể kể 
từ mức thấp lịch sử trong cuộc khủng hoảng 
tài chính toàn cầu và tiếp tục phục hồi như 
vậy trong suốt thời kỳ đại dịch. Chi phí tài 
chính tăng cao và mức độ bất ổn gia tăng không 
cản được hoạt động đầu tư cao hơn hồi phục, 
đặc biệt là ở các nước châu Âu. Nhờ sự phát triển 
mạnh mẽ về hàng hóa, các nước ở khu vực châu 
Phi hạ Sahara đã có sự tăng tốc đáng kể về đầu 

tư và dự kiến sẽ duy trì tỷ lệ đầu tư ở một trong 
những mức cao nhất trong tiểu vùng đó trong 
hơn ba thập kỷ tới đây. Ngược lại, các nước ở 
Đông Á và Đông Nam Á lại ghi nhận tình trạng 
suy giảm đầu tư vừa phải, mặc dù từ những mức 
rất cao. Nhìn chung, dự kiến sẽ có sự sụt giảm 
tạm thời về đầu tư, nhưng tỷ lệ đầu tư toàn cầu 
được kỳ vọng vẫn sẽ cao hơn đáng kể so với mức 
đã ghi nhận trong những năm 2010.

Đầu tư vẫn duy trì ở mức chống chịu…

Sau một thời gian tăng trưởng bứt phá ngắn 
ngủi khi các quốc gia phục hồi sau đại dịch, 
tổng toàn bộ tăng trưởng năng suất lao động 
nhanh chóng quay trở lại tốc độ thấp đã ghi 
nhận được trong thập kỷ trước. Sự chậm lại 
này diễn ra bất chấp sự tăng tốc rõ rệt của tiến 
bộ công nghệ, đặc biệt là công nghệ số. Về vấn 
đề này, sự gia tăng đầu tư ở nhiều nước tiên tiến 
và một số nước đang phát triển dường như 
không thúc đẩy tăng trưởng năng suất, có lẽ là 
do tăng trưởng đầu tư mạnh mẽ vào lĩnh vực 
dịch vụ năng suất thấp và lĩnh vực xây dựng. 

Trong thời kỳ năng suất tăng trưởng chậm, 
thu nhập thực tế khả dụng và tiền lương thực 
tế thường dễ bị tổn thương trước những cú 
sốc giá đột ngột. Do chỉ một số ít doanh nghiệp 
ghi nhận lợi nhuận tăng nên hầu hết người lao 
động không thể yêu cầu tăng thu nhập của họ 
cao hơn, và do đó, họ và hộ gia đình của họ đang 
phải đối mặt với sự sụt giảm ngày càng nhanh 
về thu nhập thực tế khả dụng của mình. Hơn 
nữa, do có sự không đồng nhất về thu nhập lớn 
theo ngành, tình trạng bất bình đẳng về thu 
nhập trong nước ngày càng gia tăng. 

…nhưng tăng trưởng năng suất tiếp tục giảm tốc 
trong bối cảnh áp lực giá tăng

Ẩn dưới những xu hướng tốt đẹp về số lượng 
việc làm, tình trạng mong manh đã bắt đầu 
xuất hiện và có khả năng tấn công trước nhất 
vào các quốc gia vốn đang gặp khó khăn 
trước đại dịch. Các nước đang phát triển mắc 
nợ cao đặc biệt có nguy cơ nhanh chóng rơi vào 
tình trạng khó khăn về tài chính khi điều kiện tài 
chính toàn cầu bị thắt chặt, gây nên những tác 

động đáng kể đến việc làm, điều kiện làm việc và 
tăng trưởng tiền lương. Cho đến nay, những vấn 
đề này vẫn mang tính cục bộ và chưa dẫn đến 
hậu quả lớn cho khu vực hoặc toàn cầu. Tuy 
nhiên, nếu căng thẳng tài chính ảnh hưởng mang 
tính hệ thống hơn đến các quốc gia quan trọng 
thì không thể không tính đến một cuộc khủng 
hoảng tài chính khác sẽ diễn ra trên toàn cầu.

Các điều kiện tài chính bắt đầu xấu đi, khiến tình trạng 
mong manh tăng lên
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Các nhà hoạch định chính sách vĩ mô có thể hài 
lòng với việc không có vòng xoáy tiền lương-giá 
cả, nhưng trong môi trường tăng trưởng vốn đã 
mờ nhạt và tổn thất thu nhập trong đại dịch, sự 
xói mòn thu nhập thực tế khả dụng như vậy là 

điềm báo xấu cho tổng cầu và sự phục hồi kinh tế 
bền vững hơn. Quan trọng hơn là khi cầu sụt giảm, 
tăng trưởng năng suất sẽ bị ảnh hưởng do các công 
ty không tạo ra đủ doanh thu để đầu tư và điều 
chỉnh theo những phát triển công nghệ mới nhất.

Mối quan ngại về tình trạng thiếu lao động và 
kỹ năng vẫn duy trì ở mức cao trong chương 
trình nghị sự của các nhà hoạch định chính 
sách, ít nhất là ở các nền kinh tế tiên tiến và 
một số nền kinh tế mới nổi. Mặc dù tổng toàn 
bộ tỷ lệ tham gia lực lượng lao động phục hồi 
nhanh chóng nhưng các lĩnh vực có lao động 
thiết yếu vẫn gặp khó khăn trong việc thu hút 
nhân lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về 
công việc chăm sóc, vận chuyển và bán lẻ. Tình 
trạng thiếu hụt cũng diễn ra dai dẳng ở các lĩnh 
vực khác như sản xuất, xây dựng và công nghệ 
thông tin truyền thông (ICT). Thách thức liên 
quan đến tình trạng thiếu lao động thiết yếu 
phần nào có liên quan đến điều kiện làm việc 
yếu kém trong các lĩnh vực này. Năng suất giảm 
sút khiến người sử dụng lao động trong các lĩnh 
vực này khó có thể đưa ra mức lương cao hơn. 
Ngoài ra, nhu cầu cần được cơ cấu lại giữa các 
ngành và chính sách tài khóa hỗ trợ đã tạo ra 
tình trạng dư thừa đáng kể về số lượng vị trí cần 
tuyển dụng trong các lĩnh vực cụ thể mà rất khó 
để có thể lấp đầy. Sự thiên lệch giữa các ngành 
như vậy thường trở nên trầm trọng hơn bởi sự di 
biến động về mặt địa lý thấp vì người lao động 
phải đối mặt với tình trạng thiếu nhà ở ở mức giá 
mà họ có thể chi trả. Mặc dù những thiếu hụt 
này dường như đã giảm bớt nhờ các chính sách 
kinh tế vĩ mô thắt chặt hơn nhưng tình trạng mất 
cân bằng trên thị trường lao động vẫn tồn tại.

Sự phục hồi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
về mức trước đại dịch diễn ra không đồng đều 
và không mang lại lợi ích như nhau cho tất cả 
các nhóm thị trường lao động. Tỷ lệ tham gia 
của nữ giới đã phục hồi nhanh hơn dự kiến 
nhưng khoảng cách tham gia về giới vẫn còn lớn, 
đặc biệt là ở các quốc gia mới nổi và đang phát 
triển. Đáng lo ngại nhất là tình trạng của thanh 
niên. Mặc dù tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
của thanh niên đã phục hồi trên xu hướng nhưng 
một tỷ lệ lớn thanh niên đã rời bỏ thị trường lao 
động và không theo đuổi bất kỳ hình thức đào 
tạo nào và họ tiếp tục gặp phải những trở ngại 
đáng kể khi quay trở lại làm việc. Tỷ lệ những 
người không được đào tạo, không học hành hoặc 

không có việc làm (NEET) vẫn duy trì ở mức cao ở 
mọi mức thu nhập và đặc biệt là ở phụ nữ trẻ, gây 
nên những thách thức đáng kể cho việc gắn bó 
lâu dài của cá nhân với thị trường lao động.

Mặc dù người lao động đã quay trở lại thị trường 
lao động nhưng họ có xu hướng không làm việc 
với thời giờ như trước đại dịch. Tại các quốc gia 
thuộc mọi mức thu nhập, số giờ làm việc trung 
bình tăng ít hơn tổng số giờ làm việc; tình trạng 
thiếu lao động trầm trọng đang diễn ra ở một số 
ngành/lĩnh vực có tiếp xúc nhiều. Tình trạng này 
một phần là do các vấn đề liên quan đến sức 
khỏe kéo dài trong suốt ba năm qua. Số ngày 
nghỉ ốm đã tăng đáng kể so với mức trước đại 
dịch, cho thấy những ảnh hưởng liên quan đến 
COVID-19 vẫn tiếp tục tác động đến sức khỏe 
con người. Các biện pháp chính sách nhằm giữ 
chân người lao động dù số giờ làm việc đang 
giảm dần và cản trở sự phục hồi nhanh hơn của 
thời giờ làm việc trung bình. Cuối cùng, sự gia 
tăng tỷ lệ việc làm bán thời gian đang góp phần 
làm giảm số giờ làm việc trung bình trong dài 
hạn do lao động bán thời gian thường khó quay 
trở lại làm việc toàn thời gian.

Khi nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng chậm lại, 
tình trạng thiếu lao động này phần nào sẽ được 
giải quyết khi các công ty mở ra ít vị trí tuyển 
dụng hơn. Tuy nhiên, do tăng trưởng năng suất 
vẫn còn yếu nên tình trạng thiếu lao động có thể 
vẫn tiếp diễn. Ở những nước mà dân số đang già 
hóa, người sử dụng lao động sẽ phải đối mặt với 
những khó khăn ngày càng tăng trong việc 
tuyển dụng đầy đủ các vị trí mặc dù tốc độ tăng 
trưởng đang chậm lại. Người lao động lớn tuổi 
có xu hướng chuyển đổi công việc ít thường 
xuyên hơn; do đó dân số già hơn đồng nghĩa với 
việc sẽ có ít người nhảy việc hơn, mà những 
người nhảy việc lại chính là ứng cử viên cho các 
vị trí đang mở tuyển dụng. Những cải thiện về 
điều kiện làm việc và tăng năng suất có thể giúp 
giải quyết một số sự mất cân bằng trên thị 
trường lao động, đồng thời có thể phân bổ cơ 
hội việc làm công bằng hơn ở các nước có tình 
trạng dư thừa lao động nghiêm trọng.

Sự mất cân bằng lao động trầm trọng hơn bởi tăng trưởng 
năng suất yếu và thời giờ làm việc trung bình thấp hơn…
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Khi các yếu tố mang tính chu kỳ tác động lên 
thị trường lao động dần được hấp thụ, vấn đề 
cơ cấu trong điều chỉnh thị trường lao động 
càng trở nên cấp bách hơn. Các chương trình 
duy trì việc làm - chẳng hạn như những chương 
trình được áp dụng ở nhiều nền kinh tế tiên tiến 
- tỏ ra là cần thiết để tránh việc các doanh nghiệp 
và người lao động mất đi những kinh nghiệm và 
kỹ năng quý giá. Tuy nhiên, những chương trình 
này khiến người lao động ít có khả năng chuyển 
đổi nhanh chóng sang các cơ hội mới khi quá 
trình phục hồi bắt đầu. Hơn nữa, xu hướng dài 
hạn về năng suất và tình trạng già hóa dân số ở 
các nền kinh tế tiên tiến và một số nền kinh tế 
mới nổi đã và đang làm chậm quá trình điều 
chỉnh cần thiết để giải quyết sự mất cân bằng 
trên thị trường lao động do đại dịch gây nên.

Một lực lượng lao động có độ tuổi trung bình lớn 
hơn và ít di chuyển hơn – một phần do các vấn 
đề trên thị trường nhà ở nêu trên – sẽ có ít hơn 
những cơ hội chuyển sang các việc làm thay thế 
khác . Những cơ hội như vậy có thể đơn giản là 
không tồn tại do tốc độ tăng trưởng năng suất 
nói chung đang chậm lại và điều này sẽ làm 
giảm lộ trình chuyển đổi sang các công việc 
được trả lương cao hơn. Cuối cùng, mặc dù đã 
có những cải thiện khiêm tốn vào năm 2023, tỷ 
lệ tham gia thị trường lao động của cả nam và 
nữ sẽ giảm vào năm 2024 và 2025 ở hầu hết các 
nhóm thu nhập, theo xu hướng dài hạn của họ.

… một dấu hiệu cho thấy các vấn đề về cơ cấu ảnh hưởng đến 
việc điều chỉnh thị trường lao động

Việc đẩy nhanh tiến bộ công nghệ sẽ tiếp tục 
là phép thử việc điều chỉnh thị trường lao 
động. Năm 2023 chứng kiến sự xuất hiện của 
một làn sóng đổi mới kỹ thuật số khác liên quan 
đến trí tuệ nhân tạo  (AI). Bất chấp tiến bộ công 
nghệ rõ ràng này, mức sống và tăng trưởng 
năng suất vẫn không được cải thiện, một dấu 
hiệu nữa cho thấy thị trường lao động điều 
chỉnh chậm. Thiếu kỹ năng và rào cản gia nhập 
đối với những người mới do các công ty độc 
quyền kỹ thuật số lớn tạo ra đã và đang là những 
trở ngại đáng kể cho việc áp dụng công nghệ 
nhanh hơn, đặc biệt là ở các lĩnh vực có năng 
suất thấp và các nước đang phát triển. Sự bất 
bình đẳng về địa lý có khả năng sẽ trở nên tồi tệ 
hơn do một số ít tập đoàn tiếp tục thu hút phần 
lớn đầu tư vào lĩnh vực kỹ thuật số.

Nhiều nước, bao gồm cả những nước đang phát 
triển, đã triển khai các chính sách khuyến khích 
áp dụng AI. Tuy nhiên, trong bối cảnh căng 
thẳng địa chính trị hiện nay, chuyển giao công 
nghệ dường như đang phải đối mặt với những 
rào cản ngày càng gia tăng, điều này sẽ cản trở 
các chiến lược nhảy vọt ở các nước đang phát 
triển nhằm khai thác lợi ích của các công nghệ kỹ 
thuật số này. Các sáng kiến về kỹ năng trên diện 
rộng đòi hỏi nguồn lực tài chính trong nước 
đáng kể, nhưng những nguồn lực này đã bị xói 
mòn do đại dịch, kể cả ở các nền kinh tế tiên tiến. 
Các nước mong muốn chuyển đổi kỹ thuật số 
nhanh hơn để mang lại lợi ích cho xã hội nói 
chung sẽ cần các cách tiếp cận chính sách mới, 
bao gồm cách tiếp cận chủ động hơn để phát 
triển công nghệ, chẳng hạn như thông qua 
chính sách đổi mới theo sứ mệnh và huy động 
nguồn lực thông qua các quỹ đầu tư quốc gia.

Đẩy nhanh tiến bộ công nghệ là phép thử khả năng chống chịu 
của thị trường lao động
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Trong tương lai gần, triển vọng thị trường 
lao động sẽ suy giảm, mặc dù chỉ ở mức độ 
vừa phải. Tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu sẽ tăng nhẹ 
trong thời gian dự báo, chủ yếu là do tình trạng 
thất nghiệp gia tăng ở các nền kinh tế phát triển. 
Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 
2024: do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm 
và tăng trưởng việc làm chậm lại, tỷ lệ thất 
nghiệp toàn cầu sẽ tăng thêm 2 triệu, đẩy tỷ lệ 
thất nghiệp toàn cầu từ 5,1% năm 2023 lên 5,2% 
vào năm 2024. Khoảng cách việc làm toàn cầu , 
mặc dù đã cải thiện nhưng vẫn tăng vào năm 
2023 lên mức gần 435 triệu. Sự xói mòn của tiền 
lương thực tế và mức sống do tỷ lệ lạm phát cao 
và dai dẳng cũng như chi phí nhà ở tăng cao khó 
có thể được đền bù  một cách nhanh chóng. Thất 
nghiệp ở thanh niên tiếp tục đặt ra thách thức 
đối với việc điều chỉnh cơ cấu và thị trường lao 
động nhanh hơn, đặc biệt là ở các quốc gia có tỷ 
lệ NEET cao. Khoảng cách do đại dịch gây nên 
cần phải được thu hẹp nhanh chóng thông qua 
các sáng kiến kỹ năng có mục tiêu nhằm ngăn 
chặn sự xói mòn thêm khả năng chống chịu của 
việc làm. Tỷ lệ phi chính thức dự kiến sẽ không 
được cải thiện thêm nữa; khoảng 58% việc làm 
toàn cầu sẽ vẫn là phi chính thức vào năm 2024. 

toàn cầu sẽ vẫn là phi chính thức vào năm 2024. 
Tương tự, tình trạng người lao động có việc làm 
vẫn nghèo có thể vẫn tiếp diễn.

Những thách thức lớn cần được giải quyết 
nhanh chóng để hướng tới đạt được các mục 
tiêu bền vững của Liên Hợp Quốc. Môi trường 
căng thẳng địa chính trị hiện nay là dấu hiệu cho 
thấy cần thiết phải có sự điều phối quốc tế 
nhanh chóng và hiệu quả nhằm giải quyết các 
thách thức lớn về kinh tế, sinh thái và xã hội. Các 
chính phủ cần củng cố nền kinh tế trong nước 
thông qua các sáng kiến nhằm nâng cao năng 
suất và mức sống. Để đạt được mục tiêu này, các 
chính phủ và các đối tác xã hội có thể tận dụng 
các công cụ hợp tác quốc tế hiện có để thúc đẩy 
các sáng kiến năng suất khu vực, chẳng hạn 
bằng cách tăng cường quan hệ đối tác kỹ năng 
toàn cầu. Mặc dù các chính phủ đã quay trở lại 
điều hành nền kinh tế ở mức cao nhưng nguồn 
lực của họ đã và đang cạn kiệt, đặc biệt là ở các 
nước thu nhập thấp và trung bình. Công việc 
hiện tại của G20 nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế 
nhằm sử dụng tốt hơn các quỹ phát triển đa 
phương cần được khuyến khích và đẩy nhanh để 
hỗ trợ các nền kinh tế mong manh nhất.

Triển vọng vẫn còn u ám khi một cuộc đa khủng hoảng khiến 
công bằng xã hội suy tổn
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1
 Growth has proved to be 

resilient amidst rising fragility

GDP in 2023 proved to be more resilient than was anticipated. 
In October 2022, the International Monetary Fund’s (IMF’s) outlook 
for GDP (gross domestic product) growth in 2023 was constrained 

interest rates was expected to dampen global growth considerably. 

2023 was revised upwards by 0.3 percentage points from the 
previous year’s forecast, primarily because of stronger demand for 
services (IMF 2023). GDP growth was revised upwards by 0.4 per-
centage points for advanced economies and 0.3 percentage points 
for emerging market and developing economies ( ). Some 
of the better than anticipated growth in 2023 was also the result 
of investment levels that remained high despite rising costs of 
borrowing (box 1.1).

Labour market 
 resilience will  
be tested  
in the near term

Khả năng 
chống chịu của 
thị trường lao động 
sẽ được kiểm nghiệm 
trong thời gian tới

Tăng trưởng đã chứng tỏ được 
khả năng chống chịu trong bối 
cảnh tình trạng mong manh ngày 
càng gia tăng

GDP năm 2023 đã chứng tỏ khả năng chống chịu cao hơn dự đoán. 
Tháng 10 năm 2022, triển vọng mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đặt ra về 
tăng trưởng GDP (tổng sản phẩm quốc nội) trong năm 2023 đã bị giới hạn 
do lãi suất tăng liên tục nhằm mục đích kiểm soát lạm phát (IMF 2022). 
Việc tăng lãi suất thường xuyên và nhanh chóng được cho là sẽ làm giảm 
đáng kể tốc độ tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, tháng 10 năm 2023, dự 
báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2023 đã được điều chỉnh tăng 0,3 
điểm phần trăm so với dự báo của năm trước, chủ yếu do nhu cầu dịch vụ 
tăng mạnh hơn (IMF 2023). Tăng trưởng GDP được điều chỉnh tăng thêm 
0,4 điểm phần trăm đối với các nền kinh tế tiên tiến và 0,3 điểm phần trăm 
đối với các nền kinh tế thị trường mới nổi và đang phát triển (hình 1.1). 
Một số mức tăng trưởng tốt hơn dự báo trong năm 2023 được ghi nhận là 
kết quả của mức đầu tư vẫn được duy trì ở mức cao mặc dù chi phí đi vay 
tăng cao (hộp 1.1).
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elevated. Rising prices in 2021 and 2022 came 
on the heels of strong fiscal stimulus by gov-
ernments during the COVID-19 pandemic, and 
supply chain pressures exacerbated by geopolitical 
developments including the Russian Federation’s 
invasion of Ukraine. Although all regions and 

advanced economies have experienced lower 

down from its 2022 peak, it remained considerably 
above central bank target levels throughout 2023, 
averaging 4.6 per cent in advanced economies and 
8.5 per cent in developing economies. This has had 

The GDP outlook for 2024 is characterized by 
considerable heterogeneity across country 
groupings. The resilience in GDP growth in 
2023 was most evident among lower-middle- 
and upper-middle-income countries ( ). 

slowing of GDP growth in 2023 compared with 
2022, and low-income countries also saw a marked 
slowdown. GDP is expected to remain stable in 
2024, globally, relative to 2023, with low-income 
and lower-middle-income countries expected to 
see an improvement over this period (IMF 2023). 
However, owing to the presence and persistence 
of global spillovers, there are risks that growth will 
deteriorate in the near future (box 1.2)

World 2.7 3.0

Advanced economies 1.1 1.5

Emerging market 
and developing economies 

3.7 4.0

IMF WEO Oct 2022 IMF WEO Oct 2023

210 3 4

 Figure 1.1. Projected GDP growth in 2023, comparing October 2022  
and October 2023 outlooks (percentages)

Source:  IMF (2022 and 2023).

 Box 1.1. Investment levels fell 
modestly in the face of higher 
borrowing costs

At the global level, investment as a share 
of GDP in 2023 is estimated to have been 
26.4 per cent, only 1 percentage point lower 
than in 2022 (IMF 2023). The fall in advanced 
economies was even less pronounced 
(from 23.2 per cent in 2022 to 22.4 per cent 
in 2023). This pales in comparison, for 
instance, with the 3 percentage point drop 
in advanced economies in 2009 at the 

the recent underlying persistence in invest-
ment may have been linked to anchored ex-

would return to target levels (see box 1.3).

This resilience in investment can also be 
attributed to swift policy action at the 
onset of the pandemic to bolster the uncer-
tainty shock that the health crisis brought 
about. However, the current macro-
economic environment, conditioned partly 
by rising geopolitical tensions, has altered 
the composition of investment away from 
highly innovative investments to low-
yielding ones. This has likely helped to 
bolster economic activity and employment 
in the short term, but an over-reliance on 
 lower-productivity investments, such as 
retail trade, could dampen productivity 
and overall improvements in living stand-
ards over the medium term.

Áp lực lạm phát đã giảm bớt trong năm 2023 
nhưng vẫn ở mức cao. Giá cả tăng cao trong 
năm 2021 và 2022 do chính sách kích thích tài 
chính mạnh mẽ của các chính phủ trong thời kỳ 
đại dịch COVID-19, đồng thời áp lực chuỗi cung 
ứng trở nên trầm trọng hơn do những diễn biến 
địa chính trị, bao gồm cả việc Liên bang Nga xâm 
lược Ukraine. Mặc dù tất cả các khu vực và nền 
kinh tế đều ghi nhận tình trạng lạm phát tăng kể 
từ năm 2020 nhưng các nền kinh tế tiên tiến có 
mức lạm phát thấp hơn so với các nền kinh tế thị 
trường mới nổi và đang phát triển. Mặc dù lạm 
phát đã giảm so với mức đỉnh năm 2022 nhưng 
vẫn cao hơn đáng kể so với mức mục tiêu mà 
ngân hàng trung ương đặt ra trong suốt năm 
2023, trung bình là 4,6% ở các nền kinh tế tiên 
tiến và 8,5% ở các nền kinh tế đang phát triển. 
Điều này đã gây ra những hệ quả tiêu cực đối với 
tăng trưởng tiền lương thực tế (xem hình 1.8).

Triển vọng GDP năm 2024 được đặc trưng bởi 
sự không đồng nhất đáng kể giữa các nhóm 
quốc gia. Khả năng chống chịu trong tăng trưởng 
GDP năm 2023 thể hiện rõ nhất ở các quốc gia có 
thu nhập trung bình thấp hơn và các quốc gia có 
thu nhập trung bình cao hơn (hình 1.2). Các quốc 
gia thu nhập cao đã ghi nhận tốc độ tăng trưởng 
GDP chậm lại đáng kể vào năm 2023 so với năm 
2022, và các quốc gia thu nhập thấp cũng ghi 
nhận sự suy giảm rõ rệt. GDP dự kiến sẽ duy trì ổn 
định trong năm 2024 trên toàn cầu so với năm 
2023, trong đó các quốc gia có thu nhập thấp hơn 
và trung bình thấp dự kiến sẽ có sự cải thiện 
trong giai đoạn này (IMF 2023). Tuy nhiên, do các 
tác động mang tính lan tỏa toàn cầu còn diễn 
biến dai dẳng, có nguy cơ tăng trưởng sẽ suy 
giảm trong tương lai gần (hộp 1.2).

Ở cấp độ toàn cầu, tỷ trọng đầu tư trong 
GDP vào năm 2023 ước tính là 26,4%, chỉ 
thấp hơn 1 điểm phần trăm so với năm 
2022 (IMF 2023). Sự suy giảm mức đầu tư ở 
các nền kinh tế tiên tiến thậm chí còn ít rõ 
rệt hơn (từ 23,2% năm 2022 xuống 22,4% 
năm 2023). Chẳng hạn như sư sụt giảm 
này không thể so sánh được với mức giảm 
3 điểm phần trăm ở các nền kinh tế tiên 
tiến vào năm 2009 ở đỉnh điểm của cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu. Việc kiên 
trì duy trì một số mức đầu tư cơ bản gần 
đây có thể có liên quan đến kỳ vọng cố hữu 
rằng lạm phát (và lãi suất) sẽ khôi phục lại 
như mục tiêu đã đặt ra (xem hộp 1.3).

Khả năng chống chịu trong đầu tư này 
cũng có thể là nhờ hành động chính sách 
nhanh chóng khi đại dịch bùng phát nhằm 
làm điểm tựa trước cú sốc bất ổn mà cuộc 
khủng hoảng y tế mang lại. Tuy nhiên, môi 
trường kinh tế vĩ mô hiện nay, một phần 
do căng thẳng địa chính trị gia tăng, đã 
làm thay đổi thành tố đầu tư từ các khoản 
đầu tư có tính đổi mới cao sang các khoản 
đầu tư có năng suất thấp. Điều này có thể 
đã giúp thúc đẩy hoạt động kinh tế và việc 
làm trong ngắn hạn, nhưng việc quá phụ 
thuộc vào các khoản đầu tư tạo năng suất 
thấp hơn, chẳng hạn như thương mại bán 
lẻ, có thể làm giảm năng suất và cải thiện 
chung về mức sống trong trung hạn.

Hộp 1.1. Mức đầu tư giảm nhẹ do chi 
phí đi vay tăng cao

Hình 1.1. Tăng trưởng GDP dự kiến năm 2023, so sánh với triển vọng tháng 10/2022 và 
tháng 10/2023 (%)

Thế giới

Các nền kinh tế tiên tiến

Thị trường mới nổi và các 
nền kinh tế đang phát triển

Nguồn: IMF (2022 và 2023).

Tháng 10
/2023
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/2022
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Lạm phát – mặc dù đã giảm bớt – có thể sẽ lan 
rộng hơn trong năm 2024 và 2025. Triển vọng 
tăng trưởng kinh tế tốt hơn dự kiến phần nào 
phản ánh thực tế là áp lực lạm phát đang giảm 
bớt khi các cú sốc chi phí do năng lượng và giá 
lương thực tăng vọt cũng giảm (hình 1.3). Tuy 
nhiên, do ngày càng có nhiều lĩnh vực bị ảnh 

hưởng bởi lạm phát, lạm phát cao hơn có thể tiếp 
tục tồn tại mặc dù ở mức thấp hơn mức đỉnh 
trong năm 2022 (IMF 2023). Do lạm phát vẫn tiếp 
diễn, lãi suất dự kiến sẽ vẫn ở mức cao trong thời 
kỳ dự báo. Điều này có thể tiếp tục làm giảm triển 
vọng tiền lương thực tế.

Triển vọng về GDP và việc làm có mối liên hệ với một số rủi ro toàn cầu. Trước hết là những rủi ro 
về kinh tế, việc làm, xã hội và những tác động lan tỏa liên quan phát sinh từ cuộc xung đột 
Israel-Hamas nổ ra vào tháng 10 năm 2023, làm gia tăng căng thẳng ở Trung Đông. Các yếu tố địa 
chính trị và một cuộc xung đột kéo dài hoặc mở rộng ở Trung Đông cũng có thể có tác động đến 
quy mô của các cuộc khủng hoảng người tị nạn, ảnh hưởng đến các nước láng giềng và các nước 
khác ở châu Âu và hơn thế nữa.

Một nguy cơ suy thoái khác đến từ sự gián đoạn tiềm ẩn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Một bản tin 
gần đây của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đưa ra bằng chứng rằng, mặc dù các liên kết 
trực tiếp giữa các quốc gia đã giảm đáng kể trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2021 đến 
tháng 9 năm 2023, nhưng các liên kết gián tiếp xuyên quốc gia lại tăng lên (Qiu, Shin và Zhang 
2023). Do đó, nền kinh tế toàn cầu vẫn có tính liên kết chặt chẽ và - trái ngược với mô hình thương 
mại "gần bờ" sau đại dịch - khó tránh khỏi bị ảnh hưởng bởi những diễn biến trong khu vực.

Cuối cùng thì nếu lãi suất vẫn tiếp tục tăng cao hơn và kéo dài hơn ở Hoa Kỳ và các nền kinh tế tiên 
tiến khác, tình hình này có thể có tác động lan tỏa đến tăng trưởng toàn cầu do mức nợ công cao 
hơn và các kênh giao dịch khác ở thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển. Tóm lại, 
tăng trưởng và việc làm có nguy cơ suy giảm đáng kể trong tương lai gần.

Hộp 1.2. Tác động lan tỏa toàn cầu: Nguy cơ sụt giảm GDP có thể làm trầm trọng thêm 
thách thức việc làm
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widespread over 2024 and 2025. The better than 
anticipated economic growth outlook is partly a 

are easing as cost shocks from energy and food 
price hikes dissipate ( ). However, as more 

the peaks reached in 2022 (IMF 2023). Because 

to remain elevated over the forecast horizon. This 
could continue to dampen real wage prospects.

2020 2021 2022 2023 2024 2025

World −3.0 6.2

Low-income countries −0.5 2.2 0.6

Lower-middle-income countries −3.1 6.2

Upper-middle-income countries −1.3 7.3

High-income countries −4.3 5.6 1.5 1.6 2.0

3.4

2.9

5.1

3.1

3.0

2.9

4.6

4.0

2.9

3.7

5.1

3.5

3.2

5.1

5.4

3.5

 Figure 1.2. GDP growth outlook (percentage change)

Note:  GDP estimates are based on constant 2017 international USD.

Source:  Authors’ calculations based on IMF (2023).

 Box 1.2. Global spillovers: Risks of deteriorating GDP that could exacerbate 
employment challenges

-

that erupted in October 2023, heightening tensions in the Middle East. Geopolitical factors and 

things, the scale of refugee crises, impacting on neighbouring countries and other countries in 
Europe and beyond.

Another risk of deterioration comes from potential disruptions in global value chains. A recent 
Bank of International Settlements (BIS) bulletin points to evidence that, although direct cross-

in indirect cross-country links (Qiu, Shin and Zhang 2023). Thus, the global economy remains 

immune to regional developments.

Finally, if interest rates remain higher, and for longer, in the United States of America and other 

sovereign debt and other transmission channels in emerging market and developing economies. 
In sum, there are considerable downside risks to growth and employment in the near future.

Hình 1.2. Triển vọng tăng trưởng GDP (% thay đổi)

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Ghi chú: Ước tính GDP dựa trên đồng USD quốc tế không đổi năm 2017.

Nguồn: Tính toán của các tác giả dựa trên số liệu của IMF (2023).
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 Economic resilience held labour market conditions 
steady in 2023

1 Owing to the broad estimation method of the linear trend, only discrepancies beyond ±0.5 percentage points are considered 

On account of stronger than anticipated 
economic growth in 2023, total labour force 
participation rates moved above their long-
term linear trend.1 Possibly buoyed by a stronger 

increased in several regions in 2023, notably 
in high-income countries (by 0.3 percentage 
points) and lower-middle-income countries (by 
1.5 percentage points) (table 1.2). In low-income 
and upper-middle-income countries labour force 
participation rates fell (by 0.1 and 0.3 percentage 
points, respectively). When 2023 participation rates 

number of observations can be made ( ). 
First, except in low-income countries, 2023 

linear trend, signalling that participation rates 
have largely recovered from their pandemic lows. 
Second, however, participation rates were lower in 
2023 than their linear trends in North Africa, Latin 
America and the Caribbean and to a lesser extent 

Chapter 2). More fundamentally, although labour 
market participation is above trend, a number 
of important deviations have occurred that are 

-

comparably low participation rates (see Chapter 3).
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Do kinh tế tăng trưởng cao hơn dự báo vào năm 
2023, tổng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã 
vượt lên cao hơn xu hướng tuyến tính dài hạn.1  
Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã tăng ở một 
số khu vực trong năm 2023, đặc biệt là ở các nước 
có thu nhập cao (tăng 0,3 điểm phần trăm) và các 
nước có thu nhập trung bình thấp hơn (tăng 1,5 
điểm phần trăm) có thể là do thị trường việc làm 
tăng trưởng tốt hơn hơn dự báo (bảng 1.2). Ở các 
nước thu nhập thấp và thu nhập trung bình cao 
hơn, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động lại giảm 
(lần lượt là 0,1 và 0,3 điểm phần trăm).

Khi so sánh tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 
2023 với xu hướng tuyến tính giai đoạn 
1991–2019, có thể đưa ra một số quan sát như 
sau (hình 1.4). Thứ nhất, ngoại trừ ở các nước có 

thu nhập thấp, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
năm 2023 cao hơn xu hướng tuyến tính giai đoạn 
1991–2019, báo hiệu rằng tỷ lệ này phần lớn đã 
phục hồi từ mức thấp do đại dịch. Tuy nhiên, thứ 
hai là, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động năm 2023 
ở Bắc Phi, châu Mỹ Latinh và Caribe thấp hơn so 
với xu hướng tuyến tính, và thấp hơn không 
nhiều ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương. Quả 
thực, có sự khác biệt đáng chú ý giữa các tiểu 
vùng của ILO (xem Chương 2). Về cơ bản hơn, 
mặc dù sự tham gia vào thị trường lao động cao 
hơn xu hướng, nhưng một số sai lệch lớn đã 
không được thể hiện khi xem xét các số liệu gộp. 
Ví dụ như phụ nữ, thanh niên và người di cư – đặc 
biệt bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch – tiếp tục 
ghi nhận tỷ lệ tham gia tương đối thấp (xem 
Chương 3).

Khả năng chống chịu về kinh tế giúp điều kiện thị 
trường lao động duy trì ổn định trong năm 2023

Do phương pháp ước lượng chung của xu hướng tuyến tính, chỉ những khác biệt vượt quá ±0,5 điểm phần trăm được coi là chệch 
xu hướng.

1

Hình 1.3. Những thay đổi gần đây và dự kiến về lạm phát (%)

Châu Âu mới nổi và đang 
phát triển

Trung Đông và Trung Á
Châu Phi hạ Sahara

Châu Mỹ Latinh và Caribe

Thế giới
Mới nổi và Châu Á đang 
phát triển

Thị trường mới nổi và các 
nền kinh tế đang phát triển

Các nền kinh tế tiên tiến

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của IMF (2023).
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The downward trajectory in unemployment 
rates was maintained in 2023. Unemployment 
rates fell globally by 0.2 percentage points in 
2023 to 5.1 per cent, with declines across most 
country groups except low-income countries, 
where rates ticked up, and high-income countries, 
where unemployment remained stable ( ). 
Moreover, except in low-income countries, the 
unemployment rates in 2023 were consistently 
below the pre-pandemic levels of 2019.

The jobs gap has improved in recent years, but 
in 2023 stood at nearly 435 million.2 Since the 

continued to trend downwards and is now below 
its 2019 pre-pandemic level (table 1.1). Globally, 

gap rate of 11.1 per cent. This marks a 5.6 million 

Income level group
Lower-middle income +1.5

BRICS +1.5
World +0.8

High income +0.7
Upper-middle income +0.3

Low income –0.2

2023 linear trend 2023

ILO region

Arab States 0
Europe and Central Asia +0.5

Asia and the Pacific +1.5
Africa +0.3

Americas –0.9

ILO subregion

North Africa –0.8
Arab States 0
South Asia +2.4

Central and Western Asia +3.1
Eastern Europe +0.3

Northern, Southern and Western Europe –0.2
North America –0.1

Latin America and the Caribbean –1.6
East Asia +0.8

South-East Asia and the Pacific –0.4
Sub-Saharan Africa +0.2

45 50 55 60 65

45 50 55 60 65

45 50 55 60 65

 Figure 1.4. Total labour force participation rates (percentage points)

Note: 

Source:  Author’s calculations based on ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

Quỹ đạo đi xuống của tỷ lệ thất nghiệp vẫn tiếp 
tục duy trì trong năm 2023. Tỷ lệ thất nghiệp 
năm 2023 giảm 0,2 điểm phần trăm trên toàn cầu 
xuống còn 5,1%, với mức giảm ghi nhận ở hầu hết 
các nhóm quốc gia ngoại trừ các quốc gia có thu 
nhập thấp ghi nhận tỷ lệ này tăng lên và các quốc 
gia có thu nhập cao ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp duy 
trì ở mức ổn định (hình 1.5). Hơn nữa, ngoại trừ ở 
các nước thu nhập thấp, tỷ lệ thất nghiệp năm 
2023 luôn thấp hơn mức trước đại dịch năm 2019.

Khoảng cách việc làm trong những năm gần 
đây đã được cải thiện, nhưng đến năm 2023 vẫn 
duy trì ở mức gần 435 triệu.2 Kể từ đỉnh điểm của 
đại dịch năm 2020, khoảng cách việc làm tiếp tục 
có xu hướng giảm và hiện thấp hơn mức trước đại 
dịch năm 2019 (bảng 1.1) . Trên toàn cầu, khoảng 
cách việc làm dự kiến sẽ lên tới 434,8 triệu người 
vào năm 2023, tương đương với tỷ lệ chênh lệch 
việc làm là 11,1%. Điều này đánh dấu khoảng 
cách việc làm giảm 5,6 triệu kể từ năm 2022. 

"Khoảng cách việc làm" bao gồm tất cả những người muốn có việc làm, không tính đến họ hiện đang có việc làm hay đang tìm kiếm 
việc làm. Xem ILO (2023).

2

Hình 1.4. Tổng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động (điểm phần trăm)

Nhóm mức thu nhập thấp Xu hướng tuyến tính năm 2023
Thu nhập trung bình thấp hơn

Thu nhập trung bình cao hơn
Thu nhập trung bình cao

Thu nhập thấp

BRICS
Thế giới

Tiểu vùng ILO

Tiểu vùng ILO

Các quốc gia Ả Rập

Châu Mỹ
Châu Phi

Châu Âu và Trung Á
Châu Á và Thái Bình Dương

Bắc Phi

Đông Âu
Trung và Tây Á

Bắc, Nam và Tây Âu
Bắc Mỹ

Châu Mỹ Latinh và Caribe
Đông Á

Đông Nam Á và Thái Bình Dương
Châu Phi hạ Sahara

Các quốc gia Ả Rập
Nam Á

Ghi chú: Xu hướng tuyến tính dựa trên tỷ lệ tham gia lực lượng lao động trong giai đoạn 1991–2019.

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên ước tính của ILOSTAT, ILO, tháng 11/2023.
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been 220.7 million in 2023, and among men 

2023 was 13.7 per cent, versus 9.3 per cent for 

gap of women is higher than that of men, but 

low-income and lower-middle-income countries, 

men by nearly 7 percentage points. In upper-
middle- income and high-income countries in 

than that of men by 3.0 and 2.3 percentage points, 
respectively. In all country income groups the 

pronounced decline (3.0 percentage points) having 
occurred in high-income countries.

Employment growth remained positive across 
all income groups in the face of economic head-
winds. In 2023, the drop in unemployment rates 

than labour market participation. Nevertheless, 
since 2021, global employment growth has by 
and large decelerated (figure 1.6). In 2023, 
employment growth, while remaining positive, 
fell across most income groups (the exception 
being lower-middle-income countries). At the 
global level, employment grew 2.2 per cent in 
2023, compared with 2.8 per cent the previous 
year. The  deceleration of employment growth 
was particularly pronounced in upper-middle- 
income and high-income countries. Although 
total employment growth decelerated in 2023, 

2019 2020 2021 2022 2023

4.6

4.8

4.4

5.0

5.2

5.4

5.6

5.8

6.0

6.2

6.4

6.6

6.8

7.0

World High income Low incomeLower-middle incomeUpper-middle income

5.1
5.0

4.5

5.5

5.7

 Figure 1.5. Unemployment rates (percentages)

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

Khoảng cách việc làm ở phụ nữ dự kiến là 220,7 
triệu người vào năm 2023 và ở nam giới là 214,1 
triệu người. Tỷ lệ chênh lệch việc làm đối với phụ 
nữ năm 2023 là 13,7%, so với 9,3% đối với nam 
giới. Trong tất cả các nhóm thu nhập của quốc 
gia, khoảng cách việc làm của phụ nữ cao hơn 
nam giới, nhưng sự khác biệt về giới thể hiện rõ 
nhất ở các quốc gia có thu nhập thấp và trung 
bình thấp hơn, theo đó khoảng cách việc làm của 
phụ nữ cao hơn nam giới gần 7 điểm phần trăm. 
Ở các nước có thu nhập trung bình cao hơn và thu 
nhập cao, năm 2023, tỷ lệ chênh lệch việc làm ở 
phụ nữ cao hơn nam giới lần lượt là 3,0 và 2,3 
điểm phần trăm. Ở tất cả các nhóm thu nhập của 
quốc gia, tỷ lệ chênh lệch việc làm đã giảm kể từ 
năm 2020, mức giảm rõ rệt nhất được ghi nhận ở 
các nước có thu nhập cao (3 điểm phần trăm). 

Việc làm vẫn duy trì mức tăng trưởng dương ở 
tất cả các nhóm thu nhập dù phải đối mặt với 
những trở ngại về kinh tế. Năm 2023, tỷ lệ thất 

nghiệp giảm là do việc làm tăng nhanh hơn tốc độ 
tham gia thị trường lao động. Tuy nhiên, kể từ 
năm 2021, tăng trưởng việc làm toàn cầu nhìn 
chung đã giảm tốc (hình 1.6). Trong năm 2023, 
việc làm dù vẫn duy trì mức tăng trưởng dương 
nhưng đã giảm ở hầu hết các nhóm thu nhập 
(ngoại trừ các quốc gia có thu nhập trung bình 
thấp hơn). Ở cấp độ toàn cầu, việc làm tăng 2,2% 
năm 2023, so với 2,8% của năm trước đó. Mức độ 
tăng trưởng việc làm sụt giảm đặc biệt thể hiện rõ 
rệt ở các nước có thu nhập trung bình cao hơn và 
các nước có thu nhập cao. Mặc dù tổng mức tăng 
trưởng việc làm đã giảm trong năm 2023, nhưng 
mức tăng trưởng việc làm của phụ nữ vẫn đạt 
mức cao nhất hoặc ngang bằng với nam giới ở các 
nhóm thu nhập. Dù ghi nhận mức tăng trưởng 
việc làm giảm, đặc biệt là ở các nước có thu nhập 
cao, sự mất cân bằng về thị trường lao động và kỹ 
năng vẫn tồn tại ở một số quốc gia và lĩnh vực 
(xem Chương 3).

Hình 1.5. Tỷ lệ thất nghiệp (điểm phần trăm)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023.

Thế 
giới

Thu nhập 
cao

Thu nhập trung bình 
cao hơn

Thu nhập trung bình 
thấp hơn

Thu nhập thấp

Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới | Xu hướng 202422



1. Labour market resilience will be tested in the near term 23

Country group Sex Jobs gap rate 
(percentages)

Jobs gap  
(millions)

2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023

World Women 14.4 16.1 15.3 14.2 13.7 219.7 244.7 238.0 223.0 220.7

Men 10.0 11.6 10.7 9.6 9.3 219.3 254.8 238.3 217.5 214.1

Total 11.8 13.4 12.6 11.5 11.1 439.0 499.5 476.4 440.4 434.8

Low-income 
countries

Women 24.1 25.5 25.1 24.4 24.3 31.7 34.7 35.2 34.9 35.7

Men 16.6 17.8 17.8 17.5 17.4 25.8 28.5 29.4 30.1 30.9

Total 20.0 21.4 21.1 20.6 20.5 57.6 63.3 64.5 65.0 66.6

Lower-middle-
income 
countries

Women 16.2 17.4 16.8 16.0 15.4 67.3 72.2 72.2 71.1 73.7

Men 10.1 11.6 10.5 9.1 8.9 84.0 97.3 90.1 79.6 79.5

Total 12.1 13.5 12.6 11.4 11.1 151.3 169.4 162.3 150.6 153.2

Upper-middle-
income 
countries

Women 13.2 14.8 14.0 12.6 12.0 89.8 99.8 96.4 86.7 82.4

Men 9.6 11.1 10.2 9.4 9.0 81.2 93.2 86.6 80.2 77.3

Total 11.2 12.8 11.9 10.8 10.4 171.0 193.0 183.0 166.9 159.7

High income 
countries

Women 10.4 12.8 11.4 10.0 9.5 30.9 38.0 34.2 30.3 28.9

Men 7.8 9.9 8.9 7.6 7.2 28.2 35.9 32.3 27.6 26.4

Total 8.9 11.2 10.1 8.7 8.2 59.1 73.9 66.6 57.9 55.3

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 1.1. Jobs gap and jobs gap rate, 2019–23, by sex, world and income group

Total 2019 2020 2021 2022 2023

World 1.3 –2.0 2.8 2.8 2.2

Low-income countries 2.9 1.3 3.3 3.9 3.0

Lower-middle-income countries 2.1 –1.1 3.3 4.3 4.5

Upper-middle-income countries 0.3 –2.9 2.8 1.5 0.6

High-income countries 1.3 –2.8 1.6 2.5 1.1

Male 2019 2020 2021 2022 2023

World 1.2 –1.8 2.5 3.0 1.5

Low-income countries 3.0 1.4 3.2 4.6 2.9

Lower-middle-income countries 2.0 –1.0 3.1 4.3 2.5

Upper-middle-income countries 0.1 –2.7 2.4 1.6 0.6

High-income countries 1.1 –2.8 1.1 2.3 0.9

Female 2019 2020 2021 2022 2023

World 1.4 –2.3 3.2 2.5 3.2

Low-income countries 2.8 1.1 3.4 3.1 3.1

Lower-middle-income countries 2.2 –1.2 3.9 4.3 8.6

Upper-middle-income countries 0.6 –3.2 3.3 1.3 0.6

High-income countries 1.6 –2.8 2.3 2.7 1.5

 Figure 1.6. Employment growth, 2020–23, by sex and country income groups (percentages)

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

Nhóm quốc gia

Thế giới

Thu nhập thấp

Thu nhập thấp 
trung bình 
thấp hơn

Thu nhập thấp 
trung bình 
thấp trung 
bình cao hơn

Thu nhập cao

Giới 
tính

Tỷ lệ chênh lệch việc làm 
(tỷ lệ phần trăm)

Khoảng cách việc làm
(hàng triệu)

Bảng 1.1. Khoảng cách việc làm và tỷ lệ chênh lệch việc làm, 2019–2023, phân theo giới, 
thế giới và nhóm thu nhập

Hình 1.6. Tăng trưởng việc làm, 2020-23, phân theo giới tính và nhóm thu nhập quốc gia (%)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023

Tổng

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nam giới

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nữ giới

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023
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các nước có thu nhập trung bình thấp hơn. Các xu 
hướng gần đây về số giờ làm việc trung bình nhìn 
chung nhất quán giữa các giới.

Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp thấp và tăng trưởng 
việc làm dương, ở các nước có dữ liệu sẵn có, 
tiền lương thực tế vẫn giảm. Đại đa số các nước 
G20 sẵn có dữ liệu tiền lương đều ghi nhận mức 
lương thực tế giảm trong năm 2023, nghĩa là mức 
tăng lương không thể theo kịp tốc độ lạm phát 
(hình 1.8).  

Tuy nhiên, số giờ làm việc trung bình vẫn chưa 
phục hồi hoàn toàn sau đại dịch. Trong bối cảnh 
việc làm tăng trưởng dương, ở cấp độ toàn cầu, 
số giờ làm việc trung bình mỗi tuần trên mỗi 
người được tuyển dụng đạt xấp xỉ 42 giờ (Hình 
1.7). Mặc dù trong một số trường hợp – các nước 
có thu nhập thấp và thu nhập trung bình cao hơn 
– đang tiến gần đến các mức của năm 2019, số 
giờ làm việc trung bình vẫn luôn thấp hơn mức 
trước đại dịch, tình hình này có thể ảnh hưởng 
tiêu cực đến nguồn cung lao động tổng thể (xem 
Chương 3). Tình trạng này thể hiện đặc biệt rõ ở 
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that of males across income groups. Despite a 

countries, labour market and skills imbalances 
have persisted across several countries and sec-
tors (see Chapter 3).

However, mean hours worked have yet to 
recover fully from the pandemic. Against the 
backdrop of positive employment growth, at 
the global level mean hours worked per week 
per person employed reached approximately 42 
(

are approaching 2019 levels, mean hours worked 
remain consistently below their pre-pandemic 

overall labour supply (see Chapter 3). They are 
especially so among lower-middle-income coun-
tries. The recent trends in average hours worked 
are broadly consistent across genders.

Despite low unemployment and positive 
employment growth, in countries with available 
data, real wages have been declining. The vast 

saw real wages fall in 2023, meaning that wage 

Total

World 42.0

Low-income countries 34.6

Lower-middle-income countries 46.1

Upper-middle-income countries 42.8

High-income countries 35.7

2023 2019

Male

World 44.6

Low-income countries 37.3

Lower-middle-income countries 49.0

Upper-middle-income countries 44.0

High-income countries 38.8

Female

World 38.1

Low-income countries 31.1

Lower-middle-income countries 39.8

Upper-middle-income countries 41.2

High-income countries 31.9

30 35 40 45 50

30 35 40 45 50

30 35 40 45 50

 Figure 1.7. Mean weekly hours actually worked per employed person, 2019 and 2023,  
by country income group and sex

Note: 
information can be found in the ILO Modelled Estimates (ILOEST) database description (https://ilostat.ilo.org/

).

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.
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Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nam giới

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nữ giới

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Ghi chú: Chỉ số này dựa trên định nghĩa của Hội nghị Thống kê Lao động Quốc tế (ICLS) lần thứ 13. Có thể tham khảo thêm 
thông tin về mô tả cơ sở dữ liệu Ước tính theo Mô hình hóa của ILO (ILOEST)  tại (https://ilostat.ilo.org/resources/con-
cepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/).

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023.

Hình 1.7. Số giờ làm việc trung bình hàng tuần thực tế của mỗi người có việc làm, 
năm 2019 và 2023, phân theo nhóm thu nhập quốc gia và giới 
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Tiền lương thực tế ở Ấn Độ và Türkiye cũng tăng 
trưởng dương, nhưng dữ liệu sẵn có chỉ thể hiện 
số liệu năm 2022 so với năm 2021. Các nước G20 
khác ghi nhận mức lương thực tế giảm; sự sụt 
giảm đặc biệt rõ rệt ở Brazil (6,9%), Ý (5%) và 
Indonesia (3,5%).

Chỉ có Trung Quốc, Liên bang Nga và Mexico có 
mức tăng lương thực tế dương vào năm 2023. 
Mức tăng lương thực tế cao nhất được ghi nhận ở 
Trung Quốc và Liên bang Nga, theo đó tăng 
trưởng năng suất lao động thuộc mức tăng trưởng 
cao nhất trong các nước G20 vào năm 2023. 

1. Labour market resilience will be tested in the near term 25

( ). Only China, the Russian Federation 

2023. The strongest wages gains were in China and 
the Russian Federation, where labour productivity 
growth was among the highest in G20 countries 
in 2023. Real wage growth in India and Türkiye 

was also positive, but the available data refer to 
2022 relative to 2021. The other G20 countries 
saw real wages fall; the declines were particularly 
pronounced in Brazil (6.9 per cent), Italy (5 per cent) 
and Indonesia (3.5 per cent).
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 Figure 1.8. Annual real wage growth in 2023 (percentages)

Note: 
in 2022. Data for 2022 refer to full-year real wage growth compared with 2021.

 * Data for India, Saudi Arabia and Türkiye refer to changes between 2022 and 2021 (rather than 2023 and 2022) 
and between 2021 and 2020 (rather than 2022 and 2021).

Source:  ILO Global Wage Database.

Ghi chú: Đối với năm 2023, dữ liệu tham khảo tăng trưởng tiền lương thực tế trong quý I hoặc quý II so với cùng kỳtrong 
năm 2022. Dữ liệu năm 2022 đề cập đến tăng trưởng tiền lương thực tế cả năm so với năm 2021.

*Dữ liệu của Ấn Độ, Ả Rập Xê Út và Turkiye đề cập đến những thay đổi từ năm 2022 đến năm 2021 (thay vì năm 2023 và 2022) 
và từ năm 2021 đến năm 2020 (thay vì năm 2022 và 2021).

Nguồn: Cơ sở dữ liệu tiền lương toàn cầu của ILO

Hình 1.8. Tăng trưởng tiền lương thực tế hàng năm vào năm 2023 (%)
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Suy thoái kinh tế được dự báo sẽ bắt kịp với tốc 
độ việc tạo việc làm vào năm 2024. Một số kết 
quả về khả năng chống chịu của thị trường lao 
động năm 2023 có thể là do thực tế là việc làm 
thường là một chỉ báo có độ trễ, do đó, những 
điểm yếu trong tạo việc làm nhiều khả năng sẽ 
biểu hiện rõ sau một thời gian kinh tế tăng trưởng 
chậm lại. Do đó, trên toàn cầu, dự kiến việc làm 
vẫn sẽ tăng trưởng dương vào năm 2024, nhưng 
chỉ ở mức 0,8% vào năm 2024 và 1,1% vào năm 
2025 (chưa bằng một nửa mức tăng trưởng việc 
làm của năm 2023) (hình 1.9). Tình hình này đặc 
biệt đáng lo ngại ở các nước có thu nhập cao, nơi 
việc làm dự kiến sẽ chuyển thành tăng trưởng âm 
vào năm 2024 và sẽ chỉ được cải thiện không 
nhiều vào năm 2025.

Tương tự như vậy, dự đoán việc làm sẽ tăng nhẹ ở 
các nước có thu nhập trung bình cao trong hai 
năm tới. Ngược lại, mức tăng việc làm ở các nước 
thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp hơn 
vẫn sẽ ở mức cao. Không giống như năm 2023 khi 
tốc độ tăng trưởng việc làm của phụ nữ vượt xa 
nam giới, tốc độ tăng trưởng việc làm của phụ nữ 
năm 2024 dự kiến sẽ thấp hơn so với nam giới.

Mặc dù chỉ đạt mức tăng khiêm tốn vào năm 2023 
nhưng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động sẽ giảm 
trong những năm tới. Tỷ lệ tham gia thị trường 
lao động gần đây tăng có thể là do thị trường việc 
làm tăng trưởng cao hơn dự kiến. Tuy nhiên, vào 
năm 2024 và 2025, tỷ lệ tham gia lực lượng lao 
động dự kiến sẽ giảm ở tất cả các nhóm thu nhập 

Vấn đề tạo việc làm có nguy cơ xấu đi trong 
thời gian tới

World Employment and Social Outlook | Trends 202426

 Looking ahead, there are risks that job creation  
will deteriorate further

catch up with job creation in 2024. Some of 
2023’s labour market resilience may have resulted 
from the fact that employment is typically a lagging 

likely to unfold some time after economic growth 
slows. Thus, globally, employment growth is ex-
pected to remain positive in 2024, but at rates of 
only 0.8 per cent in 2024 and 1.1 per cent in 2025 
(less than half the employment growth of 2023) 
( ). The situation is particularly concerning 
in high-income countries, where employment 
growth is expected to turn negative in 2024 and 
only modest improvements are anticipated in 2025. 

Similarly, little gain in employment is anticipated 
among upper-middle-income countries over 

low-income and lower-middle-income countries 
will remain robust. Unlike in 2023, when female 
employment growth outpaced that of men, in 2024 
employment growth among women is expected 
to be lower than among men.

Despite modest increases in 2023, participation 
rates are set to decline in the coming years. 
Recent increases in labour market participation 
rates are likely to have been buoyed by a stronger 

Total 2023 2024 2025

World 2.2 0.8 1.1

Low-income countries 3.0 3.2 3.3

Lower-middle-income countries 4.5 1.2 2.0

Upper-middle-income countries 0.6 0.3 0.4

High-income countries 1.1 –0.2 0.1

Male 2023 2024 2025

World 1.5 1.1 1.3

Low-income countries 2.9 3.2 3.3

Lower-middle-income countries 2.5 1.8 2.1

Upper-middle-income countries 0.6 0.4 0.4

High-income countries 0.9 0.0 0.2

Female 2023 2024 2025

World 3.2 0.3 0.9

Low-income countries 3.1 3.1 3.2

Lower-middle-income countries 8.6 0.1 1.7

Upper-middle-income countries 0.6 0.2 0.3

High-income countries 1.5 –0.4 –0.0

 Figure 1.9. Employment growth, 2023–25, by sex and country income groups (percentages)

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

Hình 1.9. Tăng trưởng việc làm, 2023–2025, phân theo giới và nhóm thu nhập quốc gia (%)

Tổng

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nam giới

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nữ giới

Thế giới

Các nước thu nhập thấp

Các nước thu nhập trung bình 
thấp hơn
Các nước thu nhập trung bình 
cao hơn
Các nước thu nhập cao

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023.
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(ngoại trừ các nước có thu nhập thấp, nơi tỷ lệ này 
được dự báo sẽ duy trì ổn định vào năm 2024 
nhưng sau đó sẽ giảm vào năm tiếp theo) và của 
cả nam giới và phụ nữ (bảng 1.2) . Tỷ lệ tham gia 
dự kiến giảm rõ rệt hơn ở phụ nữ, theo đó từ năm 
2023 đến năm 2025 tỷ lệ này dự kiến sẽ giảm 0,7 
điểm phần trăm trên toàn cầu, so với 0,1 điểm 
phần trăm ở nam giới.

Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ tăng nhẹ. Các số liệu 
dự báo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp nhìn chung sẽ 
ổn định trong hai năm tới (bảng 1.3). Khi tỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động giảm và tăng trưởng 
việc làm chậm lại, tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu dự 
kiến sẽ duy trì xấp xỉ các mức hiện tại, tăng từ 
5,1% năm 2023 lên 5,2% vào năm 2024 và không 
thay đổi vào năm 2025. Sự gia tăng này chủ yếu là 
kết quả của tình trạng tỷ lệ thất nghiệp gia tăng 
dự kiến ở các nước có thu nhập cao (tăng 0,2 điểm 
phần trăm so với mức năm 2023 để đạt mức phần 
trăm vào năm 2024).

Dự kiến tỷ lệ thất nghiệp tăng nhẹ sẽ ảnh 
hưởng không tương xứng đến nam giới. Tỷ lệ 
thất nghiệp của phụ nữ dự kiến sẽ duy trì ổn định 
ở mức 5,3% trong suốt thời kỳ dự báo, trong khi tỷ 
lệ thất nghiệp của nam giới dự kiến sẽ tăng nhẹ 
vào năm 2024 (0,1 điểm phần trăm) và sau đó 
giảm với mức tương tự vào năm 2025.

Thất nghiệp toàn cầu được dự báo sẽ tăng vào 
năm 2024 thêm khoảng 2 triệu người. Tỷ lệ thất 
nghiệp tăng nhẹ sẽ dẫn đến mức thất nghiệp 
toàn cầu tăng thêm 2 triệu người vào năm 2024, 
tăng lên 190,8 triệu người so với 188,6 triệu người 
năm 2023. Triển vọng về thất nghiệp năm 2024 
nhìn chung nhất quán giữa các nhóm thu nhập, 
mỗi nhóm quốc gia được dự báo sẽ ghi nhận tình 
trạng thất nghiệp gia tăng. Các nước có thu nhập 
cao dự kiến sẽ ghi nhận mức tăng cao nhất (tổng 
cộng 1 triệu người).
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2025, participation rates are expected to decline 
across all income groups (except low-income coun-
tries, where they are set to remain stable in 2024 
but then decline the following year) and for both 
men and women (table 1.2). The anticipated fall 
in participation rates is more pronounced among 
women, for whom between 2023 and 2025 it is 
expected to fall 0.7 percentage points globally, 
compared with 0.1 percentage points among men.

Unemployment is expected to rise modestly. 

set to remain broadly stable over the next two 
years (table 1.3). As labour force participation 
rates decline and employment growth slows, the 
global unemployment rate is expected to remain 
near current levels, edging up from 5.1 per cent 
in 2023 to 5.2 per cent in 2024 and remaining 
unchanged in 2025. This upward tick is primarily 
a result of the rising unemployment rates ex-
pected among high-income countries (an increase 

of 0.2 percentage points from 2023 levels to reach 
4.7 per cent in 2024).

A modest uptick in unemployment is ex-
 The 

unemployment rate of women is set to remain 
stable at 5.3 per cent through the forecast period, 
whereas that of men is expected to rise modestly 
in 2024 (by 0.1 percentage points) and then decline 
by the same magnitude in 2025.

Global unemployment is projected to increase 
in 2024 by around 2 million. The modest increase 
in the unemployment rate will translate into an 
increase in global unemployment of 2 million in 
2024, rising to 190.8 million from the 188.6 million 
in 2023. The outlook for unemployment in 2024 
is broadly consistent across income groups, each 
country group being expected to see an increase 
in unemployment. The increase is expected to be 
highest (1 million in total) in high-income countries.

Country group Sex Years

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

World Women 48.0 46.8 47.6 47.9 48.7 48.2 48.0 
Men 73.0 71.7 72.2 72.9 73.0 72.9 72.9 
Total 60.5 59.2 59.8 60.3 60.8 60.5 60.4 

Low income Women 56.2 55.4 55.6 55.2 55.2 55.1 55.0 
Men 74.4 73.6 73.7 74.4 74.3 74.2 74.2 
Total 65.2 64.4 64.6 64.7 64.6 64.6 64.5 

Lower-middle income Women 34.9 34.1 34.8 35.4 37.7 37.0 37.0 
Men 73.9 72.8 73.2 74.2 74.9 74.8 75.0 
Total 54.6 53.6 54.1 54.9 56.4 56.1 56.2 

Upper-middle income Women 56.4 54.6 55.8 55.9 55.7 55.4 55.1 
Men 74.2 72.3 73.1 73.5 73.3 73.0 72.7 
Total 65.2 63.3 64.4 64.7 64.4 64.1 63.8 

High income Women 53.7 53.0 53.4 54.0 54.3 54.0 53.9 
Men 68.5 67.5 67.6 68.0 68.1 68.0 67.9 
Total 61.0 60.2 60.4 60.9 61.2 60.9 60.8 

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 1.2. Labour force participation rates by income group, 2019–25Bảng 1.2: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động theo nhóm thu nhập, 2019–2025

Nhóm quốc gia

Thế giới

Thu nhập thấp

Thu nhập thấp 
trung bình 
thấp hơn

Thu nhập thấp 
trung bình thấp 
trung bình cao hơn

Thu nhập cao

Giới 
tính

Năm

Phụ nữ
Nam giới
Tổng
Phụ nữ
Nam giới
Tổng
Phụ nữ
Nam giới
Tổng

Phụ nữ
Nam giới
Tổng

Phụ nữ
Nam giới
Tổng

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023.
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long-run progress

heterogeneity across regions and groups. The 
decline in unemployment rates obscures a sig-

As highlighted in table 1.1
stood at nearly 435 million in 2023, representing 

individuals in employment are confronted with 
several barriers to decent work, including declining 
real wages, elevated levels of informal employment 
and deteriorating working conditions. In other 
instances, barriers to labour market participation 
persist, notably for women, and for youth, who 
also continue to be confronted with higher levels 
of unemployment. Together, these factors are un-
dermining long-run progress to improving decent 

Gender gaps in participation rates will persist. 
Over the forecast period, both male and female 
participation rates are expected to decline. Since 
the decline among women is anticipated to be more 
pronounced than that among men, the gender gap 
in participation rates will rise modestly. In 2025, the 
global participation rates of men will exceed those 
of women by 25 percentage points (the gap will 
be noticeably elevated, at 38 percentage points, in 
lower-middle income countries) ( ). There 

elaborated in Chapter 2.

Youth unemployment rates are nearly 3.5 times 
higher than those of adults. Globally, in 2023, 
the youth unemployment rate, 13.3 per cent, far 
exceeded that of adults, 3.9 per cent ( ). 

Country 
group

Sex Unemployment rate  
(percentages)

Unemployment 
(millions)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

World Women 5.7 6.6 6.2 5.5 5.3 5.3 5.3 78.5 90.0 87.0 79.2 77.9 78.5 79.4 

Men 5.5 6.6 6.0 5.1 5.0 5.1 5.0 115.9 137.3 126.4 110.6 110.7 112.3 113.3 

Total 5.6 6.6 6.1 5.3 5.1 5.2 5.2 194.3 227.3 213.4 189.7 188.6 190.8 192.7 

Low 
income

Women 5.4 6.1 6.3 5.7 5.7 5.7 5.6 5.7 6.6 7.0 6.5 6.7 6.9 7.0 

Men 5.1 6.0 6.0 5.6 5.7 5.7 5.6 7.0 8.3 8.7 8.4 8.9 9.2 9.3 

Total 5.2 6.0 6.1 5.6 5.7 5.7 5.6 12.7 15.0 15.7 14.9 15.6 16.1 16.3 

Lower-
middle 
income

Women 6.1 6.8 6.6 5.8 5.4 5.4 5.4 22.5 25.2 25.2 22.7 23 22.9 23.5 

Men 5.7 6.9 6.1 4.7 4.7 4.7 4.7 45.6 54.8 49.5 39.8 40.7 41.4 42.1 

Total 5.8 6.9 6.2 5.1 5.0 4.9 4.9 68.2 80.0 74.7 62.5 63.7 64.4 65.5 

Upper-
middle 
income

Women 5.7 6.4 6.1 5.7 5.4 5.4 5.4 36.1 39.0 38.4 36.1 34.5 34.5 34.5 

Men 5.8 6.6 6.1 5.7 5.5 5.5 5.5 47.2 52.6 49.3 47.2 45.7 45.8 45.8 

Total 5.8 6.5 6.1 5.7 5.5 5.5 5.5 83.3 91.6 87.7 83.3 80.2 80.3 80.4 

High 
income

Women 5.0 6.9 5.9 4.8 4.7 4.9 5.0 14.2 19.2 16.5 13.8 13.7 14.1 14.4 

Men 4.5 6.2 5.4 4.3 4.3 4.5 4.5 16.0 21.6 18.9 15.2 15.4 15.9 16.1 

Total 4.8 6.5 5.6 4.5 4.5 4.7 4.7 30.1 40.8 35.4 29.0 29.0 30.0 30.5 

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 1.3. Unemployment and unemployment rate, 2019–25, by sex, world and income group

Nhóm 
quốc 
gia

Thế giới

Thu 
nhập 
thấp

Thu nhập 
thấp trung 
bình thấp 
hơn

Thu nhập 
thấp trung 
bình thấp 
trung bình 
cao hơn

Thu 
nhập 
cao

Phụ nữ

Nam giới
Tổng

Phụ nữ
Nam giới
Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới
Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Bảng 1.3: Thất nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp, 2019–2025, phân theo giới, thế giới và nhóm thu nhập

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023.

Giới 
tính

Tỷ lệ thất nghiệp
(tỷ lệ phần trăm)

Thất nghiệp
(hàng triệu)

Tình trạng thâm hụt việc làm thỏa đáng vẫn tồn 
tại với sự không đồng nhất đáng kể giữa các khu 
vực và các nhóm. Tỷ lệ thất nghiệp giảm che đậy sự 
thâm hụt đáng kể các cơ hội việc làm thỏa đáng. 
Bảng 1.1 thể hiện rõ trên toàn cầu, khoảng cách việc 
làm đã tăng lên gần 435 triệu người vào năm 2023, 
tương ứng với tỷ lệ chênh lệch việc làm là 11,1%. 
Hơn nữa, nhiều cá nhân có việc làm đang phải đối 
mặt với một số rào cản đối với việc làm thỏa đáng, 
trong đó có tiền lương thực tế giảm, mức độ việc 
làm phi chính thức tăng cao và điều kiện làm việc 
ngày càng xấu đi. Trong các trường hợp khác, các 
rào cản đối với việc tham gia thị trường lao động 
vẫn tồn tại, đặc biệt là đối với phụ nữ và thanh niên, 
những người tiếp tục phải đối mặt với tỷ lệ thất 
nghiệp cao hơn. Tựu chung lại, những yếu tố này 
đang làm suy yếu tiến trình trong dài hạn nhằm cải 
thiện việc làm thỏa đáng và công bằng xã hội.

Khoảng cách giới trong tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động sẽ vẫn tồn tại. Trong giai đoạn dự báo, 

tỷ lệ tham gia của cả nam giới và phụ nữ dự kiến 
sẽ giảm. Do sự suy giảm ở phụ nữ được dự đoán 
sẽ rõ rệt hơn so với nam giới nên khoảng cách giới 
trong tỷ lệ tham gia sẽ tăng nhẹ. Vào năm 2025, tỷ 
lệ tham gia toàn cầu của nam giới sẽ cao hơn nữ 
giới 25 điểm phần trăm (khoảng cách sẽ tăng lên 
đáng kể ở mức 38 điểm phần trăm ở các nước có 
thu nhập trung bình thấp hơn) (hình 1.10). Ngoài 
ra còn có một số khác biệt quan trọng trong khu 
vực, như được trình bày chi tiết ở Chương 2.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên cao hơn gần 3,5 
lần so với người trưởng thành. Trên toàn cầu, 
năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên là 
13,3%, vượt xa tỷ lệ thất nghiệp của người trưởng 
thành là 3,9% (hình 1.11). Mô hình chung về tỷ lệ 
thất nghiệp ở thanh niên cao hơn ghi nhận ở tất 
cả các nhóm thu nhập của quốc gia. Các nước có 
thu nhập trung bình cao hơn có tỷ lệ thanh niên 
thất nghiệp cao nhất, 15,5% trong năm 2023. 

Thâm hụt việc làm thỏa đáng tồn tại dai dẳng đang 
làm suy yếu tiến bộ trong dài hạn
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Việc làm phi chính thức đang bắt đầu giảm trở 
lại nhưng vẫn duy trì ở mức cao. Kể từ cuộc 
khủng hoảng tài chính toàn cầu, tình trạng phi 
chính thức đã có xu hướng giảm đối với cả nam 
giới và phụ nữ (Hình 1.12). Sau khi đại dịch bùng 
phát, việc làm phi chính thức tăng trưởng nhẹ, 
nhưng dự kiến sẽ tiếp tục giảm vào năm 2024. 
Tuy nhiên, khi dân số lao động tăng lên, số lượng 
lao động phi chính thức vẫn sẽ tiếp tục tăng. Kể từ 
năm 2019, số lượng lao động phi chính thức đã 
tăng hơn 120 triệu, nâng tổng số lên hơn 2 tỷ 
người vào năm 2023 – mức cao nhất trong hai 
thập kỷ. Quy mô việc làm phi chính thức này làm 
dấy lên mối lo ngại về chất lượng công việc nói 

dấy lên mối lo ngại về chất lượng công việc nói 
chung do nhiều người trong số những lao động 
này không được tiếp cận sự bảo trợ xã hội và 
pháp lý đầy đủ.

Gần 241 triệu người lao động đang sống trong 
tình trạng nghèo cùng cực trong năm 2023. Từ 
năm 2020 đến năm 2021, tỷ lệ và số lượng người
năm 2020 đến năm 2021, tỷ lệ và số lượng người
lao động sống trong tình trạng nghèo cùng cực – 
thu nhập thấp hơn 2,15 USD mỗi ngày/người 
theo PPP – đã giảm (bảng 1.4). Điều này chủ yếu 
là do việc giảm đáng kể tỷ lệ người có việc làm 
nhưng vẫn nghèo ở các nước có thu nhập trung 

1. Labour market resilience will be tested in the near term 29

The general pattern of higher youth unemployment 
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Hình 1.10. Khoảng cách giới trong tỷ lệ tham gia, 2023 và 2025 (điểm phần trăm)

Hình 1.11. Tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên và người trưởng thành (%)
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bình thấp hơn. Tuy nhiên, năm 2023, mặc dù tình 
trạng người có việc làm sống trong cảnh nghèo 
cùng cực nói chung vẫn tương đối ổn định, thậm 
chí giảm do việc làm tăng lên, số người lao động 
trên thế giới sống trong tình trạng nghèo cùng 
cực đã tăng thêm khoảng 1 triệu người. Một mô 
hình tương tự được ghi nhận khi xét đến tình 

trạng có việc làm nhưng vẫn nghèo vừa phải, tức 
là thu nhập thấp hơn 3,65 USD mỗi ngày mỗi 
người tính theo PPP. Số lao động sống trong tình 
trạng nghèo vừa phải đã tăng thêm gần 8,4 triệu 
người vào năm 2023. Chỉ các quốc gia có thu 
nhập trung bình cao hơn ghi nhận số người lao 
động nghèo vừa phải giảm.
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working poverty among lower-middle-income 
countries. However, in 2023, although the overall 
incidence of working in extreme poverty remained 
relatively stable, even declining as employment 
grew, the numbers of workers in the world who 

were living in extreme poverty grew by around 
1 million. A similar pattern emerges when one 
looks at moderate working poverty, that is, earning 

The number of workers living in moderate poverty 
increased by nearly 8.4 million in 2023. Only in 
upper-middle-income countries did the number 
of workers in moderate poverty decline.

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024

55

56

54

57

58

59

60

61

62

64

63
Male

Female

 Figure 1.12. Informal employment as share of total employment, 2004–24 (percentages)
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Country group Working 
poverty

Rates 
(percentages)

Numbers 
(millions)

2020 2021 2022 2023 2020 2021 2022 2023

World Extreme 7.7 7.3 7.1 6.9 248.0 241.6 240.1 241.1

Moderate 12.5 12.1 12.2 12.2 402.7 401.4 414.9 423.4

Low-income  
countries

Extreme 38.9 38.5 38.7 39.0 90.5 92.7 96.7 100.6

Moderate 26.6 26.4 26.5 26.7 61.9 63.5 66.3 68.9

Lower-middle- 
income countries

Extreme 12.8 11.8 10.9 10.2 139.3 132.0 127.3 124.7

Moderate 26.1 25.6 25.2 24.7 283.7 287.6 294.8 302.1

Upper-middle- 
income  countries

Extreme 1.4 1.2 1.2 1.1 17.9 16.7 15.9 15.6

Moderate 4.3 3.7 3.9 3.8 56.9 50.0 53.6 52.0

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 1.4. Working poverty, 2020–23, world and by country income group
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Hình 1.12. Việc làm phi chính thức tính theo tỷ lệ trong tổng số việc làm, 2004–2024 (%)

Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của IMF (2023).

Nam giới

Phụ nữ

Bảng 1.4. Tình trạng có việc làm vẫn nghèo, 2020–2023, phân theo thế giới và nhóm thu 
nhập quốc gia

Nhóm quốc gia Lao động 
có việc 
làm vẫn 
nghèo

Tỷ lệ (%) Số (triệu)

Nhóm quốc gia Cùng cực

Vừa phải
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nhập thấp

Các nước thu 
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Các nước thu 
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Nguồn: Tính toán dựa trên số liệu của IMF (2023).
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Giải quyết sự mất cân bằng về thị trường lao 
động và kỹ năng có thể giúp giải quyết những 
thách thức của thị trường lao động trong ngắn 
hạn và các vấn đề cơ cấu cơ bản. Mặc dù áp lực 
thị trường lao động đã giảm bớt khi số lượng vị trí 
việc làm trống đã giảm từ mức cao kỷ lục, đặc biệt 
là ở các nước có thu nhập cao, sự mất cân bằng về 
thị trường lao động và kỹ năng vẫn tồn tại ở nhiều 
khu vực và lĩnh vực. Điều này cho thấy vấn đề mất 
cân bằng thị trường lao động và kỹ năng về bản 
chất ngày càng mang tính cấu trúc khi tốc độ tăng 
trưởng lực lượng lao động toàn cầu chậm lại và tỷ 
lệ tham gia của các nhóm thiểu số vẫn bị hạn chế.

Sự mất cân bằng thị trường lao động tồn tại dai 
dẳng cũng phản ánh sự khác biệt đáng kể của 
thị trường lao động ngày nay. Khi lạm phát tăng 
trong năm 2021 và 2022 lên mức chưa từng thấy 
trong vòng 40 năm, ở đây có sự tương đồng với 
những năm 1970: trong cả hai trường hợp, 
những diễn biến địa chính trị đều tác động đến 
giá cả hàng hóa, đặc biệt là giá dầu, và do đó ảnh 
hưởng đến nền kinh tế của cả các nước phát triển 
và các nước đang phát triển. Tuy nhiên, có một số 
khác biệt đáng chú ý (Allen và Ainsworth-Grace 
2023). Năm 2023, thế giới đã cố gắng ngăn chặn 
một cuộc suy thoái – ngay cả trong bối cảnh lạm 
phát cao – trái ngược hoàn toàn với tình trạng suy 
thoái đi kèm với lạm phát trong những năm 1970. 
Sự tương phản phản ánh tốc độ tương đối mà các 
ngân hàng trung ương phản ứng trước lạm phát 
cũng như sự khác biệt về cơ cấu giữa thị trường 
lao động ngày nay và thị trường lao động những 
năm 1970 (hộp 1.3).

Hành động chính sách có thể bị hạn chế bởi môi 
trường kinh tế vĩ mô. Giai đoạn mở rộng kéo dài 
với lãi suất cực thấp trong những năm 2010 đã 
cho phép cả các nền kinh tế tiên tiến và mới nổi 
mở rộng khả năng vay của họ. Nợ công đã tăng 
lên mức cao chưa từng thấy kể từ sau năm 1945. 
Kết quả là một số quốc gia, bao gồm cả một số 
nền kinh tế tiên tiến, đã ghi nhận xếp hạng nợ của 
mình sụt giảm; điều này làm tăng chi phí đi vay 
đối với cả đối tượng vay là nhà nước và tư nhân. 

Đồng thời, một số nước dường như đã thực hiện 
các bước thận trọng để giữ lãi suất ở mức thấp và 
vì thế họ hiện đang phải đối mặt với chi phí lãi vay 
tăng nhanh trong ngân sách công, do đó khả 
năng hỗ trợ có mục tiêu bị hạn chế. Các nước 
đang phát triển mắc nợ cao đặc biệt có nguy cơ 
nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt quệ tài chính 
khi các điều kiện bị thắt chặt, gây nên những hậu 
quả đáng kể đối với điều kiện thị trường lao động, 
tăng trưởng tiền lương và việc làm.

Điều kiện tài chính xấu đi có thể gây khó khăn 
gấp đôi cho cả thị trường lao động lẫn ngân khố 
quốc gia. Thứ nhất, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng sẽ 
chỉ làm giảm thêm nguồn thu và làm tổn hại đến 
tình hình tài khóa vốn đã mong manh. Thứ hai, tỷ 
lệ thất nghiệp tăng lên sẽ thu hẹp không gian tài 
khóa dùng để cung cấp các biện pháp cần thiết 
nhằm giữ người lao động gắn bó với thị trường 
lao động và hỗ trợ nâng cao và đào tạo lại kỹ năng 
- cả hai lĩnh vực này đều là trọng tâm để thúc đẩy 
phục hồi kinh tế nhanh hơn. Tuy nhiên, chi tiêu 
thuộc cách thức này nên được coi là một khoản 
đầu tư và sẽ là nền tảng vững chắc cho quá trình 
phục hồi toàn diện hơn cũng như giải quyết các 
vấn đề cơ cấu đang cản trở tăng trưởng năng suất 
dài hạn và cải thiện mức sống. Trên thực tế, đầu tư 
vào các chương trình đào tạo và kỹ năng có mục 
tiêu tốt cũng như các biện pháp liên quan khác có 
chi phí cơ hội thấp hơn trong thời kỳ suy thoái.

Phần còn lại của báo cáo này sẽ xét đến tình 
trạng thâm hụt việc làm thỏa đáng này một 
cách chi tiết hơn. Chương 2 sẽ phân tích những 
diễn biến việc làm và xã hội trong năm 2023 cũng 
như triển vọng trong tương lai. Tình trạng thâm 
hụt việc làm thỏa đáng theo khu vực cụ thể của 
ILO sẽ được nghiên cứu và các lĩnh vực chính được 
nêu bật ở mỗi khu vực cần được lưu tâm. Chương 
3 sẽ xem xét sự mất cân bằng thị trường lao động 
chi tiết hơn.
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in the 2020s compared with the 1970s

oil prices have not challenged industrial output and related employment to the same extent. 
Recent supply shocks have been less substantial and more temporary than in the 1970s, and the 

monetary policy response. During the 1970s, monetary policy was not viewed by central banks 
as the most appropriate tool to confront the structural shock brought on by the oil embargo 

and European Central Bank hiking rates by 525 and 450 basis points, respectively. The recent 

without a corresponding surge in unemployment (De Grauwe and Ji 2023).

There is also a marked difference in the structures of the working-age population. In 1970, 
36 per cent of the population of high-income countries were under the age of 19 and, over the 
course of the decade, the largest cohorts of the baby boom generation came of working age and 
entered the workforce in large numbers. Between 1970 and 1980, the population aged 20 to 64 
grew by 1.3 per cent per year in high-income countries ( ). This provided an ample supply 

contrast, by 2021 the population was considerably older on average and many members of the 
baby boom generation (aged 57 to 75 in 2021) had begun to exit the labour market. In the decade 

pressures and rising interest rates, employment growth only slowed in 2023 and labour shortages 
persisted across a number of countries and sectors (see Chapter 3).
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 Figure 1.13. Growth of population aged 20 to 64, by time period  
and country income group (compound annual percentages)

Note:  Country income groups are as per World Bank categorization.

Source:  Calculations based on UN Population Division estimates, World Population Prospects 2022 
 (https://population.un.org/dataportal/).

Hộp 1.3. Bùng nổ tỷ lệ sinh so với sụt giảm tỷ lệ sinh: Tác động của lạm phát đến thị 
trường lao động những năm 2020 so với những năm 1970

Một lý do khiến tác động của lạm phát đến thị trường lao động ngày nay ở mức vừa phải so với 
những năm 1970 là do nền kinh tế sử dụng năng lượng ở mức thấp hơn so với năm thập kỷ 
trước. Giá dầu tăng không gây trở ngại tới sản lượng công nghiệp và việc làm liên quan ở mức 
độ tương tự. Những cú sốc cung gần đây ít nghiêm trọng hơn và mang tính tạm thời hơn so với 
những năm 1970, đồng thời thời kỳ lạm phát gần đây bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi cú sốc cầu tích 
cực sau đại dịch (De Grauwe và Ji 2023). Một điểm khác biệt then chốt là tốc độ và quy mô của 
phản ứng chính sách tiền tệ. Trong những năm 1970, chính sách tiền tệ không được các ngân 
hàng trung ương coi là công cụ thích hợp nhất để ứng phó với cú sốc cơ cấu do lệnh cấm vận dầu 
mỏ bắt đầu từ năm 1973 gây ra. Phản ứng của các nhà hoạch định chính sách trong những năm 
1970 được coi là “quá muộn” (Allen và Ainsworth-Grace 2023). Ngược lại, từ mùa xuân/hè năm 
2022 đến mùa thu năm 2023, các ngân hàng trung ương đã triển khai một chu kỳ tăng lãi suất 
mạnh mẽ – Cục Dự trữ Liên bang và Ngân hàng Trung ương Châu Âu tăng lãi suất lần lượt là 525 
và 450 điểm cơ bản. Trước thời kỳ lạm phát gần đây là thời kỳ lạm phát thấp kéo dài, giúp kỳ vọng 
lạm phát duy trì ở mức tương đối thấp. Do đó, các chính sách tiền tệ giảm phát do các ngân hàng 
trung ương triển khai có thể làm giảm lạm phát nhanh hơn so với những năm 1970 mà không 
làm tăng tỷ lệ thất nghiệp tương ứng (De Grauwe và Ji 2023).

Ngoài ra còn có sự khác biệt rõ rệt về cơ cấu dân số trong độ tuổi lao động. Năm 1970, 36% dân số 
của các nước có thu nhập cao dưới 19 tuổi và trong suốt thập kỷ này, nhóm lớn nhất thuộc thế hệ 
bùng nổ dân số đã đến tuổi lao động và tham gia lực lượng lao động với số lượng lớn. Từ năm 1970 
đến năm 1980, dân số từ 20 đến 64 tuổi tăng 1,3% mỗi năm ở các nước có thu nhập cao (hình 1.13). 
Điều này mang lại nguồn cung lao động dồi dào và có khả năng làm trầm trọng thêm tác động của 
lạm phát đối với tình trạng thất nghiệp trong những năm 1970. Ngược lại, đến năm 2021, dân số 
trung bình già hơn đáng kể và nhiều người thuộc thế hệ bùng nổ trẻ em (từ 57 đến 75 tuổi vào năm 
2021) đã bắt đầu rời khỏi thị trường lao động. Trong thập kỷ trước thời kỳ lạm phát gần đây (thập 
kỷ 2011–2021), dân số từ 20 đến 64 tuổi chỉ tăng 0,2% mỗi năm ở các nước có thu nhập cao. Kết 
quả là, trước áp lực lạm phát và lãi suất tăng, tăng trưởng việc làm chỉ chậm lại vào năm 2023 và 
tình trạng thiếu lao động vẫn tiếp diễn ở một số quốc gia và lĩnh vực (xem Chương 3).

Hộp 1.13. Tăng trưởng dân số từ 20 đến 64 tuổi, theo khoảng thời gian và nhóm thu 
nhập quốc gia (tỷ lệ phần trăm kép hàng năm)

Các nước
thu nhập cao

Các nước thu nhập 
trung bình cao hơn

Các nước thu nhập 
trung bình thấp hơn

Các nước
thu nhập thấp

Ghi chú: Các nhóm thu nhập quốc gia theo phân loại của Ngân hàng Thế giới.

Nguồn: Tính toán dựa trên ước tính của Bộ phận Dân số Liên Hợp Quốc, Triển vọng Dân số Thế giới 2022
(http://population.un.org/dataportal/).
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2
 Overview

Headline indicators show an improvement in most regions, with 
a slight deterioration for 2024 and considerable downside risk. 
Employment is growing in all regions, although often driven by 
growth in the working-age population. Employment-to-population 
ratios are also approaching pre-pandemic (2019) levels in most 
regions, except in some subregions, such as the non-GCC (Gulf 
Cooperation Council) Arab States, North America, East Asia and 
Eastern Europe, where employment-to-population ratios in 2023 
were still below 2019 levels. Unemployment rates are also recov-
ering to pre-pandemic levels, with similar subregional exceptions, 
including non-GCC Arab States and East Asia, for which ratios 
remain above 2019 levels. Considerable heterogeneity remains 

-
sions and tighter global monetary conditions.

With a return to pre-COVID-19-pandemic levels evident in head-
line indicators in many regions, the focus is on strengthening 

 Despite progress in reducing 
informal employment, more than eight in ten employed people in 
Africa were in informal employment in 2023, nearly two thirds in 

Caribbean. In 2023, around a third of the employed population in 
sub-Saharan Africa were living in extreme poverty (in households 

and about 37 per cent of the employed population in South Asia and 
around 8 per cent of the employed population in Latin America 
and the Caribbean were living below the moderate poverty threshold 

women continue to be distinctly disadvantaged across labour 
market variables, particularly in the Arab States and North Africa. 
With improvements in headline labour market indicators such as 
employment and unemployment, countries are taking stock of 
pre-existing challenges and developing strategies to confront new 

Employment 

by region

Các chỉ số tổng thể cho thấy có sự cải thiện ở hầu hết các khu 
vực, với sự suy giảm nhẹ vào năm 2024 và nguy cơ suy thoái 
đáng kể. Việc làm tăng ở tất cả các khu vực, mặc dù thường được 
thúc đẩy bởi sự tăng trưởng dân số trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ 
việc làm trên tổng dân số cũng đang tiến gần đến mức trước đại 
dịch (năm 2019) ở hầu hết các khu vực, ngoại trừ ở một số tiểu 
vùng, chẳng hạn như các quốc gia Ả-rậpkhông thuộc GCC (Hội 
đồng Hợp tác vùng Vịnh), Bắc Mỹ, Đông Á và Đông Âu, ở những 
tiểu vùng này tỷ lệ việc làm trên tổng dân số năm 2023 vẫn thấp 
hơn các mức năm 2019. Tỷ lệ thất nghiệp cũng đang phục hồi về 
mức trước đại dịch, nhưng vẫn có ngoại lệ tương tự đối với các 
tiểu vùng, bao gồm các Quốc gia Ả-rậpkhông thuộc GCC và Đông 
Á, tỷ lệ này vẫn cao hơn mức năm 2019. Sự không đồng nhất đáng 
kể vẫn tồn tại giữa các tiểu vùng và các phân nhóm thị trường lao 
động khác nhau. Dự kiến tăng trưởng việc làm sẽ yếu hơn vào 
năm 2024 do nhiều căng thẳng địa chính trị và điều kiện tiền tệ 
toàn cầu thắt chặt hơn.

Với sự khôi phục lại mức trước đại dịch COVID-19 được thể hiện 
rõ ràng trong các chỉ số tổng thể ở nhiều khu vực, giờ đây trọng 
tâm là giải quyết tình trạng thâm hụt việc làm thỏa đáng đã 
tồn tại lâu nay. Mặc dù đã có những tiến bộ trong việc giảm việc 
làm phi chính thức, năm 2023, hơn 8/10 người có việc làm ở Châu 
Phi vẫn làm việc phi chính thức, gần 2/3 ở Châu Á và Thái Bình 
Dương, và hơn một nửa ở châu Mỹ Latinh và Caribe. Năm 2023, 
khoảng một phần ba dân số có việc làm ở châu Phi hạ Sahara 
sống trong tình trạng nghèo cùng cực (trong các hộ gia đình có 
mức thu nhập dưới 2,15 USD mỗi ngày mỗi người tính theo PPP) 
và khoảng 37% dân số có việc làm ở Nam Á và khoảng 8% dân số 
có việc làm ở châu Mỹ Latinh và Caribe sống dưới ngưỡng nghèo 
vừa phải (3,65 USD/ngày/người theo PPP). Ở nhiều khu vực, phụ 
nữ tiếp tục chịu thiệt thòi rõ rệt do các biến động của thị trường 
lao động, đặc biệt là ở các quốc gia Ả-rậpvà Bắc Phi. Với những cải 
thiện về các chỉ số thị trường lao động tiêu biểu như việc làm và 
thất nghiệp, các nước đang tổng hợp lại những thách thức tồn tại 
từ trước và xây dưng các chiến lược để đương đầu với các hình 
thức việc làm mới và tác động của chúng đối với tình trạng thâm 
hụt việc làm thỏa đáng này.

Xu hướng 
việc làm 
và xã hội 
theo khu vực

Tổng quan



Tăng trưởng GDP của Châu Phi vẫn tăng mặc dù 
bị ảnh hưởng bởi giá dầu và giá hàng hóa phi 
dầu mỏ khiến tốc độ tăng trưởng chậm lại vào 
năm 2023. Tăng trưởng GDP của châu Phi ước 
tính là 3,8% năm 2022, sau những biến động do 
đại dịch vào năm 2020 và 2021. Năm 2023, tăng 
trưởng dự kiến sẽ giảm xuống còn 3,1%, phản 
ánh sự tác động của tổng hợp nhiều yếu tố, bao 
gồm tác động của căng thẳng địa chính trị toàn 
cầu, như xung đột ở Ukraine và tác động của nó 
đến thị trường hàng hóa. Triển vọng của Châu Phi 
cũng khó đoán. Năm 2024, tăng trưởng GDP dự 
kiến sẽ tăng trở lại lên 3,8%, một phần nhờ giá 
hàng hóa cao hơn hỗ trợ các nhà xuất khẩu hàng 
hóa trong khu vực. Tuy nhiên vẫn có những rủi ro 
bao gồm áp lực lạm phát, biến động giá hàng hóa 
tiếp diễn và căng thẳng ở Trung Đông.

Những thách thức cơ cấu dài hạn tiếp tục đè 
nặng lên tiềm năng kinh tế của khu vực; bao 
gồm tình trạng có việc làm vẫn nghèo cố hữu, 
sự dịch chuyển dân số lớn và tác động của biến 
đổi khí hậu. Không gian tài khóa hạn chế ảnh 
hưởng đến khả năng ứng phó với các cú sốc 
ngoại sinh của các nước châu Phi (IMF 2023a). 
Mối quan tâm thường trực là khả năng của các 
quốc gia này trong việc chống chịu và tái thiết sau 
các sự kiện gây nên bởi biến đổi khí hậu, chẳng 
hạn như hạn hán kéo dài, mất mùa và bão, có thể 
làm gián đoạn các động lực kinh tế quan trọng 
như hoạt động khai thác mỏ và sản xuất nông 
nghiệp. Một mối lo ngại nữa là mức tăng trưởng 
GDP hiện tại không đi kèm với mức tăng thu nhập 
bình quân đầu người, vốn tăng quá chậm để 
giảm tình trạng nghèo cùng cực và tình trạng có 
việc làm vẫn nghèo. Chỉ riêng ở châu Phi hạ 
Sahara, năm 2023, 145 triệu người đã rơi vào tình 
trạng có việc làm vẫn nghèo cùng cực (ở ngưỡng 
thu nhập 2,15 USD mỗi ngày, tính theo PPP), 
tương đương với 1/3 dân số có việc làm. Thu nhập 
bình quân đầu người dự kiến sẽ tăng chưa đến 
1% trong giai đoạn 2023–2024 và 40% dân số 
châu Phi hạ Sahara sống ở các nước (bao gồm ba 
nền kinh tế lớn nhất) nơi thu nhập bình quân đầu 
người năm 2024 sẽ thấp hơn so với thời điểm đại 
dịch mới bùng phát (Ngân hàng Thế giới 2023a). 
Một số nước châu Phi cũng phải đối mặt với 
những rủi ro an ninh liên tục có khả năng làm 
giảm tốc độ tăng trưởng và tạo tác động lan tỏa 
bất lợi sang các nước láng giềng. Ví dụ, cả năm 
quốc gia Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso, Chad và 
Mauritania) đều đang trải qua xung đột hoặc đối 
mặt với các thách thức an ninh. Những cuộc xung 
đột như vậy tác động đến sinh kế cũng như 

vậy tác động đến sinh kế cũng như chuyển 
hướng sử dụng các quỹ của nhà nước thay vì đầu 
tư thúc đẩy tăng trưởng (Ngân hàng Thế giới 
2022; AfDB 2023a).

Những xu hướng thị 
trường lao động ở Bắc Phi
Sự tăng trưởng của tiểu vùng này đã bị suy yếu 
bởi một loạt các cú sốc ngoại sinh, bao gồm hạn 
hán, lũ lụt và động đất. GDP của Bắc Phi tăng 
trưởng ở mức 2,7% năm 2023, giảm từ mức 3,7% 
năm 2022. Tăng trưởng GDP được dự báo sẽ khôi 
phục lại mức 3,5% vào năm 2024 và 4,4% vào năm 
2025. Tuy nhiên, mức tăng trưởng có sự khác biệt 
giữa các tiểu vùng. Các cuộc xung đột đang tiếp 
diễn tiếp tục làm gián đoạn sự tăng trưởng của 
Libya, cũng như các thảm họa lũ lụt gần đây, hạn 
hán và động đất đã ảnh hưởng đến sự tăng 
trưởng của Maroc (AfDB 2023b; Henson và 
Masters 2023). Trong khi việc nối lại hoạt động du 
lịch và thương mại đã mang lại lợi ích cho các 
quốc gia khác trong khu vực, bao gồm Ai Cập và 
Tunisia (AfDB 2023b).

Bắc Phi tiếp tục ghi nhận tỷ lệ tham gia lực 
lượng lao động thấp do tỷ lệ tham gia của phụ 
nữ thấp. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động ở Bắc 
Phi, khoảng 45% năm 2023, thấp thứ hai trong 
số các tiểu vùng trên thế giới, chỉ cao hơn các 
quốc gia Ả-rậpkhông thuộc GCC (bảng 2.1). Tỷ lệ 
tham gia lực lượng lao động nữ là 20%, thấp hơn 
49 điểm phần trăm so với nam giới (69%) vào 
năm 2023. Điều này dẫn đến tỷ lệ việc làm trên 
dân số cũng thấp ở mức 40% vào năm 2023, mà 
cũng là do tỷ lệ nữ giới đặc biệt thấp (16% so với 
63% ở nam giới). Khía cạnh giới này cũng thể 
hiện rõ qua tỷ lệ thanh niên (15–24 tuổi) không 
có việc làm, không học hành hoặc đào tạo 
(NEET): tỷ lệ NEET của thanh niên nữ là 38,4% so 
với 17% của nam giới.

Vấn đề tạo việc làm tiếp tục phục hồi kể từ khi 
đại dịch COVID-19 bùng phát vào năm 2020. Số 
giờ làm việc trung bình hàng tuần của mỗi người 
được thuê tuyển vẫn tương đối cao so với tiêu 
chuẩn toàn cầu: 44 giờ vào năm 2023. Mặc dù 
vậy, số giờ làm việc trung bình hàng tuần của 
mỗi người mới chỉ bằng mức trước đại dịch năm 
2019 và mức trung bình dài hạn trước đại dịch 
trong giai đoạn 2010–2019. Tăng trưởng việc làm 
gần đây có khả năng được thúc đẩy bởi sự phục 

Châu Phi
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2. Employment and social trends by region 37

growth is likely to have been driven by service 

trade, which have potential to increase further 
(ILO 2022a).

Labour market trends  
in sub-Saharan Africa
GDP growth is expected to have slowed for a 
second year in a row in 2023, but a rebound in 
growth is expected in 2024. Several factors have 
contributed to slower economic expansion in the 

fallout from geopolitical issues (including supply 

chain disruption), global declines in consumer 

(IMF 2023a). Nevertheless, oil exporters saw strong 
growth against the backdrop of strong oil price 
increases (IMF 2023a). This oil price boom will likely 
continue to drive the subregion’s growth in 2024, 
contributing to and combined with the strong 
growth of more than 5 

higher costs for oil importers in the subregion 
(AfDB 2023a).

Sub-Saharan Africa’s labour force continues to 
be driven by population growth. The size of the 

Region/ 
subregion

Mean weekly hours worked  
per person employed

Total weekly hours in full-time equivalent jobs 
(FTE = 48 hours/week) (millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2010 2019 2022 2023 2024

Africa 38.8 39.0 39.1 39.0 39.0 296 372 406 418 430

North Africa 44.7 44.0 44.0 44.0 44.0 56 60 64 65 66

Sub-Saharan Africa 37.6 38.2 38.3 38.2 38.2 241 312 342 353 363

Employment-to-population ratio  
(percentages)

Employment 
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Africa 59.5 58.2 58.4 58.6 58.7 58.8 367 458 498 514 529 545

North Africa 42.8 39.1 39.7 39.6 39.6 39.8 60 65 70 71 72 74

Sub-Saharan Africa 64.5 63.3 63.2 63.5 63.5 63.5 307 393 429 443 457 471

Unemployment rate  
(percentages)

Unemployment  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Africa 6.7 6.8 6.7 6.6 6.6 6.5 26.2 33.2 35.8 36.4 37.1 37.7

North Africa 10.5 11.4 10.9 11.3 11.3 10.9 7.0 8.3 8.5 9.0 9.2 9.1

Sub-Saharan Africa 5.9 5.9 6.0 5.8 5.8 5.7 19.1 24.8 27.2 27.4 27.9 28.6

Labour force participation rate  
(percentages)

Labour force  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Africa 63.8 62.4 62.6 62.8 62.8 62.8 393 491 534 550 566 583

North Africa 47.8 44.1 44.6 44.6 44.6 44.7 67 73 78 80 81 83

Sub-Saharan Africa 68.5 67.3 67.2 67.4 67.4 67.4 326 417 456 471 485 500

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 2.1. Estimates and projections of working hours, employment, unemployment  
and labour force, regional and subregional, Africa, 2010–25

hồi của lĩnh vực dịch vụ, bao gồm cả việc làm 
trong du lịch và thương mại, những lĩnh vực có 
tiềm năng tăng thêm (ILO 2022a).

Những xu hướng 
thị trường lao động ở 
Châu Phi hạ Sahara

Tăng trưởng GDP dự kiến sẽ chậm lại năm thứ 
hai liên tiếp vào năm 2023, nhưng dự kiến tăng 
trưởng sẽ phục hồi vào năm 2024. Một số yếu tố 
góp phần khiến tốc độ mở rộng kinh tế trong tiểu 
vùng chậm lại, bao gồm lạm phát dai dẳng, tác 

động toàn cầu do các vấn đề địa chính trị ( bao 
gồm sự gián đoạn chuỗi cung ứng), sự suy giảm 
niềm tin của người tiêu dùng trên toàn cầu và 
hiệu quả kinh tế kém cỏi của một số nền kinh tế 
lớn trong tiểu vùng (IMF 2023a). Tuy nhiên, các 
nước xuất khẩu dầu đã chứng kiến sự tăng 
trưởng mạnh mẽ trong bối cảnh giá dầu tăng 
mạnh (IMF 2023a). Sự bùng nổ giá dầu này có thể 
sẽ tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng của tiểu vùng 
vào năm 2024, cùng với mức tăng trưởng mạnh 
hơn 5% ở phần lớn các nước châu Phi hạ Sahara, 
góp phần bù đắp chi phí cao hơn cho các nước 
nhập khẩu dầu trong tiểu vùng ( AfDB 2023a).

Lực lượng lao động ở châu Phi hạ Sahara tiếp tục 
được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng dân số. Quy 
mô lực lượng lao động tăng 3,3% vào năm 2023. 

Nhóm quốc gia Số giờ làm việc trung bình hàng tuần cho mỗi người 
làm việc

Tổng số giờ hàng tuần trong các công việc tương 
đương toàn thời gian (FTE = 48 giờ/tuần) (hàng triệu)

Tỷ lệ việc làm trên dân số (tỷ lệ phần trăm) Việc làm (hàng triệu)

Tỷ lệ thất nghiệp (tỷ lệ phần trăm) Thất nghiệp (hàng triệu)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
(tỷ lệ phần trăm)

Lực lượng lao động (hàng triệu)

Châu Phi

Bắc Phi

Châu Phi hạ 

Châu Phi

Bắc Phi

Châu Phi hạ 

Châu Phi

Bắc Phi

Châu Phi hạ 

Châu Phi

Bắc Phi

Châu Phi hạ 

Bảng 2.1: Ước tính và dự báo giờ làm việc, việc làm, thất nghiệp và lực lượng lao động, khu vực 
và tiểu vùng, Châu Phi, 2010–2025

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023
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Điều này đồng nghĩa với việc lực lượng lao 
động trong độ tuổi lao động được bổ sung 
thêm 53 triệu người vào năm 2023 so với năm 
2019. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động vẫn ở 
mức khoảng 67%, xấp xỉ với mức trước đại dịch 
năm 2019, dù vẫn thấp hơn một chút so với mức 
trung bình 68% trong giai đoạn 2010-2019. Lực 
lượng lao động ở châu Phi hạ Sahara dự kiến sẽ 
tăng thêm 14 triệu người vào năm 2024.

Tỷ lệ thất nghiệp vẫn tăng nhẹ kể từ khi đại dịch 
bùng phát, thanh niên là đối tượng đặc biệt có 
nguy cơ. Tỷ lệ thất nghiệp trung bình ước tính là 
5,8% năm 2023, so với 5,9% vào năm 2019. Con số 
này tương đương với tổng số 27 triệu người. Đối 
với thanh niên, tỷ lệ này cao hơn, 8,9%, tương 
đương với 9,4 triệu người. Trong bối cảnh dân số 
trong độ tuổi lao động ngày càng tăng, thanh niên 
đặc biệt có nguy cơ vỡ mộng và không gắn bó với 
thị trường lao động do không thể đảm bảo được 
công việc thỏa đáng và hiệu quả khi gia nhập thị 
trường lao động. Năm 2023, ước tính có khoảng 
62 triệu thanh niên là NEET, tương đương 25,9% 
dân số thanh niên, tăng từ 22,2% năm 2013.

Tạo việc làm đã bắt kịp tốc độ tăng lực lượng lao 
động, nhưng không nhất thiết có tương quan 
liên hệ với việc cải thiện chất lượng việc làm. 
Tổng số giờ làm việc đã tăng 3,4% năm 2023, so với 
mức tăng trưởng 2,8% năm 2019. Tăng trưởng việc 
làm đã theo kịp tốc độ tăng trưởng của lực lượng 
lao động. Số giờ làm việc trung bình của mỗi người 
được tuyển dụng cũng phù hợp với mức trước đại 
dịch: 38,2 giờ mỗi tuần trong cả năm 2023 và 2019. 
Số giờ làm việc trong tiểu vùng trung bình thấp, do 
hầu hết các quốc gia trong tiểu vùng đều có thu 
nhập thấp hoặc trung bình, cho thấy có khả năng 
thiếu việc làm. Điều này thể hiện cần thiết phải tạo 
việc làm mới cho thỏa đáng và hiệu quả.

Không phải tất cả những người có việc làm đều 
có công việc thỏa đáng và năng suất, tình trạng 
thâm hụt việc làm thỏa đáng đang phổ biến 
trong tiểu vùng. Việc làm phi chính thức chiếm 
86,5% tổng số việc làm vào năm 2023, gần như 
không thay đổi so với một thập kỷ trước đó (87,2% 
vào năm 2013). Năm 2023, gần 60% dân số có 

việc làm nhưng sống trong các hộ gia đình dưới 
ngưỡng “nghèo vừa phải” theo chuẩn quốc tế là 
3,65 USD/người/ngày tính theo PPP (giảm từ 
63,8% năm 2013). Năm 2023, gần 60% dân số có 
việc làm nhưng sống trong các hộ gia đình dưới 
ngưỡng “nghèo vừa phải” theo chuẩn quốc tế là 
3,65 USD/người/ngày tính theo PPP (giảm từ 
63,8% năm 2013). Những thách thức này vẫn còn 
phổ biến, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Trong 
khi đó, năm 2022, khoảng 75,5% dân số có việc 
làm là lao động tự làm hoặc lao động gia đình – 
tình trạng việc làm thường bấp bênh hơn, ít ổn 
định hơn và mang lại thu nhập thường xuyên ít 
hơn so với tình trạng lao động ổn định hơn. Tổng 
tỷ trọng công việc tự làm và công việc gia đình 
không mấy thay đổi trong thập kỷ qua, từ mức 
76,1% năm 2012.

Những thách thức về dữ 
liệu đối với quản trị di cư 
lao động dựa trên bằng 
chứng ở Châu Phi
Châu Phi là điểm đến của nhiều kênh di cư và là 
tập hợp các quốc gia đích, quá cảnh và quốc gia 
xuất cư. Có nhiều lý do và động cơ để di cư, trong 
đó có xung đột và an ninh, các yếu tố liên quan đến 
biến đổi khí hậu, đoàn tụ gia đình và tìm kiếm cơ hội 
và việc làm tốt hơn. Thường thì người dân di cư 
không phải chỉ vì một động cơ duy nhất, do đó tồn 
tại các luồng di cư hỗn hợp. “Di cư hỗn hợp” đề cập 
đến tất cả các hình thức dịch chuyển xuyên biên 
giới do nhiều yếu tố và động cơ thúc đẩy (Cổng Dữ 
liệu Di cư 2022). Đồng thời, khu vực này có nhiều 
cộng đồng kinh tế khu vực khác nhau.1 Các cộng 
đồng kinh tế khu vực này thể hiện mức độ cam kết 
và thực hiện khác nhau liên quan đến sự dịch 
chuyển tự do của con người.2  Cùng với tình trạng di 
cư không hợp thức, nhiều kẽ hở tại biên giới và mức 
độ phi chính thức cao trong thị trường lao động, tất 
cả những yếu tố này khiến việc đo lường phức tạp 
hơn và kéo theo việc tìm hiểu về di cư khu vực, bao 
gồm cả di cư lao động, cũng khó khăn hơn.

Trong đó có Cộng đồng của các quốc gia Sahara-Sahel (CED-SAD), Cộng đồng Phát triển Nam Phi (SADC), Thị trường chung Đông 
Phi và Nam Phi (COMESA), Cơ quan Liên chính phủ về Phát triển (IGAD) và một phần của Cộng đồng Đông Phi (EAC).

Chẳng hạn, Nghị định thư COMESA về sự dịch chuyển tự do của con người, lao động, dịch vụ, quyền thành lập và cư trú đã được 
Cơ quan Quản lý và Các quốc gia thông qua vào năm 2001 và đang trong quá trình ký và phê chuẩn. Các quốc gia thành viên 
COMESA vẫn đang hướng tới việc dần nới lỏng và loại bỏ các yêu cầu thị thực (COMESA 2023). Một dự thảo Nghị định thư COMESA 
về sự dịch chuyển tự do của con người trong SADC đã được ban hành vào năm 1996 và được thay thế bằng một Nghị định thư về 
việc tạo thuận lợi cho sự dịch chuyển của con người vào năm 1997, được sửa đổi vào năm 2005 để cho phép miễn thị thực nhập 
cảnh trong tối đa 90 ngày. Nghị định thư này chưa được thực hiện đầy đủ - mới chỉ một số quốc gia thành viên đã ký - mặc dù hầu 
hết các Quốc gia thành viên đều đã miễn yêu cầu thị thực cho nhau (UNECA, không ghi ngày). ILO cũng tham gia vào các ước tính 
của Liên minh châu Phi. Trong tương lai, những số liệu được công bố bởi Liên minh châu Phi và ILO có thể sẽ có sự tương đồng.
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Estimates of migrant workers vary signifi-
cantly in the region. The ILO, African Union, and 
Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) have all produced recent estimates of 
the total stock of international migrant workers 
within the region (and subregions). The ILO esti-
mates the total stock of international migrant 
workers in the region to have been 13.7 million in 
2019 (ILO 2021a); the African Union, 14.5 million 
in 2019 (African Union Commission et al. 2021); 
and COMESA, 5.2 million for its Member States 
only (COMESA 2022).3 These figures all refer 
to migrant workers of working age (aged 15+). 
They are all likely to be underestimates given the 
extent of  irregular migration in the region and 
the  challenges of capturing such migration in 

Of the 14.5 million migrant workers in Africa in 
2019, 4.3 million were estimated to be in West 
Africa, 4.1 million in East Africa and 3.5 million 
in Southern Africa (African Union Commission 
et al. 2021) ( ). Estimates of immigra-
tion are more common than estimates of emi-
gration, since the underlying data sources include 

3 The ILO is also involved in the African Union estimates. In future the numbers published by the African Union and ILO are likely 
to be aligned.

labour force surveys and population censuses, 
both of which are used in most countries and 
provide estimates of international migrant stock 
in a country. Estimates of emigration are more 

permit issuances, visas and border-crossing infor-

of the challenges of capturing irregular migration.

The share of women in the total stock of mi-
grant workers varies substantially by subregion 
and over time. In East Africa, for instance, the 
female share of total migrant stock decreased 
from 57.1 per cent in 2010 to 39 per cent in 2019 
( ). In West Africa, over the same period, 
the female share increased from 27.8 per cent to 
44.2 per cent. Such sex-disaggregated data are 

migration policymaking in the region, yet such 

challenge is that even when there are data on 

of granularity on occupation, skill levels, economic 
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 Figure 2.1. International stock of migrant workers, Africa and subregions,  
total and female share, 2010–19

Source:  African Union Commission et al. (2021).

Ước tính về lao động di cư có sự khác biệt đáng 
kể trong khu vực. ILO, Liên minh Châu Phi và Thị 
trường chung Đông Phi và Nam Phi (COMESA) 
gần đây đều đưa ra những ước tính về tổng số lao 
động di cư quốc tế trong khu vực (và các tiểu 
vùng). ILO ước tính tổng số lao động di cư quốc tế 
trong khu vực là 13,7 triệu người vào năm 2019 
(ILO 2021a); Liên minh Châu Phi ước tính 14,5 
triệu người vào năm 2019 (Ủy ban Liên minh 
Châu Phi và cộng sự 2021); và COMESA ước tính 
chỉ riêng các Quốc gia Thành viên là 5,2 triệu 
người (COMESA 2022).3 Những số liệu này đều đề 
cập đến người lao động di cư trong độ tuổi lao 
động (từ 15 tuổi trở lên). Những số liệu đều có thể 
chưa đầy đủ do mức độ di cư không hợp thức 
trong khu vực và những thách thức trong việc thể 
hiện tình trạng di cư đó trong dữ liệu chính thức.

Trong số 14,5 triệu lao động di cư ở Châu Phi 
vào năm 2019, ước tính có 4,3 triệu người ở Tây 
Phi, 4,1 triệu người ở Đông Phi và 3,5 triệu 
người ở Nam Phi (Ủy ban Liên minh Châu Phi và 
cộng sự 2021) (hình 2.1(a)). Số liệu ước tính về 
nhập cư  thường phổ biến hơn so với ước tính về 
di cư, vì các nguồn dữ liệu cơ bản bao gồm khảo 
sát lực lượng lao động và tổng điều tra dân số, cả 
hai cuộc khảo sát này đều được thực hiện ở hầu 

hết các quốc gia và cho ra ước tính về số lượng 
người di cư quốc tế tại một quốc gia. Khó có thể 
ước tính về số lượng di cư cũng như các ước tính về 
dòng lao động di cư đến và đi, tất cả đều phần 
nhiều dựa vào các nguồn dữ liệu hành chính - 
chẳng hạn như việc cấp giấy phép lao động, thị 
thực và thông tin về những người qua biên giới - và 
không tính đủ được tổng số do những thách thức 
trong việc nắm bắt tình trạng di cư không hợp thức.

Tỷ lệ phụ nữ trong tổng số lao động di cư thay 
đổi đáng kể theo từng tiểu vùng và theo thời 
gian. Ví dụ, ở Đông Phi, tỷ lệ nữ trong tổng số 
người di cư đã giảm từ 57,1% năm 2010 xuống 
còn 39% năm 2019 (hình 2.1(b)). Ở Tây Phi, trong 
cùng thời kỳ, tỷ lệ nữ tăng từ 27,8% lên 44,2%. 
Những dữ liệu phân tách theo giới như vậy là nền 
tảng cho việc hoạch định chính sách di cư lao 
động đáp ứng giới một cách hiệu quả trong khu 
vực, tuy nhiên những dữ liệu đó thường không có 
sẵn hoặc không đầy đủ. Một thách thức đáng kể là 
ngay cả khi có dữ liệu về lao động di cư trong số 
liệu thống kê chính thức, vẫn thiếu thông tin chi 
tiết về nghề nghiệp, trình độ kỹ năng, hoạt động 
kinh tế và các đặc điểm khác. Hơn nữa, lao động 
nữ di cư chủ yếu tham gia vào khu vực phi chính 
thức và do đó khó đo lường hơn (ILO 2020a).

Do phương pháp ước lượng chung của xu hướng tuyến tính, chỉ những khác biệt vượt quá ±0,5 điểm phần trăm được coi là chệch 
xu hướng.

1

Châu Phi Tây Phi Đông Phi
Nam Phi Trung Phi Bắc Phi

Tây Phi Đông Phi Nam Phi
Trung Phi Bắc Phi

Nguồn: Ủy ban Liên minh châu Phi và cộng sự (2021).

(a) Tổng số lao động di cư (triệu) (b) Tỷ lệ nữ trong số lao động di cư (%)

Hình 2.1. Số lượng lao động di cư quốc tế, Châu Phi và các tiểu vùng, tổng số và tỷ lệ nữ, 
2010–2019

2. Xu hướng việc làm và xã hội theo khu vực 39



Mặc dù thiếu dữ liệu sẵn có về lao động di cư, 
một số chính sách di cư lao động đang được xây 
dựng trong khu vực phù hợp với các cam kết 
quốc tế - bao gồm Khung Chính sách Di cư sửa 
đổi của Liên minh châu Phi. Một thách thức 
trong việc xây dựng các chính sách di cư lao động 
hiệu quả dựa trên bằng chứng là việc thiếu số liệu 
thống kê về di cư lao động quốc tế để làm căn cứ. 
Chẳng hạn như, trong Cộng đồng Kinh tế các 
Quốc gia Tây Phi (ECOWAS), hầu hết tất cả các 
quốc gia thành viên đã xây dựng hoặc đang có kế 
hoạch xây dựng chính sách di cư quốc gia hoặc 
chính sách tương tự (ILO 2020a). Tại tiểu vùng 
Nam Phi cũng vậy, một số chính sách và sáng kiến 
về di cư và di cư lao động đang được triển khai 
hoặc mới được xây dựng gần đây, bao gồm Kế 

hoạch Hành động Di cư Lao động của Cộng đồng 
Phát triển Nam Phi (SADC) (SAMM 2021a). Việc 
thừa nhận vai trò ngày càng tăng của phụ nữ 
trong di cư lao động cũng như thúc đẩy bình 
đẳng về cơ hội và đối xử trong các chính sách và 
sáng kiến này là nền tảng và đòi hỏi phải cải thiện 
dữ liệu về lao động nữ di cư cũng như các biện 
pháp nhằm tập hợp dữ liệu chi tiết hơn về nam 
giới và phụ nữ (SAMM 2021b; ILO 2020a). Nghiên 
cứu rộng hơn về vai trò trong công việc và đóng 
góp về kinh tế của người di cư có thể tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc hoạch định chính sách dựa trên 
bằng chứng cũng như thông tin cho dư luận tốt 
hơn, như đã triển khai ở Nam Phi và Ghana (OECD 
và ILO 2018a và 2018b).

Tăng trưởng kinh tế tiếp tục chậm lại vào năm 
2023 ở cả Bắc Mỹ, châu Mỹ Latinh và Caribe. Tỷ lệ 
tăng trưởng GDP trung bình ở châu Mỹ giảm từ 
2,7% năm 2022 xuống còn 2,1% năm 2023 (IMF 
2023b). Sự yếu kém của môi trường bên ngoài 
cũng như chính sách tiền tệ thắt chặt hơn nhằm 
chống lạm phát khiến kinh tế tăng trưởng chậm 
lại trên toàn khu vực. Tỷ lệ tăng trưởng GDP dự 
kiến sẽ giảm xuống dưới 2% vào năm 2024.

Các nền kinh tế ở châu Mỹ Latinh và Caribe vẫn 
đang nỗ lực phục hồi sau tác động của đại dịch 
COVID-19. Tỷ lệ tăng trưởng GDP của châu Mỹ 
Latinh và Caribe giảm gần 2 điểm phần trăm 
xuống 2,2% vào năm 2023. Mặc dù nợ công của 
các nước gần đây đã giảm, tỷ lệ nợ trên GDP tổng 
thể của các nước này vẫn ở mức cao, hạn chế khả 
năng hỗ trợ tài khóa của các nước này (ECLAC 
2023). Nhiều quốc gia trong tiểu vùng (ngoài 
Brazil) đang chật vật do tỷ lệ tiêu dùng tư nhân 
giảm. Mức tiêu dùng của hộ gia đình cũng bị giảm 
sút do các chính sách tiền tệ thắt chặt hạn chế tín 
dụng. Tốc độ tăng trưởng GDP dự kiến sẽ duy trì ở 
mức tương tự như năm 2023 trong cả năm 2024 
và 2025 (IMF 2023b). Việc dân số ngày càng tăng 
trong tiểu vùng hàm ý rằng thu nhập bình quân 
đầu người sẽ tiếp tục giảm.

Tăng trưởng GDP của Bắc Mỹ vẫn duy trì sức 
chống chịu trong năm 2023 nhưng dự kiến sẽ 
giảm vào năm 2024. Tỷ lệ tăng trưởng GDP của 
Bắc Mỹ chỉ giảm 0,2 điểm phần trăm xuống còn 
2% vào năm 2023 (IMF 2023B). Tuy nhiên, các dự 
báo cho thấy tỷ lệ tăng trưởng của khu vực này sẽ 
giảm xuống còn 1,5% vào năm 2024. Tỷ lệ tăng 

trưởng GDP của Hoa Kỳ dự kiến sẽ giảm vào năm 
2024 do những hạn chế trong chi tiêu của người 
tiêu dùng (Lundh 2023). Tốc độ tăng trưởng GDP 
chậm lại là do lạm phát và lãi suất cao liên tục 
trong suốt năm 2023 khiến nợ của hộ gia đình 
tăng lên. Nền kinh tế chậm lại của Hoa Kỳ kéo 
theo xuất khẩu của Canada giảm và giảm tốc độ 
tăng trưởng GDP của Canada.

Những xu hướng thị 
trường lao động ở châu 
Mỹ Latinh và Caribe
Tỷ lệ tham gia của lực lượng lao động ở châu Mỹ 
Latinh và Caribe đã chưa hoàn toàn phục hồi lại 
được mức trước đại dịch, nhưng khoảng cách 
giới đã giảm. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
năm 2023 ước tính là 62,6%, thấp hơn một chút so 
với 63,5% trong năm 2019 (Bảng 2.2). Việc khoảng 
cách giới giảm phần lớn là do phụ nữ quay lại 
tham gia lực lượng lao động nhiều hơn nam giới, 
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ gần 
như đã khôi phục lại mức trước đại dịch trong khi 
nam giới còn tụt lại phía sau. Tác động đến giới 
của cuộc khủng hoảng đã được ghi nhận rõ ràng: 
phụ nữ nhiều khả năng rời khỏi lực lượng lao 
động (ILO 2021B và 2023A). Tuy nhiên, khoảng 
cách giới vẫn cao đáng kể, 24 điểm phần trăm, 
theo đó tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ 
nữ năm 2023  là 51,1% và của nam giới là 74,6%.

Châu Mỹ
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Tăng trưởng việc làm mạnh mẽ đã góp phần giảm 
thất nghiệp, nhưng triển vọng lại yếu kém hơn. 
Việc giảm tỷ lệ thất nghiệp của tiểu vùng xuống 
còn 6,2% vào năm 2023 so với 8% trong năm 
2019, trước đại dịch, là do tăng trưởng việc làm và 
tạo việc làm (ILO 2023A). Tuy nhiên, sự suy giảm 
trong nền kinh tế tiểu vùng có khả năng cản trở 

việc làm tăng trưởng hơn nữa trong những năm 
tới; Tỷ lệ thất nghiệp dự kiến sẽ duy trì khoảng 6% 
vào năm 2024 và 2025. Thất nghiệp của thanh 
niên13,6 % vào năm 2023, vẫn là vấn đề đáng lo 
ngại (xấp xỉ mức trung bình toàn cầu là 13,3%) và 
dự kiến sẽ tăng nhẹ vào năm 2025.
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men lagging behind. The gendered impact of the 
crisis has been well documented: women were 
more likely to leave the labour force (ILO 2021b and 
2023a). Nevertheless, the gender gap still looms 
large, 24 percentage points, between women with 
a labour force participation rate of 51.1 per cent 
in 2023 and men 74.6 per cent.

Strong job growth has contributed to reductions 
in unemployment, but the outlook is weaker. 
A reduction in the subregion’s unemployment rate 

to 6.2 per cent in 2023, compared with 8 per cent 
in 2019, before the pandemic, has been driven 

2023a). However, slowdowns in the subregion’s 
economy are likely to prevent further gains in the 
coming years; the unemployment rate is expected 
to remain around 6 per cent in 2024 and 2025. 
Youth unemployment remains a concern, being 
13.6 per cent in 2023 (aligned with the global 
average of 13.3 per cent) and expected to mar-
ginally increase into 2025.

Region/ 
subregion

Mean weekly hours worked  
per person employed

Total weekly working hours in full-time 
equivalent jobs (FTE = 48 hours/week) (millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2010 2019 2022 2023 2024

Americas 38.3 38.1 38.1 38.1 38.1 329 372 380 387 389

Latin America 
and the Caribbean

40.0 39.2 39.5 39.4 39.4 209 233 242 246 249

North America 35.7 36.4 35.9 36.0 36.0 119 139 138 140 140

Employment-to-population ratio  
(percentages)

Employment 
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Americas 58.5 59.2 58.7 59.1 58.8 58.6 411 469 479 487 490 493

Latin America 
and the Caribbean

58.9 58.4 58.2 58.7 58.7 58.6 251 285 294 300 304 307

North America 57.8 60.5 59.5 59.8 59.0 58.7 160 183 184 187 186 187

Unemployment rate  
(percentages)

Unemployment  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Americas 8.1 6.4 5.7 5.3 5.4 5.4 36.3 32.3 29.2 27.3 27.8 28.0

Latin America 
and the Caribbean

7.2 8.0 6.9 6.2 6.1 6.0 19.5 24.8 21.8 19.8 19.8 19.6

North America 9.5 3.9 3.8 3.8 4.2 4.3 16.8 7.4 7.3 7.5 8.1 8.4

Labour force participation rate  
(percentages)

Labour force  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Americas 63.6 63.3 62.3 62.4 62.2 62.0 448 501 508 514 518 521

Latin America 
and the Caribbean

63.5 63.5 62.5 62.6 62.5 62.4 270 310 316 320 323 326

North America 63.8 62.9 61.9 62.2 61.6 61.3 177 191 192 195 194 195

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 2.2. Estimates and projections of working hours, employment, unemployment  
and labour force, regional and subregional, Americas, 2010–25

Tỷ lệ việc làm trên dân số (tỷ lệ phần trăm) Việc làm (hàng triệu)

Tỷ lệ thất nghiệp (tỷ lệ phần trăm) Thất nghiệp (hàng triệu)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
(tỷ lệ phần trăm)

Lực lượng lao động (hàng triệu)

Châu Mỹ

Mỹ Latin và 
Caribe

Bắc Mỹ

Châu Mỹ

Mỹ Latin và 
Caribe

Bắc Mỹ

Châu Mỹ

Mỹ Latin và 
Caribe

Bắc Mỹ

Châu Mỹ

Mỹ Latin và 
Caribe

Bắc Mỹ

Bảng 2.2: Ước tính và dự báo số giờ làm việc, việc làm, thất nghiệp và lực lượng lao động, khu vực 
và tiểu vùng, Châu Mỹ, 2010–2025

Nhóm quốc gia Số giờ làm việc trung bình hàng tuần cho mỗi người 
làm việc

Tổng số giờ hàng tuần trong các công việc tương 
đương toàn thời gian (FTE = 48 giờ/tuần) (hàng triệu)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023
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Tăng trưởng năng suất 
lao động ngừng trệ ở 
châu Mỹ Latinh và Caribe
Châu Mỹ Latinh và Caribe đã bị đình trệ trong 
vài thập kỷ qua. Hình 2.2 minh họa tỷ lệ tăng 
trưởng năng suất trung bình hàng năm của các 
tiểu vùng và các nền kinh tế được chọn ở châu Mỹ. 
Đối với châu Mỹ Latinh và Caribe, năng suất lao 
động từ năm 2015 đến 2023 đã giảm. Ở Argenti-
na, trong cùng thời kỳ, năng suất lao động ước 
tính đã giảm 1,7 % mỗi năm mỗi năm. Không phải 
tất cả các quốc gia trong khu vực đều ghi nhận 
tình trạng suy giảm; Brazil cho thấy sự tăng 
trưởng năng suất không nhiều trong giai đoạn 
này, thấp hơn nhiều so với các nước láng giềng ở 
Bắc Mỹ. Ở Canada và Hoa Kỳ, năng suất lao động 
tăng tương ứng 0,4 % và 1% mỗi năm.

Tăng trưởng năng suất kém là một vấn đề vốn 
tồn tại đã lâu và phức tạp ở châu Mỹ Latinh và 
Caribe. Một số yếu tố khiến tình trạng tăng 
trưởng năng suất thấp kéo dài trong khu vực này 
gồm các chế độ quản lý, đầu tư cơ sở hạ tầng và hệ 
thống thuế. Đặc biệt là như được nhấn mạnh 
trong báo cáo Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế 
giới: Xu hướng số trước là sự tồn tại dai dẳng của 
khu vực không chính thức, đáng chú ý là trong lĩnh 
vực dịch vụ và ở khu vực nông thôn, làm giảm sự 
tăng trưởng năng suất tổng thể (ILO 2023B và 
2021C). Tình trạng này càng rõ rệt hơn bởi sự 
thống trị của các doanh nghiệp vi mô và nhỏ, 
thường có tăng trưởng năng suất thấp hơn (nền 
kinh tế năng suất cao thường có tỷ lệ các doanh 
nghiệp lớn và trung bình lớn hơn). Đầu tư vào 
nghiên cứu và phát triển ở các nước châu Mỹ 
Latinh tụt hậu so với Bắc Mỹ một phần vì thành 
phần doanh nghiệp; thực tế này, khi kết hợp với 
hệ thống đào tạo và giáo dục chất lượng thấp hơn, 
tiếp tục là rào cản của tăng trưởng năng suất.

Những xu hướng thị 
trường lao động ở 
Bắc Mỹ
Tỷ lệ thất nghiệp vẫn ở mức thấp ở Hoa Kỳ do 
các điều kiện chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn 
mặc dù được dự báo số lượng người tìm việc sẽ 
tăng. Ở Bắc Mỹ, tổng số thất nghiệp năm 2023 là 
chưa đến một nửa mức đỉnh năm 2020. Năm 
2023, tỷ lệ thất nghiệp được ước tính là 3,8% (7,5 
triệu người), so với 8,2% (15,5 triệu người) năm 
2020. Tỷ lệ năm 2023 gần bằng tỷ lệ trước đại dịch 
là 3,9% năm 2019. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp 
được dự báo năm 2024 và 2025 sẽ tăng lên tương 
ứng là 4,2% và 4,3%, là hệ quả của điều kiện tiền 
tệ chặt chẽ hơn ở Hoa Kỳ ảnh hưởng đến tăng 
trưởng việc làm và tuyển dụng. Ở Canada, tỷ lệ 
thất nghiệp vẫn duy trì ổn định dù việc làm có 
tăng trưởng (Moosapeta 2023).

Tăng trưởng việc làm năm 2023 đã tăng thêm 
1,4% và dự kiến sẽ giảm vào năm 2024 khi nền 
kinh tế tăng trưởng chậm lại. Tổng số giờ làm 
việc dự kiến cũng sẽ giảm nhẹ vào năm 2024, có 
khả năng thể hiện tăng trưởng việc làm chậm lại. 
Thời giờ làm việc trung bình hàng tuần là 36 giờ, 
đã quay trở lại mức trung bình trước trong thời 
gian dài trước đại dịch (2010-2019) và chỉ thấp 
hơn mức 36,4 giờ của năm 2019. Như đã đề cập ở 
trên, các điều kiện chính sách tiền tệ dự kiến sẽ 
tác động đến tăng trưởng việc làm nhưng chưa 
được thể hiện trong các chỉ số lớn.

World Employment and Social Outlook | Trends 202442

Stagnating labour productivity 
growth in Latin America  
and the Caribbean
Latin America and the Caribbean have stag-
nated over the last few decades. Figure 2.2 
illustrates average annual productivity growth 
rates for subregions and selected economies in the 
Americas. For Latin America and the Caribbean as 
a whole, there was a drop in labour productivity 
between 2015 and 2023. In Argentina, over the 
same period, labour productivity is estimated to 
have decreased by 1.7 per cent per annum, and in 
Mexico by 0.4 per cent per annum. Not all countries 
in the region experienced a decline; Brazil exhibited 
very slight productivity growth over this period, 
far less than its neighbours in North America. In 
Canada and the United States, labour productivity 
grew 0.4 per cent per annum and 1 per cent per 
annum, respectively.

Poor productivity growth has been a long-
standing and complex issue in Latin America 
and the Caribbean. Several factors underlie the 
persistent low productivity growth in this sub-
region, including regulatory regimes, infrastruc-
ture investment and tax systems. Of particular 
concern, as highlighted in the previous World 
Employment and Social Outlook: Trends report, is 
the persistence of the informal sector, notably 
in services and in rural areas, which drives down 
overall productivity growth (ILO 2023b and 
2021c). This is compounded by the dominance 
of micro and small enterprises, which typically 
have lower productivity growth (high-productivity 
economies typically have higher shares of large 
and middle-sized enterprises). Partly because of 
the enterprise composition, investment in research 

and development in Latin American countries lags 
behind that in North America; this, combined with 

further suppresses productivity growth.

Labour market trends  
in North America
Unemployment rates remain low in the United 
States despite anticipated rises in the number 
of job seekers, owing to tighter monetary policy 
conditions. In North America, total unemployment 
in 2023 was less than half its 2020 peak. In 2023, 
the unemployment rate is estimated to have been 
3.8 per cent (accounting for 7.5 million people), 
compared with 8.2 per cent (accounting for 
15.5 million people) in 2020. The rate in 2023 was 
close to the pre-pandemic rate of 3.9 per cent in 
2019. However, the unemployment rate is fore-
cast to increase to 4.2 per cent and 4.3 per cent, 
respectively, in 2024 and 2025, on the back of 
tighter monetary conditions in the United States 

unemployment rate remains stable on the back of 
employment growth (Moosapeta 2023).

Employment growth, having increased in 
2023 by 1.4 per cent, is expected to decline in 
2024 as the economy slows down. Total hours 
worked are also expected to decrease marginally 
in 2024, potentially representing a slowdown in 

have returned to the long-term pre-pandemic 

the 2019 level of 36.4 hours. As mentioned above, 
monetary policy conditions are expected to 

in headline indicators.
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Bản tin đầu tiên của ILO về tác động của 
cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra 
đối với thị trường lao động và sinh kế ước 
tính rằng ít nhất đã mất 61% việc làm, 
tương ứng với 182.000 người mất việc, ở 
Dải Gaza kể từ khi bắt đầu xung đột (ILO 
2023c). Xung đột cũng có thể có tác động 
lan tỏa sang các nước láng giềng và khu 
vực rộng lớn hơn. Ở Bờ Tây (khu vực còn lại 
thuộc Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng), 
ước tính khoảng 24% việc làm đã bị mất, 
tương ứng với 208.000 người mất việc, kể 
từ khi bắt đầu xung đột. Thị trường lao 
động của Gaza được đặc trưng bởi tình 
trạng có việc làm vẫn nghèo, thất nghiệp 
và thiếu hụt việc làm thỏa đáng. Tại Lãnh 
thổ Palestine bị chiếm đóng và các nơi 
khác trong khu vực, nếu các nước khác bị 
lôi kéo vào cuộc xung đột, tổn thất việc làm 
và kinh tế dự kiến sẽ tăng lên nếu các hoạt 
động quân sự ở Gaza tăng cường và cuộc 
khủng hoảng nhân đạo ở vùng đất này vẫn 
tiếp tục diễn ra.

Hộp 2.1. Tác động của xung đột 
Israel-Hamas đối với tổng số việc 
làm tại Lãnh thổ Palestine bị chiếm 

Tăng trưởng GDP ở các quốc gia Ả-rập đã giảm 
đáng kể trong bối cảnh sản lượng dầu bị cắt 
giảm lớn. Tỷ lệ tăng trưởng GDP năm 2023 ở các 
quốc gia Ả-rập không đạt được như dự báo trước 
đó (IMF 2023b). Sau mức tăng đáng kể 7,2% năm 
2022, tăng trưởng GDP đã giảm xuống chỉ còn 
0,9% vào năm 2023. Tuy nhiên, tốc độ tăng 
trưởng GDP dự kiến sẽ phục hồi trở lại vào năm 
2024, lên hơn 3,5%.

Các nước xuất khẩu dầu mỏ đang chứng kiến 
sự chuyển dịch sang các hoạt động không liên 
quan đến dầu mỏ, lấy đó làm động lực thúc đẩy 
tăng trưởng GDP do nhiều đợt cắt giảm sản 
lượng dầu. Vào thời điểm gần cuối năm 2022, Tổ 
chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đồng 
minh (OPEC+) đã đồng ý giảm sản lượng dầu năm 
2023 xuống 2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) so với 
mức sản xuất của tháng 8 năm 2022 (Lawler và 
Edwards 2023). Việc tự nguyện cắt giảm thêm đã 

được thực hiện vào nhiều đợt khác nhau trong 
suốt năm 2023 (Lawler 2023). Ả-rập Saudi dự kiến 
sản lượng dầu của nước này sẽ giảm 9% vào năm 
2023, mức giảm hàng năm cao nhất trong 15 
năm qua (Saba và Uppal 2023). Kuwait, Ả-rập 
Saudi và Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất 
đã có thể bù đắp việc cắt giảm sản lượng dầu 
bằng các lĩnh vực dịch vụ và bán lẻ ngày càng 
phát triển của họ (IMF 2023c). Tuy nhiên, các 
nghiên cứu đã gợi ý rằng, để ngăn chặn GDP tiếp 
tục giảm thêm, mức tăng trưởng của các ngành 
phi dầu mỏ cần đạt mức trung bình khoảng 5% 
vào năm 2023 (Saba và Uppal 2023).

Triển vọng u ám do những trở ngại kinh tế trong 
bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng. Cuộc 
tấn công của Hamas nhằm vào Israel và sự trả 
đũa của lực lượng này vào tháng 10 năm 2023 đã 
gây nên nhiều bất ổn trong nhiều lĩnh vực trong 
đó có hoạt động sản xuất dầu ở các quốc gia 
Ả-rập. Trong vòng 48 giờ kể từ cuộc tấn công đầu 
tiên, giá dầu toàn cầu đã tăng đột biến trong thời 
gian ngắn. Người ta cho rằng xung đột này sẽ 
không gây ra sự gián đoạn tương tự trong ngành 
dầu mỏ như xung đột Nga-Ukraine ban đầu, bởi 
vì nó không xảy ra ở một quốc gia sản xuất dầu 
mỏ (Hale 2023). Tuy nhiên, khả năng xung đột có 
thể lan sang các nước khác trong khu vực khiến 
sự bất ổn về triển vọng ở các quốc gia Ả-rập tăng 
lên (xem hộp 2.1).

Những xu hướng thị 
trường lao động ở các 
quốc gia Ả-rập
Sự tăng trưởng hạn chế của các cơ hội việc làm 
chính thức và hiệu quả tiếp tục là một thách thức 
lớn đối với khu vực. Năm 2023, tổng số giờ làm 
việc ở các quốc gia Ả-rập dự kiến sẽ tăng 2,3% và 
được dự báo sẽ tăng thêm 2% vào năm 2024 
(bảng 2.3). Tốc độ tăng trưởng này thấp hơn tốc 
độ tăng trưởng việc làm - dự kiến lần lượt là 3% và 
2,5% vào năm 2023 và 2024 – là tình huống đã và 
đang diễn ra trong thập kỷ qua. Số giờ trung bình 
mỗi người làm việc được ước tính là 38,4 giờ mỗi 
tuần năm 2023, vẫn thấp hơn mức trước đại dịch 
(39,2 giờ vào năm 2019). Chuyển đổi cơ cấu và đa 
dạng hóa kinh tế chưa đầy đủ – do các chính sách 
kinh tế vĩ mô, ngành, công nghiệp và đầu tư yếu 
kém – đã gây ra tình trạng thiếu hụt nhu cầu lao 

Các quốc gia Ả-rập
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động trong nhiều năm, trong đó chưa đến một 
nửa tổng dân số trong độ tuổi lao động trong khu 
vực có việc làm (tỷ lệ việc làm trên dân số ước tính 
là 44,5% năm 2023). Việc làm được tạo ra thường 
không chính thức, đặc biệt là ở các nước không 
xuất khẩu dầu mỏ trong khu vực và không đảm 
bảo được điều kiện làm việc thỏa đáng, bao gồm 
bảo trợ xã hội và mức lương thỏa đáng. Việc làm 
phi chính thức vẫn tăng cao: 51% vào năm 2023.

Sự không phù hợp về kỹ năng và hệ thống giáo 
dục, đào tạo và phát triển kỹ năng yếu kém 
cũng góp phần làm tăng tỷ lệ thất nghiệp trong 
khu vực. Các kỹ năng do các cơ sở giáo dục và 
đào tạo cung cấp không đáp ứng được nhu cầu 
hiện tại và tương lai của khu vực tư nhân, bao 
gồm cả các kỹ năng mềm, kỹ thuật số và kỹ năng 

xanh, cùng những kỹ năng khác. Kết quả là, tỷ lệ 
thất nghiệp năm 2023 đã tăng cao lên 9,9% ở 
toàn bộ các quốc gia Ả-rập và đặc biệt cao ở mức 
16,1% ở các quốc gia không thuộc GCC. Tỷ lệ thất 
nghiệp tồn tại cao dai dẳng, đặc biệt là trong 
thanh niên, là do sự tăng trưởng dân số trong độ 
tuổi lao động, kết hợp với cơ hội việc làm hạn chế 
và sự mất kết nối giữa cung và cầu kỹ năng (xem 
Chương 3 để biết thêm về tác động của dân số).

Khoảng cách giới trong tỷ lệ thất nghiệp và 
tham gia thị trường lao động vẫn còn đáng kể. 
Mặc dù khoảng cách giới trong kết quả thị trường 
lao động ở các quốc gia Ả-rập đã được cải thiện 
khiêm tốn trong những năm gần đây nhưng vẫn 
duy trì ở mức cao cao ở cả thanh niên và người 
trưởng thành. Năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp ở các 
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is estimated to have been 44.5 per cent in 2023). 

in the non-oil-exporting countries in the region, 
and fail to provide decent working conditions, 
including social protection coverage and decent 
wages. Informal employment remains elevated: 
51 per cent in 2023.

Skills mismatch and weak education, training 
and skills development systems also contribute 
to the high levels of unemployment in the 
region. The skills supplied by the education and 
training institutions are failing to respond to the 
current and future needs of the private sector, 
including with regard to soft and digital and green 
skills, among others. As a result, unemployment 

was elevated in 2023 to 9.9 per cent in the 
Arab States as a whole and a particularly high 
16.1 per cent in non-GCC countries. Persistent 
high levels of unemployment, among youth in 
particular, are driven by growth of the working-age 

-
ities and a disconnect between supply of and 
demand for skills (see Chapter 3 for more on the 
population impacts).

Gender gaps in unemployment and labour 
market participation remain significant. 
Although the gender gaps in labour market out-
comes in the Arab States have improved modestly 
in recent years, they remain elevated among both 
youth and adults. In 2023, the unemployment rate 

Region/ 
subregion

Mean weekly hours worked  
per person employed

Total weekly working hours in full-time 
equivalent jobs (FTE = 48 hours/week) (millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2010 2019 2022 2023 2024

Arab States 43.0 39.2 38.6 38.4 38.2 37 43 44 45 46

Non-GCC 40.6 33.5 31.7 31.4 31.1 18 16 17 17 18

GCC 45.6 43.9 44.5 44.5 44.4 20 26 27 28 28

Employment-to-population ratio  
(percentages)

Employment 
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Arab States 45.5 45.0 44.4 44.5 44.4 44.4 42 52 55 56 58 59

Non-GCC 37.0 33.0 32.3 32.5 32.6 32.7 21 23 25 26 27 28

GCC 59.2 64.0 65.4 65.7 65.6 65.6 21 29 30 30 31 31

Unemployment rate  
(percentages)

Unemployment  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Arab States 7.2 9.3 10.0 9.9 9.8 9.7 3.2 5.4 6.1 6.2 6.3 6.4

Non-GCC 10.1 15.3 16.1 16.1 16.0 15.8 2.4 4.2 4.9 5.1 5.2 5.3

GCC 4.0 3.8 4.0 3.7 3.5 3.4 0.9 1.1 1.2 1.1 1.1 1.1

Labour force participation rate  
(percentages)

Labour force  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Arab States 49.0 49.6 49.4 49.4 49.3 49.1 45 58 61 63 64 66

Non-GCC 41.2 38.9 38.5 38.8 38.8 38.9 23 28 30 31 32 34

GCC 61.7 66.6 68.1 68.2 68.0 67.8 22 30 31 31 32 32

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 2.3. Estimates and projections of working hours, employment, unemployment  
and labour force, regional and subregional, Arab States, 2010–25

Tỷ lệ việc làm trên dân số (tỷ lệ phần trăm) Việc làm (hàng triệu)

Tỷ lệ thất nghiệp (tỷ lệ phần trăm) Thất nghiệp (hàng triệu)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
(tỷ lệ phần trăm)

Lực lượng lao động (hàng triệu)

Các quốc gia Ả Rập 

Không thuộc GCC

GCC

Không thuộc GCC

GCC

Không thuộc GCC

GCC

Không thuộc GCC

GCC

Bảng 2.3: Ước tính và dự báo số giờ làm việc, việc làm, thất nghiệp và lực lượng lao động, khu vực 
và tiểu vùng, các quốc gia Ả Rập, 2010–2025

Nhóm quốc gia Số giờ làm việc trung bình hàng tuần cho mỗi người 
làm việc

Tổng số giờ hàng tuần trong các công việc tương 
đương toàn thời gian (FTE = 48 giờ/tuần) (hàng triệu)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023

Các quốc gia Ả Rập 

Các quốc gia Ả Rập 

Các quốc gia Ả Rập 
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quốc gia Ả-rập ở phụ nữ trưởng thành cao hơn 
gần 9 điểm phần trăm so với nam giới (hình 
2.3(a)). Con số này lớn hơn nhiều so với khoảng 
cách trung bình toàn cầu, khoảng 0,4 điểm phần 
trăm. Khoảng cách thất nghiệp theo giới ở các 
quốc gia Ả-rập là 14,2 điểm phần trăm đối với dân 
số trẻ (so với khoảng cách trung bình toàn cầu là 
0,6 điểm phần trăm). Khoảng cách giới cũng 
tương tự trong việc tham gia lực lượng lao động 
(hình 2.3(b)). Các quốc gia Ả-rập có khoảng cách 
giới trong tham gia lực lượng lao động trong đối 
tượng thanh niên và người trưởng thành lần lượt 
là 33 và 61 điểm phần trăm. Khoảng cách giới 
toàn cầu chưa bằng một nửa so với các quốc gia 
Ả-rập ở cả hai nhóm tuổi.

Có nhiều yếu tố đang gây nên sự chênh lệch giới 
trong khu vực. Khoảng cách giới và bất bình đẳng 
trong khu vực vẫn tồn tại ở cả các quốc gia GCC và 
không thuộc GCC do các chuẩn mực văn hóa, 
trách nhiệm gia đình không cân bằng, nền kinh tế 
chăm sóc kém phát triển, thiếu các phương tiện 
giao thông công cộng an toàn, phân biệt đối xử ở 
nơi làm việc và thiếu các chính sách thân thiện với 
gia đình, cùng nhiều yếu tố khác (ILO 2023d; 
UNDP 2023). Những nỗ lực nhằm giải quyết 
những thách thức này và thúc đẩy tăng trưởng 
việc làm trong các lĩnh vực năng suất cao và giá trị 
gia tăng cao đang được tiến hành và việc bổ sung 
các chính sách thị trường lao động và xã hội đúng 
đắn sẽ giúp thúc đẩy việc làm và sự tham gia của 
lực lượng lao động nữ nhiều hơn trong khu vực.

Tác động dịch chuyển 
bắt buộc của thị trường 
lao động 
Một thách thức lớn mà một số nước không thuộc 
GCC phải đối mặt là việc buộc phải di dời, bao 
gồm cả người tị nạn và người xin tị nạn cũng như 
những người phải di dời trong nước. Trong thập 
kỷ qua, khu vực này đã chứng kiến làn sóng di cư 
đáng kể do xung đột, đàn áp và bất ổn ở một số 
quốc gia. Sự gia tăng số người di cư sau cuộc nổi 
dậy Mùa xuân Ả Rập, theo đó những thay đổi chính 
trị lớn đã dẫn đến các cuộc nội chiến, gây nên 2,9 
triệu lượt di cư nội địa mới mỗi năm ở khu vực 
Trung Đông và Bắc Phi (IDMC 2020). Trong khi đó, 
thiên tai đã khiến 1,5 triệu người phải di dời ở khu 
vực Trung Đông và Bắc Phi trong khoảng thời gian 
từ 2010 đến 2020 (IDMC 2020). Những sự dịch 
chuyển này có thể sẽ trở nên trầm trọng hơn do 
tình hình biến đổi khí hậu gây ra. Cuối cùng, sự leo 
thang xung đột gần đây ở Israel có thể sẽ góp phần 
làm tăng thêm tình trạng di cư trong khu vực.

Người di cư phải đối mặt với những thách thức 
trong việc tiếp cận thị trường lao động, điều 
này làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn 
thương hiện hữu. Nhiều người tị nạn, người xin 
tị nạn và những người di cư trong nước sống 
trong các trại hoặc các nơi được thiết lập như trại 
đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19, 

2. Employment and social trends by region 45

in the Arab States was nearly 9 percentage points 
higher among adult women than among men 
( ). This is much larger than the average 
global gap, of approximately 0.4 percentage points. 
The gender gap of unemployment in the Arab 
States was 14.2 percentage points for the youth 
population (compared with the global average gap 
of 0.6 percentage points). Gender gaps are similarly 
present in labour force participation ( ). 
The Arab States have labour force participation 
gender gaps of 33 and 61 percentage points for 
the youth and adult populations, respectively. The 
global gender gap is less than half of that of the 
Arab States for both age groups.

A range of factors are driving gender disparities 
in the region.
region persist in both the GCC and non-GCC states, 
driven by cultural norms, unbalanced household 
responsibilities, an underdeveloped care economy, 
lack of safe public transportation, discrimination 
in the workplace and an absence of family-friendly 
policies, among other things (ILO 2023d; UNDP 

and high-value-added sectors are ongoing and, 
with the right labour market and social policies 
as a complement, will help to promote higher 
female employment and labour force participation 
in the region.

Labour market implications  
of forced displacements
A major challenge faced by several non-GCC 
states is forced displacement, encompassing 
both refugees and asylum seekers as well as 
internally displaced persons. Over the past 

persecution and instability in several countries. 
An increase in displacement followed the Arab 

led to civil wars that contributed to the 2.9 million 
new internal displacements a year in the Middle 
East and North Africa region (IDMC 2020). Natural 
disasters, meanwhile, contributed 1.5 million dis-
placements in the Middle East and North Africa 
region between 2010 and 2020 (IDMC 2020). These 
displacements are likely to be exacerbated by cli-
mate-change-induced events. Finally, the recent 

to further displacements in the region.

Migrants face challenges in accessing the 
labour market, which exacerbate existing 
vulnerabilities. Many refugees, asylum seekers 
and internally displaced persons living in camps 
or camplike settings were disproportionately 
impacted upon by the COVID-19 pandemic, 

World, youth 12.9 13.5
Arab States, youth 39.325.2
World, adults 4.13.7
Arab States, adults 14.35.4

Women Men
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World, youth 32.4 47.7
Arab States, youth 9.8 42.6
World, adults 52.7 79.9
Arab States, adults 23.7 84.2
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(a) Gender gaps in unemployment rates, youth and adults, world and Arab States (percentages)

(b) Gender gaps in labour force participation rates, youth and adults, world and Arab States (percentages) 

 Figure 2.3. Gender disparities in labour market outcomes in the Arab States, 2023

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

Hình 2.3. Chênh lệch giới trong kết quả thị trường lao động ở các quốc gia Ả Rập, 2023

(a) Khoảng cách giới trong tỷ lệ thất nghiệp, thanh niên và người lớn, thế giới và các nước Ả Rập (tỷ lệ phần trăm)

Thế giới, thanh niên
Các nước Ả Rập, thanh niên 
Thế giới, người lớn
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Các nước Ả Rập, người lớn

(b) Khoảng cách giới về tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, thanh niên và người lớn, thế giới và các nước Ả Rập (tỷ lệ phần trăm)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023.
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bao gồm cả việc bị loại khỏi các chính sách của 
chính phủ tập trung chủ yếu vào công dân; điều 
này càng làm trầm trọng thêm tình trạng vốn đã 
dễ bị tổn thương của họ (ILO 2020b). Người tị nạn 
và người xin tị nạn cũng có thể phải đối mặt với 
những hạn chế trong việc di chuyển, điều này ảnh 
hưởng đến khả năng làm việc của họ, thậm chí là 
cả khả năng lao động tự làm (ILO 2020b). Người tị 
nạn và người di cư trong nước tìm cách gia nhập 
thị trường lao động thường phải đối mặt với điều 
kiện làm việc tồi tệ do các rào cản pháp lý (thiếu 
quyền lợi hợp pháp và khó xin giấy phép lao 
động), thiếu kỹ năng (và sự công nhận kỹ năng) 
hoặc rào cản ngôn ngữ.

Sự dịch chuyển trong những năm gần đây đã 
góp phần tạo ra những động thái phức tạp trên 
thị trường lao động. Sự hiện diện của người dân 

phải di dời có thể có những tác động khác nhau 
đến cơ hội việc làm và nguồn lực, đặc biệt là việc 
làm có tay nghề thấp và phi chính thức ở cộng 
đồng sở tại (ILO 2013). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng 
những người tị nạn và những người di cư trong 
nước thường làm việc trong khu vực kinh tế phi 
chính thức, với thời gian làm việc dài hơn và mức 
lương thấp hơn và có mức độ bảo trợ xã hội hạn 
chế hoặc không được hưởng bảo trợ xã hội. Một 
nghiên cứu gần đây cho thấy những người tị nạn 
Syria và Palestine ở Lebanon có tỷ lệ việc làm phi 
chính thức lần lượt là 95% và 94% (ILO 2021d). 
Nhiều người tị nạn và người di cư trong nước có 
thể thiếu các kỹ năng và trình độ cần thiết để tiếp 
cận các công việc được trả lương cao hơn. Khả 
năng tiếp cận hạn chế với các chương trình giáo 
dục và đào tạo kỹ năng có thể khiến họ dễ bị tổn 
thương trên thị trường lao động.

Ở Châu Á và Thái Bình Dương, GDP năm 2023 ước 
tính tăng 4,3% (IMF 2023b). Việc mở cửa lại nền 
kinh tế sau các hạn chế liên quan đến COVID-19, 
bao gồm cả việc dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa ở 
Trung Quốc, đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng 
mạnh mẽ hơn vào năm 2023 (so với 3,9% vào năm 
2022). Ở Trung Quốc, việc dỡ bỏ những biện pháp 
hạn chế này đã dẫn đến chi tiêu trong nước tăng 
lên khi các hộ gia đình sử dụng các khoản tiết kiệm 
tích lũy (Ngân hàng Thế giới 2023a). Trong khi đó, 
du lịch đến khu vực từ các nền kinh tế có thu nhập 
cao đã phục hồi, vượt mức trước đại dịch vào năm 
2022 (ADB 2023). Tuy nhiên, một số nước ở Thái 
Bình Dương, chẳng hạn như Quần đảo Solomon, 
không thể nắm bắt được sự phục hồi của ngành du 
lịch do làn sóng di cư của lao động có tay nghề diễn 
ra sau khi các doanh nghiệp liên quan đến du lịch 
đóng cửa trong thời kỳ đại dịch (ADB 2023). Mặc dù 
lạm phát đã ảnh hưởng đến khu vực nhưng việc 
kiểm soát giá cả, trợ cấp và tăng lãi suất vẫn thấp 
hơn so với các khu vực mới nổi và đang phát triển 
khác, trừ một số ngoại lệ nhất định chẳng hạn như 
một số nước ở Nam Á (Ngân hàng Thế giới 2023a). 
Tình hình kinh tế được cải thiện đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc loại bỏ dần các biện pháp hỗ trợ 
liên quan đến đại dịch và chi phí sinh hoạt, cho 
phép ổn định tình hình tài khóa (ADB 2023). Khi 
nhiều động thái này đã ổn định, tăng trưởng dự 
kiến sẽ tiếp tục ở mức khoảng 4,1% năm 2024.

Nam Á dự kiến sẽ có tốc độ tăng trưởng cao nhất 
trong khu vực năm 2023, 5%, so với 4,2% ở Đông 
Á và 3,8% ở Đông Nam Á và Thái Bình Dương (IMF 
2023b). Mặc dù nhiều nước ở Châu Á và Thái Bình 

Dương đã có thể tránh được tình trạng lạm phát 
gia tăng như ở các khu vực khác, một số nước 
Nam Á - bao gồm Bangladesh, Ấn Độ và Pakistan 
- đã thực hiện các biện pháp hạn chế nhập khẩu 
và đối mặt với tình trạng thiếu năng lượng, điều 
này đang ảnh hưởng đến sản lượng công nghiệp. 
Các nước này cũng có dư địa tài khóa hạn chế để 
đưa ra các biện pháp kích thích hoặc ứng phó với 
các cú sốc ngoại sinh trong tương lai, nếu cần 
(Ngân hàng Thế giới 2023b; ILO 2023e và 2022b). 
Hơn nữa, một số nước như Sri Lanka và Pakistan 
đã bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng tài chính (Ngân 
hàng Thế giới 2023b). Tuy nhiên, Ấn Độ đã đóng 
vai trò nâng đỡ tăng trưởng cho tiểu vùng Nam Á, 
một phần nhờ mức tăng trưởng đầu tư cao (Ngân 
hàng Thế giới 2023a). Ở Đông Nam Á, Indonesia 
cũng được dự đoán sẽ có mức tăng trưởng tương 
đối mạnh trong năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục 
trong năm 2024 do giá hàng hóa cao thúc đẩy thu 
nhập từ xuất khẩu (UNCTAD 2023).

Những xu hướng thị 
trường lao động ở Châu Á 
và Thái Bình Dương
Năm 2023, xu hướng tham gia lực lượng lao 
động đã quay trở lại xu hướng giảm trước đại 
dịch ở Châu Á và Thái Bình Dương. Tỷ lệ tham 
gia lực lượng lao động, vốn đã giảm trong hai 
thập kỷ qua (từ 66,4% năm 2000 xuống 60,2% 
năm 2019), lại đang giảm dần sau giai đoạn biến

Châu Á và Thái Bình Dương
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động từ năm 2019 đến năm 2023 do ảnh hưởng 
của đại dịch (bảng 2.4). Tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động năm 2023 ước đạt 60,9%; dự kiến sẽ 
giảm vào năm 2024 và 2025 (lần lượt là 60,5% và 
60,4%). Sự suy giảm nhẹ trong dài hạn này phần 
lớn là do sự phát triển kinh tế xã hội ở các nền 
kinh tế có thu nhập thấp và trung bình trong khu 
vực khi tỷ lệ nghèo giảm và tỷ lệ tham gia giáo dục 

đào tạo của thanh niên được cải thiện. Đồng thời, 
tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ ngày 
càng tăng do khả năng tiếp cận thị trường lao 
động của phụ nữ được cải thiện, đặc biệt ở Nam 
Á, nơi tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ 
nữ (30,8%) thấp hơn 45,9 điểm phần trăm so với 
nam giới (76,7%) vào năm 2023, so với mức chênh 
lệch 51,2 điểm phần trăm vào năm 2010.
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Labour market trends  

In 2023, labour force participation trends 
returned to a pre-pandemic downward trend 
for Asia and the Pacific. The labour force 

participation rate, which had been decreasing 
over the past two decades (from 66.4 per cent 
in 2000 to 60.2 per cent in 2019), is decreasing 
again following a turbulent period between 2019 
and 2023 owing to the impact of the pandemic 
(table 2.4). The labour force participation rate in 

Region/subregion Mean weekly hours worked  
per person employed

Total weekly working hours in full-time 
equivalent jobs (FTE = 48 hours/week) (millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2010 2019 2022 2023 2024

46.7 45.3 44.1 43.9 43.8 1,700 1,784 1,793 1,828 1,832

East Asia 46.3 44.6 44.1 44.0 43.9 831 813 806 803 802

South-East Asia 42.6 40.6 39.9 39.9 39.9 253 275 274 279 282

South Asia 49.5 48.7 46.3 45.8 45.8 605 682 698 730 733

35.0 34.5 34.4 34.4 34.4 12 14 15 15 15

Employment-to-population ratio  
(percentages)

Employment 
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

59.5 57.4 57.4 58.2 57.8 57.7 1,749 1,892 1,952 1,999 2,007 2,025

East Asia 66.3 63.9 63.3 62.9 62.6 62.4 861 875 878 877 877 878

South-East Asia 65.4 65.6 64.2 64.5 64.5 64.3 284 325 330 336 340 343

South Asia 49.7 48.0 49.3 51.4 50.9 51.0 586 672 723 765 769 783

59.7 60.0 60.8 60.9 60.6 60.4 17 20 21 21 21 22

Unemployment rate  
(percentages)

Unemployment  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

5.3 4.7 4.5 4.5 4.5 4.5 97.5 94.3 92.2 93.3 93.7 94.9

East Asia 4.5 4.3 4.7 4.7 4.7 4.7 40.8 39.5 43.1 42.9 43.0 43.1

South-East Asia 3.3 2.4 2.6 2.5 2.5 2.4 9.6 8.0 8.7 8.6 8.6 8.6

South Asia 7.3 6.4 5.2 5.1 5.1 5.1 46.2 45.8 39.6 41.0 41.4 42.3

5.0 4.7 3.6 3.6 3.7 3.8 0.9 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9

Labour force participation rate  
(percentages)

Labour force  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

62.8 60.2 60.1 60.9 60.5 60.4 1,846 1,986 2,044 2,092 2,100 2,120

East Asia 69.5 66.8 66.4 66.0 65.7 65.5 902 914 921 920 920 921

South-East Asia 67.7 67.2 65.9 66.2 66.1 65.9 294 333 339 344 348 351

South Asia 53.6 51.3 52.0 54.2 53.6 53.8 632 718 762 806 810 826

62.8 62.9 63.0 63.2 62.9 62.8 17 21 22 22 22 23

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

 Table 2.4. Estimates and projections of working hours, employment, unemployment  Bảng 2.4: Ước tính và dự báo số giờ làm việc, việc làm, thất nghiệp và lực lượng lao động, khu vực 
và tiểu vùng, Châu Á và Thái Bình Dương, 2010–2025

Tỷ lệ việc làm trên dân số (tỷ lệ phần trăm) Việc làm (hàng triệu)

Tỷ lệ thất nghiệp (tỷ lệ phần trăm) Thất nghiệp (hàng triệu)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
(tỷ lệ phần trăm)

Lực lượng lao động (hàng triệu)

Châu Á - Thái Bình Dương

Đông Á

Đông Nam Á

Nam Á

Thái Bình Dương

Châu Á - Thái Bình Dương

Đông Á

Đông Nam Á

Nam Á

Thái Bình Dương

Châu Á - Thái Bình Dương

Đông Á

Đông Nam Á

Nam Á

Thái Bình Dương

Châu Á - Thái Bình Dương

Đông Á

Đông Nam Á

Nam Á

Thái Bình Dương

Nhóm quốc gia Số giờ làm việc trung bình hàng tuần cho mỗi người 
làm việc

Tổng số giờ hàng tuần trong các công việc tương 
đương toàn thời gian (FTE = 48 giờ/tuần) (hàng triệu)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023
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Tăng trưởng việc làm trong khu vực đã tăng 
lên, được thúc đẩy bởi tăng trưởng việc làm ở 
Nam Á. Tốc độ tăng trưởng việc làm là 2,4% trong 
giai đoạn từ 2022 đến 2023, cao hơn đáng kể so 
với mức trung bình dài hạn trước đại dịch là 0,9% 
mỗi năm (2010–2019). Điều này tương ứng với tỷ 
lệ việc làm trên dân số là 58,2% vào năm 2023, 
gần bằng mức trung bình dài hạn trước đại dịch 
(2010–2019), cho thấy tăng trưởng việc làm đã 
bắt kịp tốc độ tăng trưởng dân số. Số giờ trung 
bình hàng tuần của mỗi người có việc làm là 44 
giờ mỗi tuần vào năm 2023, vẫn thấp hơn mức 
trung bình dài hạn trước đại dịch là khoảng 46 giờ 
mỗi tuần (2010–2019). Điều này có thể là do tình 
hình ở Đông Á, nơi tổng số giờ làm việc trong nền 
kinh tế đã giảm kể từ khi đại dịch bùng phát – do 
tốc độ tăng trưởng kinh tế yếu ở Trung Quốc – 
cũng như trong dài hạn (0,2%) mỗi năm từ năm 
2010 đến năm 2019).

Tỷ lệ thất nghiệp trong khu vực, khoảng 4,5%,  
đã giảm xuống dưới mức trước đại dịch vào 
năm 2023, nhưng con số này ẩn chứa sự không 
đồng nhất giữa các quốc gia và nhóm tuổi. Tỷ lệ 
thất nghiệp dự kiến sẽ không đổi trong hai năm 
tới và thấp hơn đáng kể so với mức tăng đột biến 
5,5% vào năm 2020. Tỷ lệ này cũng thấp hơn mức 
trước đại dịch – 4,7% năm 2019 – và mức trung 
bình dài hạn từ năm 2010 đến năm 2019 là 5,1%. 
Tỷ lệ thất nghiệp năm 2023 của Đông Á cao hơn 
năm 2019, lần lượt là 4,7% so với 4,3%; tỷ lệ ở các 
tiểu vùng khác vào năm 2023 đều thấp hơn hoặc 
chỉ cao hơn một chút so với năm 2019. Thất 
nghiệp ở thanh niên tiếp tục là một thách thức 
đáng kể đối với khu vực. Tỷ lệ thất nghiệp của 
thanh niên ở châu Á và Thái Bình Dương năm 
2023 ước tính trung bình vào khoảng 14,4%, đánh 
dấu mức tăng ổn định từ 12% năm 2010 và dưới 
10% năm 2000. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên đặc 
biệt cao ở Trung Quốc – được báo cáo là 20,4% 
vào tháng 4 năm 2023 ở khu vực thành thị – khiến 
tỷ lệ chung của cả Đông Á tăng lên (ILO, 2023f).

Thanh niên tiếp tục gặp phải tình trạng thiếu 
hụt việc làm thỏa đáng, điều này làm trầm 
trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương vốn có 
của nhóm tuổi này. Bên cạnh tỷ lệ thất nghiệp 
ngày càng tăng trong khu vực, việc làm phi chính 
thức ảnh hưởng đến hơn 8/10 lao động trẻ trong 
khu vực và 1/4 lao động trẻ sống trong các hộ gia 
đình có mức sống dưới ngưỡng nghèo vừa phải là 
3,65 USD/ngày tính theo PPP (ILO và ADB 2020). 
Đồng thời, hơn 144 triệu thanh niên trong khu 
vực là NEET, phần lớn là phụ nữ; tỷ lệ NEET ở phụ 

nữ; tỷ lệ NEET ở phụ nữ trẻ đặc biệt cao ở Nam Á. 
Châu Á và Thái Bình Dương còn thiếu các phương 
pháp tiếp cận hướng tới giới trẻ trong thời kỳ đại 
dịch; các  phương pháp tiếp cận chung cho tất cả 
các đối tượng thường được sử dụng đã không 
dành được sự quan tâm cụ thể đến các nhóm dễ 
bị tổn thương như thanh niên (ILO 2023g).

Tình trạng phi chính 
thức và các hình thức 
làm việc mới ở Châu Á 
và Thái Bình Dương
Ở Châu Á và Thái Bình Dương, gần 2/3 tổng số 
việc làm năm 2023 là việc làm phi chính thức. Tỷ lệ 
này đã giảm từ 72,7% hai thập kỷ trước đó vào năm 
2004, nhưng đến năm 2023, với mức 66%, tỷ lệ này 
tương ứng với 1,3 tỷ người trong khu vực. Tỷ lệ việc 
làm phi chính thức có sự khác biệt đáng kể trong 
khu vực, cao nhất ở Nam Á (87% vào năm 2023), 
tiếp đến là Đông Nam Á (70%) và sau đó là Đông Á 
(47%) và Thái Bình Dương (35%). ) (hình 2.4).

Tình trạng phi chính thức ảnh hưởng đến các 
quốc gia trong khu vực này ở các mức độ phát 
triển kinh tế khác nhau và các hình thức việc làm 
mới tiếp tục mang đến những thách thức trên 
mặt trận này ngay cả ở các quốc gia đã đạt được 
tiến bộ đáng kể. Các nước thu nhập thấp và trung 
bình tiếp tục có mức độ việc làm phi chính thức 
cao. Ví dụ, tỷ lệ việc làm phi chính thức ở Nepal là 
khoảng 82% vào năm 2017 và ở Pakistan là khoảng 
84% vào năm 2021 (ILO 2023h). Mặc dù nhiều nền 
kinh tế có thu nhập cao (Australia, Nhật Bản, Hàn 
Quốc, New Zealand) có tình hình tương đối tốt 
hơn, ghi nhận việc làm phi chính thức giảm liên tục 
nhưng các hình thức làm việc mới, bao gồm cả việc 
làm trong nền kinh tế nền tảng, vẫn đặt ra những 
thách thức mới và khác biệt trong việc giải quyết 
vấn đề phi chính thức. (ILO, sắp xuất bản).

Các hình thức sắp xếp công việc mới mang lại 
nhiều cơ hội nhưng cũng bộc lộ những khoảng 
trống về pháp lý và chính sách, từ đó đặt ra 
những thách thức mới trong việc giảm tình 
trạng phi chính thức. Sự phát triển của các hình 
thức công việc phi tiêu chuẩn, bao gồm cả nền 
kinh tế gig và nền tảng, đã được thúc đẩy bởi các 
công nghệ mới.4 Mặc dù những hình thức công 
việc mới này mang đến nhiều cơ hội, bao gồm sắp 

“Việc làm phi tiêu chuẩn”, theo định nghĩa của ILO, bao gồm bốn loại việc làm được trả lương khác nhau khác với mối quan hệ việc 
làm tiêu chuẩn, bao gồm việc làm tạm thời (việc làm thời vụ và hợp đồng có thời hạn), làm việc bán thời gian và sắp xếp công việc 
theo yêu cầu, mối quan hệ việc làm ba bên (công việc tạm thời thông qua các công ty tuyển dụng và các hình thức môi giới lao động 
hoặc phái cử lao động khác) và mối quan hệ công việc tự làm độc lập hay phụ thuộc (trong đó người lao động được phân loại là tự 
làm hợp pháp nhưng có người khác chỉ đạo công việc của họ) (ILO 2016).

4
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xếp công việc linh hoạt và mang lại lợi ích cho cả 
doanh nghiệp và người lao động, vẫn có một số 
nhược điểm phổ biến, bao gồm thiếu an ninh việc 
làm, thu nhập không thường xuyên và thấp, và 
khả năng tiếp cận các chương trình bảo trợ xã hội 
bị hạn chế. Hơn nữa, nhiều hình thức làm việc mới 
này nằm ngoài phạm vi và đối tượng điều chỉnh 
của luật và quy định về việc làm (Ban Thư ký 
ASEAN 2023). Hàn Quốc là nước đã đưa ra những 

thay đổi về chính sách nhằm giải quyết tình trạng 
phi chính thức xuất hiện từ các hình thức làm việc 
mới – ví dụ như Lộ trình Bảo hiểm Việc làm Quốc 
gia dành cho tất cả người lao động, bao gồm cả 
người lao động không thường xuyên và lao động 
gig, cũng như luật pháp quy định trách nhiệm giải 
trình của những người vận hành sàn lao động 
(ILO, sắp xuất bản).
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reductions in informal employment, new forms 

informality (ILO, forthcoming).

New forms of work arrangements offer a 
number of opportunities, but they also expose 
legal and policy gaps, thereby presenting new 
challenges to reducing informality. The growth 
of non-standard forms of work, including the 
gig and platform economy, has been driven by 
new technologies.4 Although these new forms of 
work present a range of opportunities, including 
flexible work arrangements, and benefits to 

work and on-call work arrangements, triangular employment relationships (temporary agency work and other forms of labour 
brokering or labour dispatch) and disguised employment or dependent self-employment relationships (where workers are 

both businesses and workers, several downsides 

and low incomes, and limited access to social 
protection schemes. Moreover, many of these 
new forms of work are outside the scope and 
coverage of employment laws and regulations 
(ASEAN Secretariat 2023). The Republic of Korea 
is one country that has been introducing policy 
changes to address the informality emerging from 

Employment Insurance Roadmap to cover all 
workers, including non-regular and gig workers, 
as well as legislation to help specify accountability 
for labour platform operators (ILO, forthcoming).
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Hình 2.4. Tỷ lệ việc làm phi chính thức, Châu Á và Thái Bình Dương và các tiểu vùng, 
2004–2023 (%)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023
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Tăng trưởng GDP của Châu Âu và Trung Á dự 
kiến sẽ tăng trong hai năm tới, sau khi tăng 
trưởng chậm lại vào năm 2022 và 2023. Tăng 
trưởng kinh tế ở Châu Âu và Trung Á tiếp tục giảm 
trong năm 2023, giảm xuống 1,4% từ mức 6,4% 
và 2,6% vào năm 2021 và 2022 tương ứng (IMF 
2023b). Tuy nhiên, các số liệu dự báo cho thấy 
tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ phục hồi trở lại vào 
năm 2024, một phần nhờ những cải thiện được 
dự đoán ở Ba Lan, Liên bang Nga và Thổ Nhĩ Kỳ 
(Ngân hàng Thế giới 2023c). Liên minh Châu Âu 
dự kiến sẽ có mức tăng trưởng chậm lại trong 
trung hạn do áp lực lạm phát và lãi suất cao trong 
khu vực sử dụng đồng euro, ảnh hưởng đến tiêu 
dùng của hộ gia đình và đầu tư (EIU 2023).

Tăng trưởng kinh tế của Đông Âu gặp khó khăn 
nhất trong khu vực, phần lớn là do Liên bang 
Nga xâm lược Ukraine. GDP của Đông Âu giảm 
1,5% vào năm 2022 nhưng nhanh chóng phục hồi 
lên mức 1,7% vào năm 2023 (IMF 2023b). Chi tiêu 
quân sự ngày càng tăng của Liên bang Nga và nhu 
cầu tiêu dùng lớn từ Thổ Nhĩ Kỳ đều góp phần 
thúc đẩy nền kinh tế của Đông Âu (Ngân hàng Thế 
giới 2023c). Trong khi đó, Bắc, Nam và Tây Âu có 
tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong hai 
năm liên tiếp. Sau mức tăng trưởng 0,7% vào năm 
2023, các dự báo cho thấy tăng trưởng GDP dự 
kiến sẽ tăng lên khoảng 1,2% vào năm 2024.

Tăng trưởng kinh tế vẫn mạnh ở Trung Á bất 
chấp căng thẳng chính trị. Các nước Trung Á đã 
cải thiện mối quan hệ thương mại với Liên bang 
Nga, lấp khoảng trống về nhu cầu do các công ty 
quốc tế rút khỏi thị trường Liên bang Nga (Usov 
2023). Nhiều công ty và cá nhân Nga buộc phải di 
dời do xung đột giữa Liên bang Nga và Ukraine; 
điều này đã dẫn đến nhu cầu ngày càng tăng về 
các dịch vụ bán lẻ, bất động sản và du lịch khách 
sạn ở Trung Á. Nhu cầu lao động di cư ngày càng 
tăng của Nga cũng góp phần làm tăng GDP của 
Trung Á thông qua kiều hối.

Những xu hướng thị 
trường lao động ở Châu Á 
và Thái Bình Dương
Việc các chỉ số lớn được duy trì cho thấy thị 
trường lao động ở Châu Âu và Trung Á đã ổn 
định. Trong toàn khu vực, việc làm đang tiếp tục 
mở rộng phù hợp với sự tăng trưởng của dân số 
trong độ tuổi lao động (tương ứng với tỷ lệ việc làm 
trên dân số ổn định khoảng 55%) (bảng 2.5). Tỷ lệ 
thất nghiệp giảm xuống 5,7% vào năm 2023, từ 
mức cao gần đây là 7% vào năm 2020. Tỷ lệ tham 
gia lực lượng lao động cũng ở mức tương đương 
với xu hướng dài hạn và trước đại dịch, khoảng 
58,5% (so với mức trung bình 58,3% trong giai 
đoạn 2010-2019). Những xu hướng này phù hợp 
với những phát hiện từ các cơ quan giám sát khác, 
đặc biệt là về thị trường lao động Châu Âu, chẳng 
hạn như Phong vũ biểu Thị trường Lao động Châu 
Âu, theo đó các kết quả đo lường gần đây cho thấy 
sự ổn định trong các chỉ số chính (IAB 2023).

Tính không đồng nhất trong khu vực thể hiện rõ 
rệt; các xu hướng khác nhau ở Đông Âu phản 
ánh tác động khu vực của việc Nga xâm lược 
Ukraine. Việc làm đang tăng ở tất cả các tiểu vùng 
ngoại trừ Đông Âu, nơi tổng số việc làm có xu 
hướng giảm kể từ năm 2022. Xu hướng này dự 
kiến sẽ tiếp diễn đến năm 2025. Đã có một loạt sự 
gián đoạn thị trường lao động ở Ukraina, do gián 
đoạn kinh tế, đóng cửa kinh doanh, di biến động 
dân số và di cư trong nước, tất cả đều góp phần 
làm giảm tổng việc làm, chất lượng việc làm và tạo 
việc làm cũng như gia tăng tình trạng phi chính 
thức (ILO 2022c và 2022d). Tổng số giờ làm việc ở 
Đông Âu cũng giảm kể từ năm 2021. Cuối cùng, tỷ 
lệ thất nghiệp đã và đang giảm ở Đông Âu, một 
phần do quy mô lực lượng lao động – mẫu số 
chung của tỷ lệ thất nghiệp. Sự thu hẹp lực lượng 
lao động này là do dân số già hóa và dòng di cư ra 
nước ngoài, đồng thời chỉ ra một bức tranh rõ ràng 
hơn thay vì chỉ nhìn vào tỷ lệ thất nghiệp giảm.

Châu Âu và Trung Á
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Region/ 
subregion

Mean weekly hours worked  
per person employed

Total weekly working hours in full-time 
equivalent jobs (FTE = 48 hours/week) (millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2010 2019 2022 2023 2024

Europe and  
Central Asia

25.8 23.8 25.1 25.4 25.4 327 301 317 320 320

Northern, Southern 
and Western Europe

26.1 23.9 25.3 26.2 26.0 158 145 153 158 156

Eastern Europe 26.9 25.5 26.3 25.1 25.5 110 103 106 100 101

Central and  
Western Asia

23.5 20.8 22.6 24.0 23.9 59 53 58 62 63

Employment-to-population ratio  
(percentages)

Employment 
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Europe and  
Central Asia

52.7 54.7 55.0 55.1 54.9 54.6 389 417 421 423 422 422

Northern, Southern 
and Western Europe

52.0 54.4 54.8 55.1 54.9 54.8 193 208 211 213 212 212

Eastern Europe 54.7 56.9 56.9 56.6 56.1 55.7 137 139 137 136 135 134

Central and  
Western Asia

50.5 51.7 52.5 52.9 52.7 52.5 59 70 73 74 75 76

Unemployment rate  
(percentages)

Unemployment  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Europe and  
Central Asia

9.0 6.6 5.9 5.7 5.8 5.7 38.4 29.3 26.5 25.4 25.8 25.7

Northern, Southern 
and Western Europe

9.9 6.9 6.3 6.2 6.3 6.3 21.2 15.5 14.2 14.0 14.3 14.3

Eastern Europe 7.9 4.7 4.4 4.0 4.0 4.0 11.8 6.8 6.4 5.7 5.7 5.5

Central and  
Western Asia

8.3 9.0 7.5 7.1 7.2 7.3 5.4 6.9 5.9 5.7 5.8 5.9

Labour force participation rate  
(percentages)

Labour force  
(millions)

2010 2019 2022 2023 2024 2025 2010 2019 2022 2023 2024 2025

Europe and  
Central Asia

57.8 58.6 58.5 58.5 58.2 58.0 428 446 448 448 448 448

Northern, Southern 
and Western Europe

57.7 58.5 58.5 58.7 58.6 58.5 214 224 225 227 227 227

Eastern Europe 59.4 59.7 59.5 58.9 58.4 58.0 149 146 144 142 140 139

Central and  
Western Asia

55.1 56.8 56.8 56.9 56.8 56.6 65 77 79 80 81 82

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2022.

 Table 2.5. Estimates and projections of working hours, employment, unemployment  
and labour force, regional and subregional, Europe and Central Asia, 2010–25
Bảng 2.5: Ước tính và dự báo số giờ làm việc, việc làm, thất nghiệp và lực lượng lao động, khu vực 
và tiểu vùng, Châu Âu và Trung Á, 2010–2025     

Tỷ lệ việc làm trên dân số (tỷ lệ phần trăm) Việc làm (hàng triệu)

Tỷ lệ thất nghiệp (tỷ lệ phần trăm) Thất nghiệp (hàng triệu)

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động 
(tỷ lệ phần trăm)

Lực lượng lao động (hàng triệu)

Châu Âu và 
Trung Á

Trung và 
Tây Á

Bắc, Nam và 
Tây Âu

Đông Âu

Châu Âu và 
Trung Á

Trung và 
Tây Á

Bắc, Nam và 
Tây Âu

Đông Âu

Châu Âu và 
Trung Á

Trung và 
Tây Á

Bắc, Nam và 
Tây Âu

Đông Âu

Châu Âu và 
Trung Á

Trung và 
Tây Á

Bắc, Nam và 
Tây Âu

Đông Âu

Nhóm quốc gia Số giờ làm việc trung bình hàng tuần cho mỗi người 
làm việc

Tổng số giờ hàng tuần trong các công việc tương 
đương toàn thời gian (FTE = 48 giờ/tuần) (hàng triệu)

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2022
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Việc cải thiện các chỉ số lớn ở Trung và Tây Á có 
thể bị chậm lại trong dài hạn do tình trạng bất 
ổn kinh tế. Tỷ lệ việc làm trên dân số của Trung và 
Tây Á là 52,9%, cao hơn mức trung bình dài hạn 
trước đại dịch là khoảng 51,7%. Tỷ lệ thất nghiệp 
tiếp tục giảm; đạt 7,1% vào năm 2023, thấp hơn 
đáng kể so với mức 9% năm 2019 và mức trung 
bình dài hạn trước đại dịch (2010–2019) là 7,9%. 
Mặc dù vậy, tiểu vùng vẫn đang có những thách 
thức, đặc biệt là về chất lượng công việc. Tỷ lệ phi 
chính thức vẫn tăng ở mức 36,4% ở Trung và Tây 
Á vào năm 2023, so với 9% ở Bắc, Nam và Tây Âu 
và 19,5% ở Đông Âu. Con số này cải thiện rõ rệt so 
với mức 46,5% ở Trung và Tây Á năm 2010, nhưng 
vẫn chiếm tới 27 triệu người. Có những rủi ro đối 
với triển vọng của tiểu vùng, bao gồm rủi ro đến 
từ cuộc chiến ở Ukraine và biến đổi khí hậu, có thể 
tác động đến tăng trưởng dài hạn và có tác động 
dây chuyền đến thị trường lao động (Gigineishvili 
và cộng sự 2023).

Bức tranh trái chiều về 
tình trạng thất nghiệp 
của thanh niên châu Âu
Khoảng một nửa số quốc gia châu Âu chứng 
kiến tỷ lệ thất nghiệp thanh niên giảm trong 12 
tháng tính đến tháng 6 năm 2023. Trong suốt 
năm 2023, tình hình thị trường lao động của 
thanh niên ở châu Âu được cải thiện đều đặn. Vào 
tháng 6 năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp của thanh 
niên ở Liên minh Châu Âu chỉ ở mức hơn 14%, 
giảm 0,3 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 
trước. Tình hình cải thiện từ tháng 6 năm 2022 
đến tháng 6 năm 2023 có sự khác biệt: khoảng 
một nửa số Quốc gia Thành viên ghi nhận mức 
giảm trong khi các Quốc gia khác lại ghi nhận 
mức tăng (Eurostat 2023a). Một phần của mức 
giảm này còn là do tình trạng thiếu lao động được 
quan sát thấy ở một số quốc gia từ năm 2020 đến 
năm 2023, dẫn đến tăng việc làm trong giới trẻ 
(ILO 2023f). Các chu kỳ kinh tế và sự phục hồi khác 
nhau quan sát được trong các quốc gia trong Liên 
minh Châu Âu cũng dẫn đến những thay đổi khác 
nhau trên thị trường lao động.

Trong những thay đổi diễn ra ở Liên minh Châu 
Âu, một số nơi có tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên 
giảm mạnh nhất trong vài năm qua là ở Nam Âu 
(Eurostat 2023b). Từ tháng 6 năm 2022 đến 
tháng 6 năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp của thanh 
niên giảm rõ rệt nhất ở Hy Lạp, nơi tỷ lệ thất 
nghiệp thanh niên giảm hơn 8 điểm phần trăm. 
Các nước Nam Âu khác cũng ghi nhận mức giảm 

mạnh: Síp giảm 2,1 điểm phần trăm, Ý giảm 1,2 
điểm phần trăm, Bồ Đào Nha giảm 0,8 điểm phần 
trăm và Tây Ban Nha giảm 1,8 điểm phần trăm. 
Mặc dù đã đạt được những thành tựu như vậy, tỷ 
lệ thất nghiệp ở thanh niên vẫn tăng cao ở nhiều 
nước trong số này, với tỷ lệ hơn 20% ở Ý, Hy Lạp và 
Tây Ban Nha. Ở các nước thuộc Liên minh Châu 
Âu, tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên được cải thiện 
một phần là nhờ chương trình Bảo đảm Thanh 
niên Châu Âu được tăng cường, đóng vai trò như 
một công cụ ổn định tự động hỗ trợ việc làm cho 
thanh niên trong đại dịch COVID-19 (Rinne và 
cộng sự 2022). Ở Tây Ban Nha, việc áp dụng các 
hợp đồng fijos discontinuos (“cố định-không liên 
tục”), theo đó người lao động có thể làm việc 
trong thời gian ngắn và được tính là có việc làm 
nhưng cũng nhận được trợ cấp thất nghiệp, có 
thể đã góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp ở thanh 
niên (elEconomista.es 2023). Mức độ giảm cũng 
có thể phản ánh quá trình tái bình thường hóa 
sau khi tỷ lệ thất nghiệp tăng đặc biệt cao trong 
cuộc khủng hoảng khu vực đồng euro năm 
2009–2010, đặc biệt là ở các nước Nam Âu.

Xu hướng ở những nước còn lại của Liên minh 
châu Âu cho thấy tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên 
ngày càng tăng. Ngược lại, các xu hướng gần đây 
về tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên ở phần còn lại 
của châu Âu phần lớn cho thấy sự gia tăng trong 
cùng thời kỳ. Mức tăng lớn nhất diễn ra ở Séc (6,3 
điểm phần trăm) và Thụy Điển (5,1 điểm phần 
trăm). Thụy Điển hiện có tỷ lệ thất nghiệp thanh 
niên cao thứ hai ở châu Âu (gần 25% vào tháng 6 
năm 2023). Bulgaria, Croatia, Luxembourg, Đức, 
Hungary, Malta, Hà Lan, Slovakia, Ba Lan và Phần 
Lan cũng ghi nhận mức tăng dù là mức khiêm tốn 
khi so sánh với các nước khác.

Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên hiện thấp hơn 
nhiều so với mức đỉnh điểm. Mặc dù có nhiều 
bằng chứng khác nhau về xu hướng thất nghiệp 
trong thanh niên gần đây, tất cả các nước thuộc 
Liên minh Châu Âu đều đã đạt được tiến bộ đáng 
kể trong số liệu này kể từ mức đỉnh điểm kể từ 
năm 2000 (hình 2.5). Mặc dù hầu hết các quốc gia 
vẫn còn phải đạt được một số tiến bộ để khôi 
phục lại mức thấp trước đó, nhưng ở hầu hết các 
quốc gia đó, số liệu về tỷ lệ thất nghiệp ở thanh 
niên hiện đã gần với mức thấp hơn là mức cao. 
Các trường hợp ngoại lệ là Thụy Điển, Séc và 
Luxembourg. Tình hình ở các quốc gia này có thể 
phản ánh tác động lâu dài và liên tục của đại dịch 
đối với thanh niên, những người bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi hậu quả của đại dịch.
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 Figure 2.5. Prevailing youth unemployment rates, compared with highs and lows  
between 2003 and 2023, European Union (percentages)

Source:  Eurostat (2023b).

Hình 2.5. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên hiện hành, so với mức cao và thấp từ năm 2003 đến 
năm 2023, Liên minh châu Âu (%)
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3
 Overview

Growing imbalances between the demand for and supply of labour 
have been a puzzle for economic observers and policymakers 
in recent years. Despite large job market disruptions from the 
pandemic, labour demand outstripped available supply early in 
the recovery in advanced economies and key sectors. Although 

and developing countries that have abundant labour supply but are af-

advanced countries in response to their labour market imbalances. 
Over the longer term, imbalances between labour-rich countries and 
those with shrinking labour forces are likely to contribute to increased 

situation could worsen skills shortages in sending countries.

At the same time, fears of a sustained reduction in labour force 
participation following the pandemic have proved to be unfounded, 
since workers have generally returned to work in most regions 
and country income groups. In 2023, unemployment rates fell below 
pre-pandemic levels in all country groups except low-income countries 
as global employment growth continued to be positive (see Chapter 1). 
On the other hand, total hours worked have not increased at the same 
rate as employment, since mean weekly hours have declined and 
part-time rates have risen. Possible drivers include health reasons, 
workers’ preferences in response to working conditions, and also 

lower workloads in order to avoid the need to rehire employees later. 

because of lower worker mobility and stagnating wage growth. Secular 
trends, especially population ageing and technological change, are 
posing further challenges by intensifying skills shortages.

Labour shortages 
amidst unmet  
demand for  
decent work

Sự mất cân bằng ngày càng tăng giữa cung và cầu lao động là một 
vấn đề nan giải đối với các nhà quan sát kinh tế và các nhà hoạch 
định chính sách trong những năm gần đây. Bất chấp sự gián đoạn lớn 
của thị trường việc làm do đại dịch, nhu cầu lao động đã sớm vượt xa 
nguồn cung sẵn có trong quá trình phục hồi ở các nền kinh tế tiên tiến 
và các lĩnh vực quan trọng. Mặc dù năm 2023 tình hình đã đỡ khó khăn 
một chút nhưng nhiều vị trí việc làm vẫn chưa tuyển dụng được do 
người sử dụng lao động gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nhân sự. 
Tình trạng mất cân bằng lao động chậm được giải quyết và hiện có 
nguy cơ cản trở sự phục hồi kinh tế nhanh chóng, công bằng và bền 
vững. Tình trạng này cũng tạo hiệu ứng lan tỏa ở các nước mới nổi và 
đang phát triển, nơi có nguồn cung lao động dồi dào nhưng bị ảnh 
hưởng bởi chính sách lãi suất “cao hơn trong thời gian dài hơn” mà 
nhiều nước tiên tiến áp dụng để đối phó với sự mất cân bằng trên thị 
trường lao động của họ. Về lâu dài, sự mất cân bằng giữa các nước có 
nguồn lao động dồi dào và những nước có lực lượng lao động bị thu 
hẹp có thể góp phần làm tăng dòng di cư quốc tế. Nếu không được giải 
quyết bằng quan hệ đối tác kỹ năng toàn diện mang lại lợi ích cho cả 
quốc gia xuất cư và quốc gia điểm đến, tình trạng này có thể làm trầm 
trọng thêm tình trạng thiếu kỹ năng ở các quốc gia cử lao động.

Đồng thời, lo ngại về việc tỷ lệ tham gia lực lượng lao động liên tục 
giảm sau đại dịch đã được chứng minh là không có cơ sở do người 
lao động nhìn chung đã quay trở lại làm việc ở hầu hết các khu vực 
và nhóm thu nhập quốc gia. Năm 2023, tỷ lệ thất nghiệp đã giảm 
xuống dưới mức trước đại dịch ở tất cả các nhóm quốc gia ngoại trừ các 
quốc gia có thu nhập thấp do việc làm toàn cầu tiếp tục tăng trưởng 
dương (xem Chương 1). Mặt khác, tổng số giờ làm việc không tăng với 
tốc độ như việc làm, vì số giờ trung bình hàng tuần đã giảm và tỷ lệ làm 
việc bán thời gian đã tăng lên. Các yếu tố thúc đẩy có thể bao gồm lý do 
sức khỏe, sở thích của người lao động trong điều kiện làm việc và cả 
việc duy trì việc làm khi các công ty vẫn duy trì nhân viên mặc dù khối 
lượng công việc thấp hơn để tránh sau này phải tuyển dụng lại nhân 
viên. Thị trường lao động đã không thể điều chỉnh theo những thay đổi 
về nhu cầu, một phần do khả năng di chuyển của người lao động thấp 
hơn và tăng trưởng tiền lương trì trệ. Các xu hướng lâu dài, đặc biệt là 
già hóa dân số và thay đổi công nghệ, đang đặt ra những thách thức 
lớn hơn do tình trạng thiếu hụt kỹ năng ngày càng trầm trọng.

Thiếu lao động 
trong bối cảnh 
nhu cầu việc làm 
thỏa đáng chưa 
được đáp ứng

Tổng quan



Tình trạng thiếu lao động phát sinh khi người 
sử dụng lao động không tuyển dụng được các vị 
trí việc làm còn trống vì thiếu ứng viên phù hợp. 
Điều này có thể xảy ra do tình trạng thiếu lao 
động nói chung, sự không phù hợp giữa các kỹ 
năng cần thiết và hồ sơ ứng viên, sự khác biệt 
giữa kỳ vọng của người lao động và đặc điểm của 
công việc hiện có hoặc sự kết hợp của tất cả các 
yếu tố này. Thiếu hụt lao động là dấu hiệu cho 
thấy thị trường lao động đang mất cân bằng. Sự 
mất cân bằng dài hạn được thúc đẩy bởi các yếu 
tố cơ cấu, chẳng hạn như thiếu lực lượng lao 
động có trình độ học vấn đầy đủ hoặc dân số già 
hóa. Sự mất cân đối trong ngắn hạn, do các yếu tố 
mang tính chu kỳ gây ra, có thể do nhu cầu về 
người lao động tăng đột biến hoặc do những hạn 
chế ngắn hạn đối với nguồn cung lao động, chẳng 
hạn như những hạn chế do các biện pháp liên 
quan đến sức khỏe trong thời kỳ đại dịch. Sự mất 
cân bằng và thiếu hụt cũng có thể chỉ giới hạn ở 
một số lĩnh vực và ngành nghề. Cách mà thị 
trường lao động điều chỉnh theo những sự mất 
cân bằng này quyết định liệu tình trạng này có thể 
được giải quyết như thế nào và có được giải quyết 
nhanh chóng hay không (xem hình 3.1). Ví dụ, việc 
điều chỉnh tiền lương chậm chạp có thể làm trầm 
trọng thêm tình trạng thiếu hụt vì tiền lương có 
xu hướng điều chỉnh trong trung hạn nhưng có 
thể không điều chỉnh đủ nhanh trong những thời 
kỳ biến động cao. Ở khắp các khu vực, đã quan sát 
thấy cả yếu tố mang tính chu kỳ và cơ cấu ở các 
mức độ khác nhau tùy thuộc vào ngành, nghề 
hoặc trình độ kỹ năng trong vài năm gần đây.

Nhu cầu lao động: Những 
vị trí việc làm chưa tuyển 
dụng được ở các nền 
kinh tế tiên tiến
Số lượng vị trí tuyển dụng – thước đo nhu cầu 
lao động (chưa được lấp đầy) – vẫn tăng cao sau 
khi đạt đỉnh vào năm 2022 ở nhiều nền kinh tế 
tiên tiến. Sau đại dịch, nhiều nền kinh tế tiên tiến 
đã chứng kiến tỷ lệ vị trí tuyển dụng chưa được lấp 
đầy tăng vọt ngay cả khi thị trường lao động đã 
phục hồi và tỷ lệ thất nghiệp bắt đầu giảm (Causa 
và cộng sự, 2022; Duval và cộng sự, 2022). Sau đó, 
số lượng vị trí tuyển dụng giảm xuống khi nền 
kinh tế hạ nhiệt nhưng mặc dù vậy, số lượng vị trí 
cần tuyển dụng vẫn cao hơn bất kỳ thời điểm nào 
trong thập kỷ trước (hình 3.2). Trong năm 2022 và 
2023, hầu hết các nước bắt đầu ghi nhận số lượng 
vị trí cần tuyển dụng giảm dần. Tuy nhiên, người 
sử dụng lao động ở nhiều nền kinh tế có thu nhập 
cao - và một số nền kinh tế có thu nhập trung bình 
cao hơn - vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng 
nhu cầu về người lao động (Feist, sắp xuất bản).

Mức độ và tính chất của tình trạng thiếu lao 
động có sự khác biệt giữa các lĩnh vực và ngành 
nghề. Các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát 
triển Kinh tế (OECD) ghi nhận số lượng vị trí tuyển 
dụng tăng lên vào năm 2021 trên tất cả các lĩnh 

Nhu cầu lao động ngày càng tăng
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 A growing demand for labour

Labour shortages arise when employers fail 
-

able candidates. This can occur because of an 
overall shortage of workers, a mismatch between 

between workers’ expectations and the character-

factors. Labour shortages are a sign that the labour 
market is imbalanced. Long-term imbalances 
are driven by structural factors, such as a lack 

ageing. Short-run imbalances, driven by cyclical 
factors, may owe to an abrupt surge in demand 
for workers or to short-term restrictions on labour 
supply, such as those imposed by health-related 
measures during the pandemic. Imbalances and 
shortages can also be limited to a subset of sectors 
and occupations. The way that labour markets 

and how fast they can be resolved (see ). 
-

enough in periods of high volatility. Across regions, 
both cyclical and structural factors have been ob-
served over the last few years, to various degrees 
depending on sector, occupation or skill level.

vacancies in advanced 
economies
The numbers of vacancies – a measure of (un-

after having peaked in 2022 across numerous 
advanced economies. After the pandemic, many 
advanced economies experienced soaring rates 

-
covered and unemployment started to fall (Causa 

-

nevertheless the numbers of them remain higher 
than at any point during the previous decade 
( ). Over 2022 and 2023, most countries 
started to see the numbers of vacancies slowly fall. 

(Feist, forthcoming).

The degree and nature of labour short-
 

Organisation for Economic Co-operation and 
Development (OECD) countries saw vacancies 
increase in 2021 across all sectors, but most 

 Figure 3.1. Channels of labour market adjustment and resulting imbalances

Source:  ILO.

Hình 3.1 Các kênh điều chỉnh thị trường lao động và sự mất cân bằng mà chúng mang lại

Nguồn: ILO
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vực, nhưng đáng chú ý nhất là trong các lĩnh vực 
sản xuất, thông tin và truyền thông cũng như các 
lĩnh vực tiếp xúc nhiều như dịch vụ lưu trú, ăn 
uống và chăm sóc sức khỏe (Causa và cộng sự, 
2022). Phòng Thương mại Hoa Kỳ lưu ý rằng sự 
thiếu hụt rõ rệt nhất ở Hoa Kỳ là trong lĩnh vực 
vận tải, chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội cũng 
như dịch vụ lưu trú và ăn uống (Ferguson và 
Hoover 2022). Ngoài ra tình trạng thiếu hụt còn 
tồn tại dai dẳng trên khắp Liên minh Châu Âu 
trong lĩnh vực xây dựng, công nghệ thông tin và 
truyền thông, sản xuất và chăm sóc sức khỏe (Ủy 
ban Châu Âu 2023a). Danh sách chưa đầy đủ này 
cho thấy tình trạng thiếu hụt ảnh hưởng đến cả 
các ngành có năng suất cao, trả lương cao và cả 
các ngành trả lương thấp mà đặc trưng là tỷ lệ phi 
chính thức cao, tỷ lệ lao động tự làm lớn và điều 
kiện làm việc thường khó khăn.

Tình trạng thiếu kỹ năng và lao động không chỉ 
giới hạn ở những nền kinh tế có thu nhập cao 
này. Nhiều nền kinh tế ở các mức độ phát triển 
khác nhau ở châu Á đã phải đối mặt với tình trạng 
thiếu lao động có tay nghề trong một thời gian 
(Sakamoto và Sung 2018). Việc di cư ra nước ngoài 
đến các quốc gia có mức lương cao hơn cũng góp 
phần gây ra tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng ở 
một số khu vực ở Đông Âu, làm lu mờ đáng kể 
triển vọng tăng trưởng kinh tế và năng suất. Dữ 
liệu khảo sát cho thấy, trên toàn cầu, 77% người 
sử dụng lao động cho biết họ gặp khó khăn trong 
việc tuyển dụng ứng viên có kỹ năng phù hợp, 
trong khi tỷ lệ này chỉ là 35% một thập kỷ trước đó 
(Manpower Group 2023). Đồng thời, đại dịch đã 
bắt đầu thay đổi các chuẩn mực công việc – hướng 
tới các hình thức làm việc từ xa và kết hợp – và 
khiến nhiều người lao động phải đặt câu hỏi về 
khả năng chấp nhận việc làm không thỏa đáng.
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notably in manufacturing, information and com-
munications, and contact-intensive sectors such as 
accommodation and food services, and healthcare 
(Causa et al., 2022). The US Chamber of Commerce 
noted that the most prominent shortages in the 
United States were in transportation, healthcare 
and social assistance, and accommodation and 
food services (Ferguson and Hoover 2022). There 
are also persistent shortages throughout the 
European Union in construction, information and 
communications technology, manufacturing and 
healthcare (European Commission 2023a). This 

both highly productive, high-pay sectors and also 
low-pay sectors typically characterized by high 
informality rates, large shares of self-employment 

Skills and labour shortages are not limited to 
these high-income economies. Many economies 

facing a shortage of skilled labour for some time 
(Sakamoto and Sung 2018). Outward migration 
to countries with higher wage levels is also con-
tributing to severe shortages in parts of Eastern 
Europe, considerably clouding the prospects of 
economic growth and productivity. Survey data 
show that, globally, 77 per cent of employers 

right skill set, whereas the proportion was only 
35 per cent a decade earlier (Manpower Group 
2023). At the same time, the pandemic has initiated 

acceptability of non-decent employment.
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 Figure 3.2. Job vacancies in selected (advanced) economies, January 2002  
to September 2023 (standard deviations from mean)

Note: 

Czechia, Estonia, Finland, France, Germany, Japan, New Zealand, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, 
Switzerland, Thailand, United Kingdom, United States.

Source:  Trading Economics, calculations by the ILO.

Ghi chú:  Hình vẽ cho thấy phân vị trung bình và phân vị thứ 25 và 75 của trung bình động ba tháng của các lần đăng tuyển 
dụng việc làm được tiêu chuẩn hóa trên 18 nền kinh tế (chủ yếu là tiên tiến). Các nền kinh tế đó bao gồm: Áo, Síp, Séc, Estonia, 
Phần Lan, Pháp, Đức, Nhật Bản, New Zealand, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Thái Lan, Vương 
quốc Anh, Hoa Kỳ.

Nguồn: Kinh tế thương mại, tính toán của ILO.

Phân vị thứ 25 Phân vị thứ 75Trung
bình

Hình 3.2. Vị trí việc làm cần tuyển ở các nền kinh tế (tiên tiến) được chọn, từ tháng 1 năm 
2002 đến tháng 9 năm 2023 (độ lệch chuẩn so với giá trị trung bình)

613. Thiếu lao động trong bối cảnh nhu cầu việc làm thỏa đáng chưa được đáp ứng



Hệ quả của tình trạng 
thiếu lao động và kỹ năng 
ở cấp địa phương và 
toàn cầu
Tình trạng thiếu lao động có thể gây ra hệ quả 
nghiêm trọng đối với cả nền kinh tế ở các quốc 
gia bị ảnh hưởng. Tình trạng này không chỉ gây 
thiệt hại cho các doanh nghiệp bằng cách cản trở 
tăng trưởng và khai thác tiềm năng kinh tế của 
một quốc gia một cách đầy đủ và từ đó làm giảm 
thu nhập tổng thể. Bằng cách tăng chi phí tuyển 
dụng và lao động cho các doanh nghiệp, tình 
trạng thiếu hụt cũng có thể góp phần làm giá tiêu 
dùng tăng cao và do đó làm tăng chi phí sinh 
hoạt, điều này thường ảnh hưởng không tương 
xứng đến các hộ gia đình nghèo hơn. Các nước có 
thu nhập cao đã trải qua thời kỳ tăng trưởng kinh 
tế thấp và tốc độ tăng năng suất giảm rõ rệt trong 
một thời gian (ILO 2023a). Tình trạng thiếu lao 
động có thể tiếp tục làm giảm triển vọng tăng 
trưởng và cản trở quá trình phục hồi.

Tình trạng thiếu hụt lao động thiết yếu trong 
các lĩnh vực then chốt có thể sẽ tạo ra tình trạng 
thắt nút nguồn cung ở các nền kinh tế bị ảnh 
hưởng. Tình trạng thiếu nhân viên y tế cũng như 
nhân viên trong các dịch vụ vận chuyển, lưu trú và 
thực phẩm tiếp diễn có thể làm giảm khả năng 
tiếp cận cũng như chất lượng dịch vụ và sản 
phẩm được cung cấp. Đại dịch đã cho thấy mức 
độ nền kinh tế phụ thuộc vào những đối tượng 
lao động thiết yếu này (ILO 2023a). Hậu quả đem 
lại cũng đa dạng, từ thời gian chờ đợi kéo dài đến 
những lo ngại nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như 

khi nhu cầu sức khỏe không thể được đáp ứng do 
thiếu nhân sự. Tình trạng thiếu lao động trong các 
dịch vụ thiết yếu như chăm sóc sức khỏe cũng có 
thể khiến điều kiện làm việc của những nhân viên 
bị làm việc quá sức trở nên tồi tệ hơn (Buchan, 
Catton và Shaffer 2022). Tình trạng thiếu lao động 
trong các doanh nghiệp nông nghiệp đe dọa an 
ninh lương thực và góp phần làm tăng giá lương 
thực. Việc thiếu công nhân xây dựng có thể cản trở 
việc tiếp cận nhà ở giá rẻ và cản trở các dự án cơ sở 
hạ tầng cần thiết. Các doanh nghiệp xuất khẩu có 
thể gặp khó khăn để duy trì khả năng cạnh tranh về 
chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới và năng 
suất khi chuỗi giá trị bị gián đoạn do thiếu lao động.

Hơn nữa, tình trạng thiếu lao động ở một số 
nền kinh tế có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa đối 
với phần còn lại của thế giới. Đại dịch đã cho 
thấy tác động của sự gián đoạn nguồn cung lao 
động – chủ yếu do tỷ lệ lây nhiễm cao – lên chuỗi 
cung ứng toàn cầu, tạo ra những hiệu ứng lan tỏa 
trong nền kinh tế toàn cầu (Ivanov và Dolgui 
2022). Thương mại giữa các nền kinh tế tiên tiến 
và đang phát triển phải trải qua những biến động 
đáng kể một phần do sự thay đổi nhu cầu và tình 
trạng thiếu lao động ở các nước nhập khẩu, dẫn 
đến tắc nghẽn tại cảng (Komaromi, Cerdeiro và 
Liu 2022). Sự tắc nghẽn trong sản xuất khiến lạm 
phát gia tăng, buộc các ngân hàng trung ương 
lớn phải thắt chặt lãi suất chính sách tiền tệ và do 
đó gây ra những tác động bất lợi đến điều kiện tài 
chính toàn cầu. Trong khi đó, việc di cư ra khỏi các 
nước có mức lương thấp hơn và điều kiện làm 
việc kém sang những nước thiếu lao động có tay 
nghề cao đã ảnh hưởng tiêu cực đến nguồn cung 
lao động có tay nghề để thực hiện các vai trò 
quan trọng ở các quốc gia nguồn.

Nguồn cung lao động sẵn có được xác định bởi 
số người trong lực lượng lao động cũng như số 
giờ họ sẵn lòng và sẵn sàng làm việc. Những 
điều chỉnh có thể xảy ra thông qua cả hai yếu tố: 
hoặc nhanh hơn thông qua thay đổi số giờ làm 
việc hoặc thông qua việc điều chỉnh chậm hơn 
một chút về số lượng người tại nơi làm việc. Trong 
thời kỳ đại dịch, các biện pháp này giảm ở mức độ 
khác nhau tùy thuộc vào các lựa chọn chính sách 
được đưa ra liên quan đến các chương trình duy 

được đưa ra liên quan đến các chương trình duy 
trì việc làm và mở rộng trợ cấp thất nghiệp. Khi 
các nền kinh tế mở cửa trở lại và thị trường lao 
động phục hồi, sự phục hồi hoàn toàn và nhanh 
chóng về tỷ lệ tham gia được coi là không chắc 
chắn. Tuy nhiên, dữ liệu về sự tham gia của lực 
lượng lao động chứng minh rằng việc giảm 
nguồn cung lao động do đại dịch gây ra đã hoàn 
toàn đảo ngược ở hầu hết các tiểu vùng của ILO 
(xem Chương 1).

Cung lao động
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Labour force participation: 
Are fewer people working  
or looking for jobs?
Although overall participation has now sur-
passed pre-crisis levels in some cases, the 
impact of the crisis on the global workforce was 
highly asymmetrical. Women, youth and migrants 

since they are more likely to work in low-pay and 
contact-intense sectors and the informal economy 
(ILO 2021). Rising unpaid care work added to the 
obstacles to women’s participation (Azcona et al. 

with the group of immunocompromised and long-
term sick workers, had a strong incentive to opt for 
teleworking or to leave the workforce altogether. In 
sum, the pandemic has changed the employment 

1 In Latin America and the Caribbean, female labour force participation has recovered to its pre-pandemic level while that of 
men remains slightly below this benchmark (see Chapter 2). Female participation has been stagnating for almost two decades 
after experiencing steady increments throughout the 1990s, hence the slightly positive linear long-term trend.

-
duced incomes and pushed many into poverty 
(Yonzan et al. 2022). If participation rates had re-

pandemic, then shortages and worsened labour 
market outcomes could have been expected to 
ensue in the long run. But comparison of actual 
participation rates of women and youth relative 
to their pre-crisis long-term trends suggests that 

(see 3.3. and 3.4).

Women’s labour force participation in 2023 
was on or slightly above its long-term linear 
trend across all country income groups. Female 
participation was notably below the pre-pandemic 

Latin America and the Caribbean.1 In Northern, 
Southern and Western Europe and North America, 

Income group
World +1.1

Low income –0.3
Lower-middle income +2.3
Upper-middle income +0.7

High income +0.4

2023 linear trend 2023

ILO subregion
North Africa –3.0

Sub-Saharan Africa –0.3
Latin America and the Caribbean –2.8

North America –0.5
Arab States +1.3

East Asia +1.8
South Asia +3.6

South-East Asia and the Pacific +0.3
Northern, Southern and Western Europe –1.1

Eastern Europe –0
Central and Western Asia +3.5
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 Figure 3.3. Female labour force participation rates compared with the pre-pandemic 
historical trend (deviation from trend in percentage points)

Source:  ILO modelled estimates, November 2023.

Việc tham gia lực lượng 
lao động: có phải có ít 
người làm việc hoặc tìm 
kiếm việc làm hơn không? 
Mặc dù trong một số trường hợp, mức độ tham 
gia tổng thể hiện đã vượt qua mức trước khủng 
hoảng, nhưng tác động của cuộc khủng hoảng 
đối với lực lượng lao động toàn cầu là rất bất 
cân xứng. Phụ nữ, thanh niên và người di cư đặc 
biệt bị ảnh hưởng bởi việc đóng cửa nơi làm việc 
vì họ nhiều khả năng làm việc trong các lĩnh vực 
được trả lương thấp, tiếp xúc nhiều và nền kinh tế 
phi chính thức (ILO 2021). Công việc chăm sóc 
không được trả lương ngày càng tăng lên đã tạo 
thêm trở ngại cho sự tham gia của phụ nữ (Azco-
na và cộng sự, 2022). Những người lao động lớn 
tuổi hơn, có sự trùng lặp đáng kể với nhóm người 
lao động bị suy giảm miễn dịch và bị đau ốm dài 

hạn, có động lực mạnh mẽ để lựa chọn làm việc 
từ xa hoặc rời khỏi lực lượng lao động hoàn toàn. 
Tóm lại, đại dịch đã thay đổi quỹ đạo việc làm của 
hàng triệu người lao động dễ bị tổn thương, giảm 
thu nhập và đẩy nhiều người vào cảnh nghèo 
(Yonzan và cộng sự, 2022). Nếu tỷ lệ tham gia vẫn 
thấp hơn so với dự kiến trước đại dịch thì tình 
trạng thiếu hụt và kết quả thị trường lao động tồi 
tệ hơn có thể sẽ tiếp diễn trong thời gian dài. Tuy 
nhiên, so sánh tỷ lệ tham gia thực tế của phụ nữ 
và thanh niên với xu hướng dài hạn trước khủng 
hoảng cho thấy chỉ còn một số nhóm “lao động bị 
bỏ sót” tồn tại (xem Hình 3.3. và 3.4).

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của phụ nữ 
năm 2023 bằng hoặc cao hơn một chút so với xu 
hướng tuyến tính dài hạn ở tất cả các nhóm thu 
nhập của quốc gia. Sự tham gia của phụ nữ thấp 
hơn đáng kể so với xu hướng tuyến tính trước đại 
dịch ở Châu Phi – đặc biệt là Bắc Phi – và Châu Mỹ 
Latinh và Caribe.1 Ở Bắc, Nam và Tây Âu và Bắc Mỹ 
cũng vậy, tỷ lệ tham gia thấp hơn dự kiến và có 

Thu nhập trung bình thấp hơn

Thế giới
Nhóm thu nhập

Thu nhập cao
Thu nhập trung bình cao hơn

Thu nhập thấp

Mỹ Latinh và Caribe

Bắc Phi
Tiểu vùng ILO

Các quốc gia Ả Rập
Đông Á
Nam Á

Đông Nam Á và Thái Bình Dương
Bắc, Nam và Tây Âu

Đông Âu
Trung và Tây Á

Bắc Mỹ

Châu Phi hạ Sahara

Nguồn: Nguồn: Ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023

Hình 3.3. Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động nữ so với xu hướng lịch sử  trước đại dịch (sai 
lệch so với xu hướng điểm phần trăm)

Xu hướng tuyến tính năm 2023

Ở Châu Mỹ Latinh và Caribe, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ đã quay trở lại mức trước đại dịch trong khi tỷ lệ này của nam 
giới vẫn thấp hơn một chút so với chuẩn so sánh này (xem Chương 2). Sự tham gia của phụ nữ đã bị trì trệ trong gần hai thập kỷ 
sau khi tăng đều đặn trong suốt những năm 1990, do đó có xu hướng dài hạn tuyến tính khá tích cực.

1
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thể đã góp phần tạo nên tình trạng thiếu lao động 
quan sát được. Ngược lại, sự tham gia của phụ nữ 
cao hơn dự đoán theo xu hướng tuyến tính dài 
hạn ở các quốc gia Ả-Rập và hầu hết các khu vực 
ở châu Á.2 Bất chấp những cải thiện một phần 
này, khoảng cách giữa tỷ lệ tham gia của nam giới 
và phụ nữ vẫn duy trì ở mức cao trên toàn cầu và 
đại dịch đã làm đảo ngược một số thành tựu đạt 
được trong việc thu hẹp khoảng cách này trước 
năm 2020.

Tỷ lệ tham gia của thanh niên ở các nhóm thu 
nhập vẫn chưa khôi phục lại xu hướng giảm 
kéo dài hàng thập kỷ trước đại dịch. Tỷ lệ tham 
gia của thanh niên đã ổn định lại sau những tác 
động tiêu cực ban đầu của đại dịch. Sự tham gia 
lực lượng lao động của thanh niên thường có tính 
chu kỳ hơn so với các nhóm tuổi khác do lao động 
trẻ có xu hướng rời bỏ hoặc bị đẩy ra khỏi thị 
trường lao động – vì không tham gia hoạt động 
kinh tế hoặc đi học – khi điều kiện kinh tế trở nên 
tồi tệ hơn.3 Điều này đã xảy ra trong đại dịch, đặc 

biệt là ở các nước có thu nhập cao và thu nhập 
trung bình cao hơn (hình 3.4). Trong quá trình 
phục hồi sau đó, thanh niên đã tham gia lực 
lượng lao động với tỷ lệ cao hơn dự kiến. Sự phục 
hồi trong tỷ lệ tham gia ở quy mô lớn cho thấy các 
yếu tố bổ sung phải đóng vai trò thúc đẩy tình 
trạng thiếu hụt hiện tại.

Đồng thời, số lượng thanh niên không có việc 
làm, không tham gia giáo dục hoặc đào tạo 
(NEET) vẫn tăng cao trên toàn cầu. Năm 2020, số 
lượng NEET đã tăng thêm 15 triệu kể từ năm 
2019, lên hơn 285 triệu người trên toàn thế giới. 
Năm 2022, con số này cao hơn mức trước cuộc 
khủng hoảng y tế cả về số tuyệt đối và tương đối 
(ILO 2023b). Hình 3.5 cho thấy vào năm 2023, tỷ lệ 
NEET ở nam giới vẫn đặc biệt cao ở các nước thu 
nhập thấp. Phụ nữ trẻ thường là NEET ở các nước 
có thu nhập thấp và thu nhập trung bình thấp 
hơn, tình trạng này làm giảm cơ hội có được việc 
làm thỏa đáng và thu nhập sau này của họ. Sự 
phổ biến của NEET trong thanh niên nông thôn 

Ở châu Á, nơi tỷ lệ tham gia đang có xu hướng giảm dài hạn, dấu hiệu tích cực của sự sai lệch so với xu hướng được mô tả cho thấy 
tỷ lệ tham gia của nữ giới giảm chậm hơn so với dự báo. Điều này không nhất thiết hàm ý chất lượng việc làm tốt vì phụ nữ thường 
làm những công việc được trả lương thấp hơn và ít ổn định hơn so với nam giới (Dasgupta và Verick 2016). Ở các Quốc gia Ả Rập, 
sự tham gia của phụ nữ tăng lên chủ yếu do phụ nữ Ả Rập Saudi hiện tham gia với tỷ lệ cao hơn nhờ những thay đổi trong luật 
pháp trong những năm gần đây (Alaref và Koettl 2021).

Với sự biến động cao hơn trong việc tham gia lực lượng lao động thanh niên, sự sai lệch so với xu hướng tuyến tính có thể được 
cho là do những chuyển động mang tính chu kỳ hơn là do các điều kiện cơ cấu.

2

3
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too, the participation rate was lower than expected 
and could have contributed to the observed labour 
shortages. In contrast, women’s participation was 
higher than predicted by the long-term linear trend 
in the Arab States and most parts of Asia.2 Despite 
these partial improvements, the gap between male 
and female participation rates remains high across 
the globe, and the pandemic has reversed some 
of the convergence achieved before 2020.

Youth participation rates across income 
groups have not returned to their decade-long 
pre-pandemic downward trend. They have 
stabilized after the initial negative impact of 
the pandemic. Youth labour force participation 
is usually more cyclical than that of other age 
groups, since young workers tend to leave or get 

3 

2 In Asia, where participation rates are following a long-term downward trend, the positive sign of the depicted deviation from trend 

since women’s employment is often lower paid and less secure than that of men (Dasgupta and Verick 2016). In the Arab States, 
women’s participation increased mainly because Saudi women now participate at a higher rate owing to legislative changes in 
recent years (Alaref and Koettl 2021).

3 Given this higher variability of youth labour force participation, the deviation from the linear trend may be better attributed to 
cyclical movements than to structural conditions.

This happened during the pandemic especially in 
high-income and upper-middle-income countries 
(

-
er-than-expected rates. The broad recovery of 
participation rates suggests that additional factors 
must play a role in driving current shortages.

At the same time, the number of young people 
not in employment, education or training 
(NEET) remains elevated globally. In 2020, the 
number of NEET had risen by 15 million since 2019, 
to more than 285 million worldwide. In 2022, it 
was higher than before the health crisis in both 
absolute and relative terms (ILO 2023b). Figure 3.5 
shows that in 2023 the male NEET rate remained 
particularly high in low-income countries. Young 

lower-middle-income countries, a circumstance 
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 Figure 3.4. Youth labour force participation (percentages)

Source:  ILO modelled estimates, November 2023.

Hình 3.4. Sự tham gia lực lượng lao động của thanh niên (%)

Thu nhập thấp Thu nhập thấp: xu hướng 
tuyến tính

Thu nhập trung bình 
thấp hơn

Thu nhập trung bình thấp hơn: xu hướng 
tuyến tính

Thu nhập cao Thu nhập cao: xu hướng 
tuyến tính

Thu nhập trung bình 
cao hơn

Thu nhập trung bình cao hơn: xu hướng 
tuyến tính

Nguồn: Ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023
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cũng là một nguyên nhân đáng lo ngại (ILO 
2022a). Ở các nền kinh tế có thu nhập cao và thu 
nhập trung bình cao hơn, tỷ lệ NEET có xu hướng 
giảm cho đến năm 2019, nhưng việc cải thiện dần 
dần này đã không tiếp tục sau đại dịch. Xét đến 
góc độ thiếu hụt lao động và kỹ năng trên toàn 
thế giới, sự đảo ngược xu hướng này có thể dẫn 
đến sự phân hóa hơn nữa giữa năng lực của các 
cá nhân cần việc làm thỏa đáng và năng lực 
màngười sử dụng lao động tìm kiếm để góp phần 
vào tăng trưởng bền vững.

Thời giờ đã làm việc: 
Số giờ trung bình và tổng 
số giờ đã có sự khác biệt
Tổng số giờ làm việc đã tăng ở tất cả các nhóm 
thu nhập của quốc gia do tăng trưởng việc làm 
mạnh mẽ trong suốt quá trình phục hồi.4 Đồng 
thời, có sự khác biệt ngày càng tăng giữa tổng 
số giờ làm việc và số giờ làm việc trung bình. Số 

giờ làm việc trung bình hàng tuần của mỗi lao 
động năm 2023 thấp hơn so với năm 2019 ở tất cả 
các nhóm thu nhập ngoại trừ các nước có thu 
nhập thấp, nơi có số giờ trung bình  cao hơn một 
chút. Mức độ giảm tương đối trong số giờ trung 
bình dao động từ dưới 1% ở các nước có thu nhập 
trung bình cao hơn đến hơn 2% ở các nước có thu 
nhập cao và thu nhập trung bình thấp hơn. Ở tất 
cả các nhóm thu nhập, tổng số giờ làm việc và số 
giờ làm việc trung bình đã và đang có sự khác biệt 
ở các mức độ khác nhau (xem hình 3.6). Điều này 
có nghĩa là lực lượng lao động đang ít được tận 
dụng hơn. Việc cắt giảm này có thể phù hợp với 
thời gian làm việc mong muốn của người lao 
động và thậm chí có thể nâng cao sự hài lòng của 
người lao động, nhưng cũng thực sự có nghĩa là 
người lao động sẽ dành ít thời gian hơn cho 
những người sử dụng lao động cần thêm lao 
động. Những lý do dẫn đến việc giảm số giờ làm 
việc trên mỗi người lao động có thể là số lượng 
việc làm bán thời gian tăng do phải đảm nhận 
nghĩa vụ chăm sóc hoặc lý do sức khỏe và quyết 
định của người sử dụng lao động để giữ chân lực 
lượng lao động trong thời kỳ kinh tế suy thoái vì 

Thời giờ làm việc thường tăng trở lại trong thời kỳ mở rộng, giống như sau đại dịch. Số giờ làm việc đã bắt đầu phục hồi vào đầu 
năm 2022 nhưng đã gặp phải những trở ngại do các hạn chế về y tế ở Trung Quốc và sự gián đoạn chuỗi cung ứng sau đó, đồng 
thời phải chịu thêm hậu quả toàn cầu từ việc Nga xâm lược Ukraine. Sự phục hồi về tổng số giờ làm việc rất không đồng đều giữa 
các nhóm thu nhập quốc gia: về cơ bản, các quốc gia có thu nhập cao và thu nhập trung bình cao hơn đã khôi phục lại mức trước 
đại dịch năm 2019 vào năm 2022 trong khi công cuộc phục hồi thị trường lao động ở các quốc gia có thu nhập trung bình thấp hơn 
và các nước thu nhập thấp gặp nhiều khó khăn hơn (ILO 2022d).

4
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and decent employment. The prevalence of NEET 
among rural youth is also a cause of concern (ILO 
2022a). In high-income and upper-middle-income 
economies, NEET rates were on a downward path 
until 2019, but this gradual improvement did not 
continue after the pandemic. Through the lens of 
labour and skills shortages across the world, this 
trend reversal could lead to further divergence 
between the competencies of individuals in need of 
decent work and those sought after by employers 
to contribute to sustainable growth.

Hours worked: Mean and  
total hours have diverged
Total hours worked increased across all country 
income groups, driven by strong employment 
growth throughout the recovery.4 At the same 
time, there was an increasing divergence 
between total and mean hours worked. Mean 

4 Hours worked typically increase again during expansions, as they did after the pandemic. Hours had started to recover at the 
beginning of 2022 but experienced headwinds owing to health restrictions in China and ensuing supply chain disruptions, and 

uneven across country income groups: high-income and upper-middle-income countries, in the main, met the pre-pandemic 
2019 benchmark in 2022 whereas the labour market recoveries of lower-middle-income and low-income countries experienced 

weekly hours per worker were lower in 2023 than 
in 2019 across all income groups except low-income 
countries, where they were slightly higher. The size 
of the relative decrease in mean hours ranges from 
under 1 per cent in upper-middle-income coun-
tries to more than 2 per cent in high-income and 
lower-middle-income countries. Across all income 
groups the development of total and mean hours 

). 
This means that the labour force is being utilized 
less intensely. These reductions may accord with 
workers’ desired working time and may even 
enhance well-being, but they do mean that less 
of their time is available to employers who need 
more labour. Possible reasons for these reductions 
in hours per worker include increases in part-time 
employment because of care duties or health 
reasons, and employers’ decisions to retain their 
workforce during an economic downturn because 
of optimistic expectations about the future and/or 
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 Figure 3.5. Youth NEET, by sex and income group (percentages of the population aged 15 to 24)

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

Hình 3.5. Thanh niên NEET, theo giới và nhóm thu nhập (tỷ lệ phần trăm dân số từ 15 đến 24 tuổi)

Thu nhập cao Thu nhập trung bình 
cao hơn

Thu nhập trung bình 
thấp hơn

Thu nhập thấp

Nguồn: Tính toán của tác giả dựa trên ước tính của ILOSTAT, ILO, tháng 11/2023.

(a) Tỷ lệ NEET nam (b) Tỷ lệ NEET nữ
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những kỳ vọng lạc quan về tương lai và/hoặc 
những rào cản tiềm ẩn cũng như chi phí tuyển 
dụng lại nhân viên trong tương lai (Arce và cộng 
sự, 2023, Colijn 2023).

Thời giờ làm việc đã có sự khác biệt giữa các lĩnh 
vực và ngành nghề. Ở các nước có thu nhập cao 
với dữ liệu sẵn có, các lĩnh vực có số giờ trung bình 
giảm tương đối mạnh bao gồm dịch vụ lưu trú và 
ăn uống, vận tải và kho bãi, tiếp ngay sau đó là 
lĩnh vực thông tin và truyền thông, bất động sản 
và các hoạt động chuyên môn, khoa học và kỹ 
thuật. Thực tế là số giờ trung bình giảm nhiều hơn 
ở một số lĩnh vực so với những lĩnh vực khác có 
thể xuất phát từ một số nguyên nhân. Thứ nhất, 
cơ cấu lực lượng lao động giữa các ngành có sự 
khác nhau về độ tuổi, giới tính và công việc bán 
thời gian. Ví dụ, các dịch vụ lưu trú và ăn uống 
thường tuyển dụng nhiều phụ nữ và lao động làm 
việc bán thời gian hơn một cách không cân đối. 
Thứ hai, các công ty có sự khác biệt trong công tác 
tuyển dụng và xu hướng giữ chân lao động, tùy 
thuộc vào đặc tính của công ty như quy mô và khả 
năng sinh lời; và việc giữ chân lao động thường 
làm giảm thời giờ làm việc của người lao động 
(Bäurle, Lein và Steiner 2021; Génin và Scott 2022).

Sự khác biệt giữa các ngành giữa tốc độ tăng 
tổng số giờ làm việc và số giờ làm việc trung 
bình có thể đưa ra chỉ dấu về các hình thức thiếu 
hụt việc làm phổ biến trong từng ngành. Trong 
những lĩnh vực thiếu hụt mà cả tổng số giờ làm 
việc và số giờ làm việc trung bình đều giảm, tình 
trạng thiếu hụt có thể là do nguồn cung lao động 
hạn chế. Trong những lĩnh vực có tổng số giờ làm 
việc tăng nhưng số giờ làm việc trung bình lại 
giảm, nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu hụt 
có xu hướng là do nhu cầu nhiều hơn. Ví dụ, 
trường hợp sau xảy ra trong các lĩnh vực có nhu 
cầu mở rộng đáng kể như công nghệ thông tin và 
truyền thông và chăm sóc sức khỏe (Ủy ban Châu 
Âu 2023a). Trường hợp đầu chủ yếu được quan sát 
thấy trong các lĩnh vực thiết yếu và trả lương thấp, 
cho thấy điều kiện làm việc yếu kém có thể gây ra 
tình trạng thiếu hụt trong các lĩnh vực này.

Tỷ lệ người lao động bán thời gian đã tăng lên ở 
nhiều nền kinh tế có thu nhập cao. Một phần của 
việc giảm số giờ làm việc trung bình có thể là do 
tác động của cơ cấu khi tỷ lệ người làm việc bán 
thời gian tăng lên. Một số người trong số họ đang 
làm công việc bán thời gian một cách không tự 
nguyện và nếu điều kiện cho phép, họ sẽ sẵn 
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sectors and occupations. In high-income coun-
tries with available data, sectors with particularly 
strong relative decreases in mean hours include 
accommodation and food services, and transpor-
tation and storage, closely followed by information 
and communications, real estate, and professional, 

mean hours decreased more in some sectors 
than in others may stem from several causes. First, 

with respect to age, gender, and part-time work. 
Accommodation and food services, for example, 
typically employ disproportionately more women 

to hiring dynamics and their propensities to hold on 

reduces employees’ working hours (Bäurle, Lein 
and Steiner 2021; Génin and Scott 2022).

rates of total and mean hours can give a hint of 
the types of shortages prevailing in each sector. 
In shortage sectors where both total hours and 

mean hours have dropped, shortages are probably 
more driven by limitations of labour supply. In 
sectors where total hours have increased but mean 
hours have dropped, shortages tend to be more 
demand driven. The latter is the case, for example, 

as information and communications technology 
and healthcare (European Commission 2023a). 
The former is mainly observed in essential and 
low-pay sectors, suggesting that poor working 
conditions may trigger shortages in these sectors.

The share of part-time workers has increased 
in many high-income economies. Part of the 
decrease in mean hours worked may owe to 

has increased. Some of them are in unvoluntary 
part-time work and, given the right circumstances, 
would be willing to work more. The precise circum-
stances heavily depend on the national context and 
the particular factors that limit a return to full-time 
employment. Part-time employment is distinctly 
more prevalent among women than men; and, 

children, it is intricately linked to national education 
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 Figure 3.6. Total hours versus mean hours actually worked per employed person

Note: 

information can be found in the ILO Modelled Estimates (ILOEST) database description (https://ilostat.ilo.org/
).

Source:  ILOSTAT, ILO modelled estimates, November 2023.

Hình 3.6. Tổng số giờ so với số giờ làm việc trung bình thực tế của mỗi người có việc làm

Thu nhập cao Thu nhập trung bình 
cao hơn

Thu nhập trung bình 
thấp hơn

Thu nhập thấp

Ghi chú: Chỉ số này dựa trên định nghĩa của Hội nghị Thống kê Lao động Quốc tế (ICLS) lần thứ 13. Có thể tham khảo thêm 
thông tin về mô tả cơ sở dữ liệu Ước tính theo Mô hình hóa của ILO (ILOEST)  tại (https://ilostat.ilo.org/resources/con-
cepts-and-definitions/ilo-modelled-estimates/).

Nguồn: ILOSTAT, ước tính mô hình hóa của ILO, tháng 11/2023.

(a) Tổng số giờ làm việc (%; 2019 = 100) (b) Số giờ làm việc trung bình (%; 2019 = 100)
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systems and childcare provision.5 Other groups 
in part-time employment include older workers 
in partial retirement and people with disabilities 
that prevent them working full-time.

Another possible reason for decreases in mean 
working hours is deteriorated health. This 
may be attributable to an ageing population but 
could also be driven by higher numbers of sick 
days owing to COVID-19 infection and/or by an 

of those infected by the virus, according to the 
World Health Organization, may be having a 

markets.6 Estimates for the United States indi-

5 See data on childcare gaps in Germany or the United States: https://www.laendermonitor.de/de/vergleich-bundeslaender-daten/
 and https://childcaregap.org/. See ILO and Asian 

6 https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition.

and Salwati 2022). Psychosocial factors after 
the pandemic, such as burnout and stress, have 
also played a role, particularly for workers in the 
health and hospitality sectors (Liu-Lastres, Wen 
and Huang 2023; WHO 2022). The number of sick 

); some observers see this as one of the 

Do labour markets  
fail to adjust?
Wages and labour mobility are important chan-
nels in the adjustment of labour markets (see 

slowly and rising living costs are swallowing 
small gains. Aggregate wages tend to be sticky 

changing economic conditions; the surge in va-
cancies after the pandemic did not produce any 
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Slovenia +33%
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 Figure 3.7. Number of sick days per worker and year and percentage increase, 2019–22

Note: 
absence because of illness. Swiss data refer to absence owing to sickness or accident and are based on an 8-hour 
working day. UK data are based on a 7.5-hour working day.

Sources: 
National Statistics (United Kingdom).

sàng làm việc nhiều hơn. Điều kiện cụ thể như thế 
nào phụ thuộc rất nhiều vào bối cảnh quốc gia và 
các yếu tố cụ thể hạn chế việc quay trở lại làm việc 
toàn thời gian. Việc làm bán thời gian phổ biến ở 
phụ nữ hơn nam giới; và, vì tình trạng này đặc biệt 
thường xuyên xảy ra ở phụ nữ có con, nên nó có 
mối liên hệ phức tạp với hệ thống giáo dục quốc 
gia và việc cung cấp dịch vụ trông trẻ.5 Các nhóm 
khác làm việc bán thời gian bao gồm người lao 
động lớn tuổi nghỉ hưu một phần và người khuyết 
tật khiến họ không thể làm việc toàn thời gian.

Một lý do khác có thể làm giảm số giờ làm việc 
trung bình là sức khỏe suy giảm. Điều này có thể 
là do dân số già hóa nhưng cũng có thể là do số 
ngày nghỉ ốm cao hơn do nhiễm COVID-19 
và/hoặc do số người mắc bệnh kéo dài ngày càng 
tăng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, COVID kéo dài, 
ảnh hưởng đến khoảng 20% số người bị nhiễm 
vi-rút, có thể có tác động đáng kể đến các biện 
pháp hoạt động của thị trường lao động.6 Các số 
liệu ước tính của Hoa Kỳ chỉ ra rằng, ngoài những 
cá nhân bị ảnh hưởng bởi Covid kéo dài đã rời 
khỏi lực lượng lao động – từ 280.000 đến 680.000 
người – những người bị ảnh hưởng tương tự 
nhưng vẫn tiếp tục làm việc đã giảm 2–3% số giờ 
làm việc, tương đương với 20.000–39.000 người 
làm việc toàn thời gian (Sheiner và Salwati 2022). 

Các yếu tố tâm lý xã hội sau đại dịch, chẳng hạn 
như kiệt sức và căng thẳng, cũng là một trong 
những nguyên do, đặc biệt đối với người lao động 
trong lĩnh vực y tế và khách sạn (Liu-Lastres, Wen 
và Huang 2023; WHO 2022). Số ngày nghỉ ốm vẫn 
cao hơn đáng kể so với năm 2019 (xem hình 3.7); 
một số nhà quan sát coi đây là một trong những 
nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu lao động ở 
châu Âu (Colijn 2023).

Thị trường lao động 
không điều chỉnh được?
Tiền lương và sự dịch chuyển lao động là những 
kênh quan trọng trong việc điều chỉnh thị trường 
lao động (xem hình 3.1). Cả hai kênh này có thể đã 
mất hiệu quả trong những năm gần đây. Tiền 
lương đang được điều chỉnh chậm và chi phí sinh 
hoạt tăng cao đang nuốt chửng những khoản lợi 
nhuận nhỏ. Tổng tiền lương có xu hướng không 
thay đổi trong ngắn hạn. Tiền lương thường được 
điều chỉnh chậm để thích ứng với những điều 
kiện kinh tế thay đổi; sự gia tăng số lượng vị trí 
tuyển dụng sau đại dịch không tạo ra bất kỳ mức 
tăng lương đáng kể nào ở các nước bị ảnh hưởng. 
Dữ liệu về tăng trưởng tiền lương ở Hoa Kỳ cho 

Hình 3.7. Số ngày nghỉ ốm trên mỗi lao động và năm và phần trăm tăng, 2019–2022

Ghi chú: Định nghĩa nghỉ ốm phụ thuộc vào nguồn. Dữ liệu cho Israel, Estonia và Canada đề cập đến sự vắng mặt tự báo 
cáo vì ốm bệnh. Dữ liệu của Thụy Sĩ đề cập đến sự vắng mặt do ốm đau hoặc tai nạn và dựa trên một ngày làm việc 8 giờ. 
Dữ liệu của Vương quốc Anh dựa trên một ngày làm việc 7,5 giờ.

Nguồn: OECD, Viện Nghiên cứu Việc làm (IAB) (Đức), Văn phòng Thống kê Liên bang Thụy Sĩ, Văn phòng Thống kê Quốc gia 
(Vương quốc Anh).

Israel
Vương quốc 
Anh Thụy Sĩ
Ireland
Canada
Thụy Điển 
Estonia
Slovakia
Đức
Slovenia
Na Uy
Latvia

Tham khảo dữ liệu về khoảng trống trong chăm sóc trẻ em ở Đức hoặc Hoa Kỳ: https://www.laendermonitor.de/de/vergle-
ich-bundeslaender-daten/kinder-und-eltern/fokus-u3/betreuungsquote-und-betreuungswunsch-2 và https://childcaregap.org/. 
Tham khảo ILO và Ngân hàng Phát triển Châu Á (2023) về những nhu cầu tương tự ở Châu Á và Thái Bình Dương.

https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition.

5

6

673. Thiếu lao động trong bối cảnh nhu cầu việc làm thỏa đáng chưa được đáp ứng



thấy đến năm 2021, tiền lương bắt đầu tăng ở 
những lĩnh vực bị ảnh hưởng mạnh mẽ hơn bởi 
tình trạng thiếu lao động, đặc biệt là lĩnh vực du 
lịch khách sạn (Duval và cộng sự, 2022). Trong 
khu vực đồng euro, tăng trưởng tiền lương đã 
tăng lên vào năm 2022 trong các dịch vụ lưu trú 
và ăn uống, vận tải và thương mại (Bodnár và 
cộng sự, 2022). Ngoài số lượng các ngành hạn 
chế này, tốc độ tăng lương đã bị chậm lại. Mặc dù 
việc tăng lương này có thể có khả năng giải quyết 
tình trạng thiếu lao động bằng cách tăng số 
lượng ứng viên cho công việc, nhưng chi phí sinh 
hoạt ngày càng tăng đã nuốt chửng phần lớn 
mức tăng lương danh nghĩa. Sau những hỗ trợ tài 
khóa và tiền tệ mạnh mẽ để ngăn chặn tác động 
của đại dịch COVID-19 và sau khi giá hàng hóa 
tăng vọt do căng thẳng địa chính trị, lạm phát 
toàn cầu năm 2022 đã tăng lên mức chưa từng 
thấy trong nhiều thập kỷ (IMF 2023). Việc tăng giá, 
ban đầu ảnh hưởng đến các lĩnh vực sử dụng 
nhiều năng lượng hơn, sau đó lan dần đến phần 
còn lại của nền kinh tế. Hậu quả là thu nhập thực 
tế bị ảnh hưởng, các đối tượng ở bậc thấp hơn 
trong phân phối thu nhập bị ảnh hưởng không 
tương xứng (ILO 2022b). Tiền lương thực tế ở các 
nước OECD giảm trong năm 2023 (OECD 2023a).

Sau đại dịch, người lao động ở các nền kinh tế 
tiên tiến tránh xa những nghề có điều kiện làm 
việc dưới mức trung bình. Tỷ lệ bỏ việc tăng 
mạnh vào năm 2021 so với năm 2019 và ít nhất là 
ở Hoa Kỳ, tỷ lệ này tăng nhanh hơn ở các lĩnh vực 
trả lương thấp (Causa và cộng sự, 2022; Ferguson 
và Hoover 2022). Những nghề lương thấp trên 
toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề do mất việc làm 
và người sử dụng lao động chật vật để thuê lại lao 
động trong quá trình phục hồi. Điều này góp 
phần gây ra tình trạng thiếu lao động dai dẳng: ở 
Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Bắc Ireland, tỷ lệ tăng 
cao nhất về số lượng vị trí tuyển dụng được quan 
sát thấy đối với những công việc có mức lương 
thấp hơn, kỹ năng thấp hoặc điều kiện làm việc 
bấp bênh (ví dụ: tài xế xe tải, nhân viên vệ sinh, 
lao động trong ngành lưu trú và thực phẩm, công 
nhân kho) (Pizzinelli và Shibata 2023). Tại Liên 
minh Châu Âu, tình trạng thiếu lao động cũng 
tăng nhiều hơn trong các lĩnh vực có mức lương 
thấp hơn và chất lượng việc làm kém hơn.7  
Những lĩnh vực tương tự này cũng có tỷ lệ lao 
động trẻ, trình độ học vấn thấp hơn và lao động di 
cư cao hơn (Zwysen 2023). Tình trạng thiếu hụt có 
xu hướng trầm trọng hơn ở những ngành có sự 

phân biệt giới cao hơn, làm nổi bật nhu cầu cải 
thiện tính toàn diện và đa dạng hóa lực lượng lao 
động trong ngành (Ủy ban Châu Âu 2023a). Các yếu 
tố chất lượng công việc làm trầm trọng thêm tình 
trạng thiếu lao động cũng bao gồm sự phân biệt 
đối xử dựa trên giới và sự chênh lệch về thù lao giữa 
nam  giới và phụ nữ làm công việc có giá trị như 
nhau, ví dụ như trong lĩnh vực du lịch (ILO 2022c).

Một số sự mất cân bằng có thể được giải quyết 
bằng cách giải quyết vấn đề lương thấp và điều 
kiện làm việc vất vả. Khả năng trả lương cao hơn 
và cải thiện điều kiện làm việc cũng gắn liền với 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Các doanh 
nghiệp có lợi nhuận cao hơn có xu hướng hoạt 
động tốt hơn về mặt phúc lợi của người lao động 
(De Neve, Kaats và Ward 2023). Điều này ngụ ý, 
ngược lại, các doanh nghiệp có điều kiện làm việc 
tồi tệ hơn có xu hướng là những doanh nghiệp có 
lợi nhuận thấp hơn. Trong phạm vi có mối tương 
quan giữa tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ, tính 
phi chính thức, lợi nhuận thấp và lương thấp 
trong một số lĩnh vực nhất định, điều kiện làm 
việc ngày càng tồi tệ đã góp phần làm tăng tình 
trạng thiếu hụt lao động do người lao động 
không sẵn lòng chấp nhận công việc sẵn có.

Sự dịch chuyển lao động cũng có thể bị ảnh 
hưởng do các doanh nghiệp không muốn sa 
thải người lao động. Bên cạnh việc giảm số giờ 
làm việc trung bình, cách làm này - được gọi là 
"tích trữ lao động" – khiến người lao động không 
thể tiến tiếp trên các nấc thang sự nghiệp thông 
qua chuyển đổi công việc. Ví dụ, trên toàn khu vực 
đồng euro, khoảng 10% doanh nghiệp trong lĩnh 
vực công nghiệp và dịch vụ giữ được lao động 
trong suốt năm 2022. Trong lĩnh vực bán lẻ, tỷ lệ 
các doanh nghiệp giữ lại lao động là khoảng 20%, 
cao hơn một chút so với lĩnh vực xây dựng (15% 
các doanh nghiệp tính đến cuối năm 2022). Sau 
khi đạt đỉnh vào năm 2020, nhờ các kế hoạch duy 
trì việc làm, chỉ số này vẫn cao hơn trước đại dịch, 
đặc biệt là trong lĩnh vực bán lẻ và công nghiệp 
(Ủy ban Châu Âu 2023b). Việc duy trì việc làm như 
vậy giúp các doanh nghiệp duy trì nguồn vốn 
nhân lực cụ thể của doanh nghiệp trong thời gian 
ngắn, nhưng nếu tiếp tục quá lâu có thể sẽ có tác 
động lâu dài đến nguồn cung lao động và tăng 
trưởng năng suất do người lao động không thể 
chuyển từ các công việc có năng suất thấp sang 
các công việc phù hợp hơn.

Tham khảo dữ liệu về khoảng trống trong chăm sóc trẻ em ở Đức hoặc Hoa Kỳ: https://www.laendermonitor.de/de/vergle-
ich-bundeslaender-daten/kinder-und-eltern/fokus-u3/betreuungsquote-und-betreuungswunsch-2 và https://childcaregap.org/. 
Tham khảo ILO và Ngân hàng Phát triển Châu Á (2023) về những nhu cầu tương tự ở Châu Á và Thái Bình Dương.

https://www.who.int/europe/news-room/fact-sheets/item/post-covid-19-condition.

Các thước đo về chất lượng công việc bao gồm tỷ lệ: hợp đồng bán thời gian và hợp đồng tạm thời không tự nguyện; làm việc vào 
buổi tối, ban đêm, cuối tuần và theo ca; không kiểm soát được trình tự công việc; làm việc dưới áp lực cao; và yêu cầu về tính linh hoạt.
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Sự dịch chuyển việc làm đang giảm một phần do 
tỷ lệ lao động lớn tuổi ngày càng tăng, đặc biệt là 
ở các nền kinh tế có thu nhập cao và trung bình 
cao hơn. Từ năm 2000 đến năm 2022, tỷ lệ người 
lao động từ 55 tuổi trở lên trong lực lượng lao 
động đã tăng từ 13% lên 22,5% ở các nước có thu 
nhập cao và tăng gần gấp đôi từ 9,8% lên 17,8% ở 
các nước có thu nhập trung bình cao hơn. Ngược 
lại, tỷ lệ người lao động lớn tuổi giảm nhẹ từ 11,5% 
xuống 11% ở các nước thu nhập thấp và chỉ tăng 
nhẹ từ 11,4% lên 14,4% ở các nước thu nhập trung 
bình thấp. Tỷ lệ tham gia của những người lao 
động lớn tuổi ngày nay có xu hướng cao hơn so với 
các thế hệ trước, một minh chứng cho thấy sức 
khỏe và tuổi thọ được cải thiện (Harasty và Oster-
meier 2020). Tỷ lệ tham gia cũng một phần được 
thúc đẩy bởi tỷ lệ tham gia của phụ nữ giới trong số 
những người lao động lớn tuổi ngày nay cao hơn 
so với các nhóm trước đây.

Tuy nhiên, khả năng thay đổi công việc của 
người lao động lớn tuổi khác với người lao động 
trẻ: khả năng chuyển từ công việc này sang công 
việc khác (tỷ lệ chuyển đổi từ công việc này sang 
công việc khác) giảm theo độ tuổi trong thâm 
niên công tác trung bình tăng lên (Bosler và 
Petrosky-Nadeau 2016).8 Mặc dù việc chuyển đổi 
công việc thường xuyên có thể dẫn đến tình trạng 
mất ổn định công việc ở những người lao động 
trẻ tuổi nhưng nó cũng có mối liên hệ với việc 
tăng lương và phân bổ người lao động hiệu quả 
hơn sang những công việc hiệu suất cao hơn, phù 
hợp với kỹ năng của họ (Haltiwanger, Hyatt và 
McEntarfer 2018; Moscarini và Postel-Vinay 2018 
). Do đó, tỷ lệ người lao động từ 55 tuổi trở lên cao 
hơn có thể dẫn đến tăng trưởng tiền lương thấp 
hơn, tăng trưởng năng suất thấp hơn và khả 
năng di chuyển của người lao động nói chung 
thấp hơn. Số lượng người lao động sẵn sàng 
chuyển đổi công việc thấp hơn cũng đồng nghĩa 
với việc số lượng ứng viên tiềm năng cho các 
doanh nghiệp đang tuyển dụng sẽ ít hơn.

Các phân khúc kinh tế có năng suất lao động 
thấp dường như vẫn duy trì nhu cầu lao động 
cao. Điều này cho thấy mối liên hệ giữa năng suất 
thấp và tình trạng thiếu lao động phát sinh từ việc 
phân bổ sai nguồn lực. Một số lĩnh vực ghi nhận 
tình trạng thiếu hụt lao động thường có mức năng 
suất thấp, bao gồm lĩnh vực xây dựng, dịch vụ lưu 
trú và ăn uống cũng như logistic. Về lý thuyết, chi 

phí cơ hội của đầu tư có thể dẫn đến việc phân bổ 
có chọn lọc các nguồn tài chính cho các doanh 
nghiệp đang phát triển và có năng suất cao. Tuy 
nhiên, trên thực tế trong những năm gần đây, có 
thể đã có sự phân bổ vốn ở mức cao và không bền 
vững cho các doanh nghiệp có năng suất thấp do 
mức độ không chắc chắn cao, các biện pháp hỗ trợ 
tài khóa không có mục tiêu trong thời kỳ đại dịch 
và các chính sách tiền tệ để phù hợp với tình hình. 
Việc triển khai các biện pháp hỗ trợ không có mục 
tiêu là cần thiết để giảm bớt cú sốc ban đầu của đại 
dịch cũng đã giúp các doanh nghiệp không còn 
khả năng tồn tại có thể tiếp tục kinh doanh, làm 
tăng số lượng cái gọi là “các doanh nghiệp zombie” 
(thây ma) (Albuquerque và Iyer 2023). Điều này đã 
làm sai lệch việc tái phân bổ vốn và lao động theo 
lĩnh vực. Việc phân bổ sai nguồn lực có thể làm 
giảm khả năng phản ứng của tăng trưởng việc làm 
đối với năng suất của doanh nghiệp và giúp “bẫy” 
lao động vào các doanh nghiệp có năng suất thấp 
(Andrew và Hansell 2021; Hambur và Andrews, 
2023). Đầu tư có mục tiêu vào các lĩnh vực đang 
phát triển, năng suất cao có thể mang lại sản 
lượng kinh tế cao hơn và tăng cơ hội việc làm. 
Ngược lại, điều này sẽ khuyến khích người lao 
động trang bị những kỹ năng cần thiết để chuyển 
sang các lĩnh vực đang mở rộng và được trả lương 
cao hơn. Ngược lại, sự sẵn có của lực lượng lao 
động có tay nghề cần thiết cho một hoạt động 
ngành cụ thể sẽ thu hút đầu tư vào lĩnh vực đó. Do 
đó, việc phân bổ nguồn lực không hiệu quả không 
chỉ dẫn đến tăng trưởng năng suất thấp; đầu tư 
không bền vững cũng cản trở sự phát triển theo 
định hướng tương lai của lực lượng lao động và có 
thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động 
ở phân cấp cao hơn trong dải phân bổ năng suất.

Tăng trưởng năng suất ở các nền kinh tế tiên tiến 
duy trì ở mức thấp và chỉ giới hạn ở một số ít doanh 
nghiệp (ILO 2023a). Tăng trưởng năng suất thấp 
nhìn chung có thể dẫn đến tăng trưởng tiền lương 
chậm lại. Môi trường mà ở đó lương tăng trưởng 
thấp hoặc trì trệ lại làm giảm động cơ tìm kiếm cơ hội 
việc làm mới để cải thiện mức lương của người lao 
động. Một số ít doanh nghiệp có năng suất cao có xu 
hướng trả lương cao hơn nhóm lớn hơn gồm các 
doanh nghiệp có năng suất thấp hơn, tình trạng này 
làm trầm trọng thêm mức độ phân tán tiền lương và 
bất bình đẳng. Khả năng thay đổi công việc thấp của 
người lao động càng làm sâu sắc thêm những sự 
chênh lệch này (Criscuolo và cộng sự 2021).

Quan sát này cũng được thể hiện trong dữ liệu do Eurostat công bố về xác suất chuyển đổi công việc theo nhóm tuổi: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_flow_statistics_in_the_EU# Luồng_thị trường 
lao động:_xác suất chuyển vị trí.
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Rào cản về nhà ở là một yếu tố khác cản trở khả 
năng chuyển đổi công việc. Khi nhà ở ngày càng 
trở nên đắt đỏ, hoặc chịu sự bất ổn hoặc hạn chế 
do quan liêu, khả năng chuyển đổi công việc sẽ 
giảm (Cannari, Nucci và Sestito 2000; Liu, Huang và 
Albitar 2023). Do các biện pháp chính sách tiền tệ 
kể từ năm 2022 nhằm giảm thiểu lạm phát, chi phí 
vay đã tăng lên, hạn chế hơn nữa khả năng tiếp 
cận quyền sở hữu và làm tăng sự bất ổn kinh tế. 
Giá nhà đã bắt đầu giảm ở nhiều nền kinh tế tiên 
tiến, làm tăng thêm sự bất ổn cho những người sở 
hữu nhà (OECD 2023b). Nhu cầu thuê nhà tăng sau 
đó khiến giá thuê nhà mới tăng cao, làm trầm 
trọng thêm tình trạng thiếu lao động vì người lao 
động ít có khả năng chuyển đổi công việc nếu công 
việc mới đòi hỏi phải chuyển địa điểm.

Một số phương pháp làm việc mới được áp dụng 
rộng rãi trong thời kỳ đại dịch – bao gồm làm 
việc từ xa và giờ làm việc linh hoạt – có khả năng 
tận dụng các nguồn lực chưa sử dụng và tăng 
nguồn cung lao động trong một số ngành nghề 
nhất định. Bằng cách cho phép làm việc từ xa 
thường xuyên, người sử dụng lao động có thể mở 
rộng nhóm ứng viên của mình, tiết kiệm không 
gian văn phòng và giảm tỷ lệ luân chuyển nhân sự 
(Silver 2023). Dữ liệu khảo sát từ Vương quốc Anh 
cho thấy gần một phần ba lãnh đạo doanh 
nghiệp đã phải thuê tuyển lao động toàn bộ làm 
việc từ xa vì thiếu lao động (Ruparel và Fox 2023). 
Đối với người lao động, việc làm từ xa đã chứng tỏ 
lợi ích của việc giảm thời gian đi lại, tăng tính linh 
hoạt và tạo điều kiện cho những người lao động 
không có khả năng dịch chuyển có thể tham gia 
làm việc được trả lương. Cùng với đó, làm việc từ 
xa có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự cân bằng 
giữa công việc và đời sống bằng cách tạo ra xung 
đột giữa trách nhiệm gia đình và công việc, làm 
tăng sự cô lập và chuyển gánh nặng đảm bảo 
không gian làm việc cho người lao động (Shirmo-
hammadi, Au và Beigi 2022).

Tình trạng thiếu lao động 
có thể trở nên cố hữu
Già hóa dân số sẽ tiếp tục làm giảm nguồn cung 
lao động ở các nước có thu nhập cao. Người sử 
dụng lao động sẽ phải đối mặt với nguồn nhân 
lực ngày càng thu hẹp và sẽ phải điều chỉnh quy 
trình làm việc của họ cho phù hợp với lực lượng 
lao động lớn tuổi hơn với những nhu cầu và khả 
năng khác biệt so với lực lượng lao động trẻ hơn 
(để biết tổng quan, xem ILO 2023a, 105). Sự thay 
đổi về nhân khẩu học cũng có những tác động bất 
lợi đến việc tuyển sinh giáo dục đại học, việc làm 

và nền kinh tế nói chung. Điều này có thể cản trở 
việc tích lũy vốn con người trong dài hạn và từ đó 
cản trở triển vọng tăng trưởng kinh tế (Hetrick và 
cộng sự, 2021).

Ngược lại, nhiều nước có thu nhập thấp và 
trung bình sẽ chứng kiến quá trình chuyển đổi 
nhân khẩu học chỉ sau năm 2030. Đối mặt với sự 
gia tăng dân số liên tục, kéo theo hàng triệu 
người mới tham gia vào thị trường lao động trong 
vài năm tới, các nước ở Châu Phi và một phần 
Châu Á và Thái Bình Dương đang tiếp tục phải đối 
mặt với tình trạng thiếu việc làm hơn là thiếu lao 
động. Những sự mất cân bằng toàn cầu này sẽ 
thách thức các nhà hoạch định chính sách trong 
thiết kế các chính sách di cư hợp lý và các sáng 
kiến về kỹ năng để hỗ trợ và phát triển thị trường 
lao động địa phương với dân số ngày càng tăng, 
đồng thời giải quyết tình trạng thiếu lao động và 
kỹ năng cấp bách nhất cũng như duy trì sự gắn 
kết xã hội trong thị trường lao động với lực lượng 
lao động đang bị thu hẹp. Để làm được điều này, 
trong số các vấn đề cần giải quyết, cần phải có dự 
báo chính xác hơn về nhu cầu lao động theo 
ngành nghề và lĩnh vực ở các quốc gia tiếp nhận, 
cũng như hệ thống giáo dục và đào tạo được tăng 
cường ở các quốc gia có nguồn lao động dư thừa.

Già hóa dân số đang làm thay đổi mô hình tiêu 
dùng ở các nền kinh tế tiên tiến. Thứ nhất, hành vi 
tiết kiệm và chi tiêu thay đổi khi xã hội già đi: tỷ lệ 
sinh thấp hơn và tỷ lệ người già lớn hơn có xu 
hướng dẫn đến tăng tiết kiệm và giảm tiêu dùng 
(Bloom, Canning và Graham 2003). Thứ hai, nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cá nhân khác ngày 
càng tăng. Đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, tình trạng 
thiếu lao động hiện nay có thể sẽ trở nên trầm trọng 
hơn ở các nền kinh tế tiên tiến nếu không được các 
nhà hoạch định chính sách giải quyết nhanh chóng 
– một nhu cầu chính sách có thể trở thành vấn đề 
đặc biệt thách thức ở các nước có không gian tài 
khóa hạn chế (Dewan, Ernst và Gravel 2021).

Già hóa dân số đang làm thay đổi mô hình tiêu 
dùng ở các nền kinh tế tiên tiến. Thứ nhất, hành vi 
tiết kiệm và chi tiêu thay đổi khi xã hội già đi: tỷ lệ 
sinh thấp hơn và tỷ lệ người già lớn hơn có xu 
hướng dẫn đến tăng tiết kiệm và giảm tiêu dùng 
(Bloom, Canning và Graham 2003). Thứ hai, nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ cá nhân khác ngày 
càng tăng. Đặc biệt là trong lĩnh vực y tế, tình trạng 
thiếu lao động hiện nay có thể sẽ trở nên trầm trọng 
hơn ở các nền kinh tế tiên tiến nếu không được các 
nhà hoạch định chính sách giải quyết nhanh chóng 
– một nhu cầu chính sách có thể trở thành vấn đề 
đặc biệt thách thức ở các nước có không gian tài 
khóa hạn chế (Dewan, Ernst và Gravel 2021).
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Cuộc khủng hoảng khí hậu và quá trình chuyển 
đổi xanh được đặt ra để thách thức về thái độ đối 
với việc phát triển kỹ năng. Khi cuộc khủng hoảng 
khí hậu trở nên cấp bách hơn, các chính phủ trên 
khắp thế giới buộc phải đảm bảo chuyển đổi từ 
các nguồn năng lượng dễ cháy sang các nguồn 
năng lượng tái tạo. Những thay đổi công nghệ 
liên quan sẽ dẫn đến nhu cầu kỹ năng thay đổi và 
nguy cơ thiếu hụt kỹ năng hơn nữa. Do đó, một 
quá trình chuyển đổi công bằng sẽ đòi hỏi các 
chính sách tổng hợp, khả năng thích ứng đáng kể 
và sự linh hoạt từ người lao động, người sử dụng 
lao động và các chính phủ (ILO 2022d). Các yêu 

cầu về kỹ năng mới và đang phát triển để phục vụ 
công nghệ mới có thể đòi hỏi người lao động phải 
trải qua những thay đổi đáng kể về nghề nghiệp và 
phải có các biện pháp đào tạo thường xuyên. Mặt 
khác, đối với người sử dụng lao động, sự thay đổi 
nhanh chóng trong môi trường thiếu hụt lao động và 
kỹ năng cũng có nghĩa là, trong các lĩnh vực, yêu cầu 
về kỹ năng có thể trở nên quan trọng hơn yêu cầu về 
bằng cấp (Fuller, Langer và Sigelman 2022). Việc giảm 
bớt các rào cản như vậy có thể làm cho thị trường lao 
động trở nên bao trùm hơn đối với những cá nhân có 
trình độ học vấn không đạt tiêu chuẩn và người lao 
động lớn tuổi (Butrica và Mudrazija 2022).

Ở các nước có tốc độ già hóa nhanh, các nhà 
hoạch định chính sách cần hỗ trợ sự tham gia 
của các nhóm có mức độ gắn kết thị trường lao 
động yếu, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ và 
người lao động lớn tuổi. Các chính sách công liên 
quan đến chăm sóc trẻ em, các điều khoản về 
thuế cho người có thu nhập thứ hai và nghỉ hưu 
sớm được cho là có ảnh hưởng đến nguồn cung 
lao động. Một môi trường thuận lợi cho sự tham 
gia của cha mẹ vào thị trường lao động có thể 
tăng cường sự độc lập về tài chính, cải thiện thu 
nhập suốt đời và giúp giảm bớt tình trạng thiếu 
lao động. Đối với những người lao động lớn tuổi 
sẵn sàng và có đủ năng lực về thể chất và tinh 
thần để tiếp tục làm việc, việc xóa bỏ các rào cản - 
tài chính và các rào cản khác - có thể tăng cường 
sự gắn kết của họ với thị trường lao động. Các 
chính sách việc làm cho thanh niên cần hướng 
đến mục tiêu triển khai các chương trình đào tạo 
phù hợp và cải thiện sự gắn kết của thanh niên với 
thị trường lao động. Cuối cùng, các chính sách 
nhà ở nhằm tăng cường khả năng dịch chuyển về 
mặt địa lý của người dân có thể làm giảm mức độ 
không phù hợp về không gian và kỹ năng.

Các chính sách đầu tư và kỹ năng cần phải chú 
trọng nâng cao năng suất và tăng trưởng tiềm 
năng, đồng thời tạo điều kiện ứng dụng tiến bộ 
công nghệ một cách hiệu quả hơn. Sự gia tăng 
đầu tư hiện nay ở nhiều nước tiên tiến và một số 
nước đang phát triển dường như thiên về lĩnh vực 
xây dựng và dịch vụ năng suất thấp. Thay vào đó, 
cần có các chiến lược tổng hợp để nâng cao năng 
suất thông qua các chính sách kỹ năng toàn diện; 
và hỗ trợ quá trình chuyển đổi của người lao động 
sang các cơ hội việc làm mới trong các lĩnh vực 
năng suất cao sẽ giúp giảm thiểu tình trạng thiếu 
hụt. Nhiều dịch vụ đòi hỏi sự hiện diện vật lý, bao 
gồm cả lĩnh vực vận tải, xây dựng và chăm sóc sức 

khỏe. Nếu tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp tục là vấn 
đề cấp bách, một số công việc có thể được tự 
động hóa, điều này sẽ đòi hỏi đầu tư công vào cơ 
sở hạ tầng và kỹ năng. Ví dụ: các công nghệ mới 
như in 3D, robot, máy bay không người lái và 
Internet vạn vật – được gọi chung là “Xây dựng 
4.0” – đang cách mạng hóa lĩnh vực xây dựng (El 
Jazzar và cộng sự, 2021). Nghiên cứu cho thấy 
tăng trưởng năng suất có tương quan nghịch với 
tỷ lệ thất nghiệp trong dài hạn và có rất ít bằng 
chứng về việc làm ròng âm do thay đổi công nghệ 
– bác bỏ quan niệm về thất nghiệp công nghệ 
(Chen và Semmler 2018; Hötte, Somers và Theo-
dorakopoulos 2023). Trong lĩnh vực y tế cũng vậy, 
việc ứng dụng các công nghệ mới - ví dụ như 
chữa bệnh từ xa, cảm biến đeo trên người và 
nhận dạng mẫu dựa trên AI (trí tuệ nhân tạo) - có 
thể mang lại giá trị lớn để hỗ trợ nhân viên y tế, cả 
trong các hoạt động chẩn đoán hay chăm sóc.

Những cải tiến trong các lĩnh vực, ngành nghề 
có mức lương thấp và điều kiện làm việc khó 
khăn có thể khuyến khích người lao động đã rời 
khỏi lực lượng lao động quay trở lại. Dữ liệu cho 
thấy tình trạng thiếu lao động ngày càng nghiêm 
trọng và khó giải quyết hơn ở những ngành có 
điều kiện làm việc khó khăn; tỷ lệ bỏ việc đặc biệt 
cao trong các lĩnh vực này. Trả lương cao hơn, 
được công nhận tốt hơn và điều kiện làm việc tốt 
hơn có thể đảo ngược xu hướng này.9 Hơn nữa, 
các lĩnh vực ghi nhận tình trạng thiếu lao động có 
xu hướng phân biệt giới lớn hơn: ở cấp thấp hơn 
trong thang lương, ở các lĩnh vực thường có xu 
hướng phụ nữ chiếm ưu thế hơn (Ủy ban Châu Âu 
2023a). Giải quyết những sự mất cân bằng như 
vậy có thể cải thiện khả năng người sử dụng lao 
động tuyển dụng các vị trí còn trống của họ, đồng 
thời mở rộng cơ hội cho cá nhân người lao động 
và cải thiện kết quả thị trường lao động của họ.

Kết luận: Các ưu tiên hành động

Một số lĩnh vực nhất định gặp khó khăn về điều kiện làm việc, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe và giáo dục do bị ràng buộc bới 
không gian tài khóa sẵn có trong bối cảnh quốc gia cụ thể vì phần lớn kinh phí của các lĩnh vực này là từ ngân sách nhà nước.
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Việc đảm bảo rằng những người lao động di cư 
quốc tế có được công việc phù hợp có thể giảm 
bớt tình trạng thiếu hụt ở một mức độ nào đó. 
Một số công việc ở các nước có thu nhập cao có 
thể được lấp đầy thông qua di cư quốc tế, điều này 
cần được đánh giá cẩn thận dựa trên nhu cầu kỹ 
năng địa phương và các sáng kiến kỹ năng ở nước 
xuất cư (Ngân hàng Thế giới 2023). Các chính sách 
cần được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu toàn 
diện về nhu cầu lao động và kỹ năng dự kiến – 
trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn – ở các nước 
đang gặp phải tình trạng thiếu hụt lao động. Các 
kênh di cư hợp thức dựa trên quan hệ đối tác kỹ 
năng song phương có thể cải thiện điều kiện sống 
và làm việc của người di cư ở các nước tiếp nhận 
(xem hộp 3.1). Các khuôn khổ pháp lý hiện tại và 
các rào cản trong hệ thống công nhận bằng cấp ở 
nước tiếp nhận không cho phép người di cư tham 
gia đầy đủ vào thị trường lao động chính thức và 
điều này cản trở họ tiếp cận việc làm thỏa đáng.

Không trở ngại cơ cấu nào đối với việc điều chỉnh thị 
trường lao động có khả năng sẽ biến mất trong 
ngắn hạn, điều này khiến cho việc các chính phủ và 
các đối tác xã hội phải tham gia vào các nỗ lực bổ 
sung để giải quyết những thách thức này là rất quan 
trọng. Để giải quyết tình trạng thị trường lao động 
mang tính cơ cấu và thiếu hụt kỹ năng sẽ đòi hỏi những 
nỗ lực cải thiện sự gắn kết với thị trường lao động và 
nâng cao kỹ năng, đặc biệt là đối với các nhóm dễ bị tổn 
thương. Quan trọng hơn là các chính sách nhằm cải 
thiện tăng trưởng năng suất và điều kiện làm việc cần 
được ưu tiên. Mặc dù chi tiêu tư nhân cho đổi mới đã 
đạt mức cao lịch sử, nhưng chính sách thắt lưng buộc 
bụng của khu vực công đã dẫn đến tình trạng đầu tư 
chưa đầy đủ vào cơ sở hạ tầng và hệ thống giáo dục. 
Những thách thức mới xung quanh việc tăng cường 
tập trung thị trường và tính bền vững sinh thái cũng 
cần được giải quyết, chẳng hạn như thông qua các 
chính sách cạnh tranh chặt chẽ hơn và các hệ thống đổi 
mới và khoa học công có mục tiêu tích cực hơn.

Để giải quyết tình trạng thiếu lao động theo ngành, một số nền kinh tế tiên tiến đã thí điểm quan hệ 
đối tác kỹ năng toàn cầu theo hướng kép (GSP). GSP theo hướng kép là các thỏa thuận song phương 
trong đó quốc gia điểm đến đầu tư vào đào tạo kỹ năng ở quốc gia xuất xứ. Quá trình đào tạo diễn ra 
theo hai lộ trình: lộ trình “tại chỗ” dành cho những người ở lại quốc gia xuất xứ và lộ trình “đi xa” dành 
cho những người có nguyện vọng di cư. Mục tiêu là lấp đầy khoảng trống lao động cụ thể ở các nền 
kinh tế tiên tiến, đồng thời đưa ra lộ trình di cư có cấu trúc. Ngoài ra, các chương trình này thúc đẩy 
phát triển kỹ năng của lực lượng lao động của các quốc gia xuất xứ, tạo ra một kịch bản cùng thắng 
cho các quốc gia điểm đến, quốc gia xuất xứ và học viên (Clemens, Dempster và Gough 2019).

Một ví dụ về GSP theo hướng kép là việc thành lập Viện Heimerer ở Pristina, Kosovo (Clemens, Dempster 
và Gough 2019; Clemens 2015). Năm 2018, 60% trong số 960 học viên điều dưỡng của viện đang theo 
học lộ trình “đi xa”, họ được dạy tiếng Đức và tiếp đến là tiếp cận thị trường lao động Đức. Theo đề xuất 
của Clemens (2015) và theo hướng dẫn của ILO về tuyển dụng công bằng (ILO 2019), trong chương trình 
Heimerer, người sử dụng lao động ở các quốc gia điểm đến phải trả phí khóa học ngôn ngữ và đảm bảo 
hội nhập thị trường lao động ngay lập tức và đảm bảo kết nối kỹ năng phù hợp; học viên trả phí đào tạo, 
do đó tổng chi phí mà học viên phải trả có thể so sánh với chi phí của các hình thức di cư thay thế, không 
có giấy tờ (Clemens, Dempster và Gough 2019). Những nỗ lực nhằm điều chỉnh các chương trình đào 
tạo phù hợp với nhu cầu lao động ở các nước xuất xứ nằm dưới sự quản lý bởi các cơ quan chính phủ 
như dịch vụ việc làm công hoặc bởi các cơ quan tuyển dụng tư nhân và các cơ quan hợp tác quốc tế như 
Cơ quan Phát triển Đức (GIZ), nhằm đảm bảo rằng việc đào tạo vừa phù hợp, vừa bền vững (Clemens, 
Dempster và Gough 2019). Sự phân chia chức năng nhiệm vụ như vậy cho phép người sử dụng lao 
động tập trung vào các yêu cầu về kỹ năng trong khi các cơ quan chính phủ và các cơ quan hợp tác quốc 
tế đảm bảo tính bền vững của di cư cũng như chất lượng và sự công nhận của đào tạo.

Việc triển khai GSP theo hướng kép và GSP nói chung cũng có những thách thức riêng. Các dự án trước 
đây đã cho thấy những bất đồng trong việc phân bổ trách nhiệm giữa các bên liên quan, kết quả đào 
tạo chưa đáp ứng yêu cầu và các vấn đề về khả năng mở rộng quy mô (Schneider 2023). Một dự án do 
Bộ Ngoại giao Đức và Tập đoàn Y tế Asklepios chủ trì đã bị tạm dừng khi các học viên lựa chọn không 
tham gia để phản ứng với các điều kiện tài chính được áp đặt (Angenendt 2014). Việc thu phí tuyển 
dụng từ người lao động bị nghiêm cấm ở hầu hết các quốc gia; tính đến năm 2020, chỉ có Campuchia 
đưa chương trình đào tạo trước khi khởi hành như vậy vào định nghĩa pháp lý về chi phí tuyển dụng 
(ILO 2020). Dự án Jamaica-Canada cũng đem lại cách hiểu sâu hơn về vấn đề này, theo đó học viên 
Jamaica sau này không thể đáp ứng các yêu cầu thực tế, dẫn đến việc tổ chức chứng nhận Canada 
chấm dứt thỏa thuận (Reid 2011). Bên cạnh đó, vẫn còn thiếu các đánh giá mang tính so sánh và đánh 
giá tổng thể về dự án (Schneider 2023). Một GSP thành công là dự án “Triple Win” của Đức, được triển 
khai vào năm 2013, cho thấy tỷ lệ giữ chân là 84,4% và sự hài lòng của 95,4% người di cư (GIZ 2021).

Hộp 3.1. Quan hệ đối tác kỹ năng toàn cầu theo hướng kép
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 Appendix A. Groupings of countries and areas  
by region and income level

Africa Americas Europe and Central Asia

North Africa
Algeria
Egypt
Libya
Morocco
Sudan
Tunisia
Western Sahara

Sub-Saharan Africa
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Cameroon
Central African Republic
Chad
Comoros
Congo
Côte d’Ivoire
Democratic Republic of the Congo
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea
Eswatini
Ethiopia
Gabon
Gambia
Ghana
Guinea
Guinea-Bissau
Kenya
Lesotho
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mauritania
Mauritius
Mozambique
Namibia
Niger
Nigeria
Rwanda
Sao Tome and Principe
Senegal
Sierra Leone
Somalia
South Africa
South Sudan
Togo
Uganda
United Republic of Tanzania
Zambia
Zimbabwe

Latin America  
and the Caribbean
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia (Plurinational State of)
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Jamaica 
Mexico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Peru
Puerto Rico
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Suriname
Trinidad and Tobago
United States Virgin Islands
Uruguay
Venezuela (Bolivarian Republic of)

North America
Canada
United States

East Asia
China
Democratic People’s Republic  

of Korea
Hong Kong, China
Japan
Macau, China
Mongolia
Republic of Korea
Taiwan, China

South-East Asia 
Brunei Darussalam
Cambodia
Indonesia
Lao People’s Democratic Republic
Malaysia
Myanmar
Philippines
Singapore
Thailand
Timor-Leste
Viet Nam

Australia
Fiji
French Polynesia
Guam
New Caledonia
New Zealand
Papua New Guinea
Samoa
Solomon Islands
Tonga
Vanuatu

South Asia
Afghanistan
Bangladesh
Bhutan
India
Iran (Islamic Republic of)
Maldives
Nepal
Pakistan
Sri Lanka

Northern, Southern  
and Western Europe
Albania
Austria
Belgium
Bosnia and Herzegovina
Channel Islands
Croatia
Denmark
Estonia
Finland
France
Germany
Greece
Iceland
Ireland
Italy
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Montenegro
Netherlands
North Macedonia
Norway
Portugal
Serbia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

Eastern Europe
Belarus
Bulgaria
Czechia
Hungary
Poland
Republic of Moldova
Romania
Russian Federation
Slovakia
Ukraine

Central and Western Asia
Armenia
Azerbaijan
Cyprus
Georgia
Israel
Kazakhstan
Kyrgyzstan
Tajikistan
Türkiye
Turkmenistan
Uzbekistan

Arab States

Bahrain
Iraq
Jordan
Kuwait
Lebanon
Occupied Palestinian Territory
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Syrian Arab Republic
United Arab Emirates
Yemen
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Bắc Phi 
Algeria 
Ai Cập
Libya 
Ma-rốc 
Sudan 
Tunisia
Tây Sahara

Châu Phi hạ Sahara
Angola 
Benin 
Botswana 
Burkina 
Faso 
Burundi 
Cabo 
Verde 
Cameroon
Cộng hòa Trung Phi 
Chad
Comoros 
Congo
Bờ biển Ngà
Cộng hòa Dân chủ Congo 
Djibouti
Equatorial Guinea
Eritrea 
Eswatini 
Ethiopia 
Gabon 
Gambia 
Ghana 
Guinea
Guinea-Bissau 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Madagascar 
Malawi
Mali 
Mauritania 
Mauritius
Mozambique
Namibia 
Niger 
Nigeria 
Rwanda
Sao Tome và Principe 
Senegal
Sierra Leone 
Somalia 
South Africa 
South Sudan 
Togo 
Uganda
Cộng hòa thống nhất Tanzania 
Zambia
Zimbabwe

Châu Mỹ Latinh và Caribe 
Argentina  
Bahamas  
Barbados
Belize
Bolivia (Nhà nước đa quốc gia) Brazil
Chile 
Colombia 
Costa 
Rica 
Cuba
Cộng hòa Dominica 
Ecuador
El Salvador 
Guatemala 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Mexico 
Nicaragua 
Panama 
Paraguay 
Peru 
Puerto 
Rico 
Saint Lucia
Saint Vincent và the Grenadines 
Suriname
Trinidad và Tobago 
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ 
Uruguay
Venezuela (Cộng hòa Bolivar)

Bắc Mỹ
Canada 
Hoa Kỳ

Đông Á
Trung Quốc
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều 
Tiên
Hong Kong, Trung Quốc 
Nhật Bản
Macau, Trung Quốc 
Mông Cổ 
Cộng hòa Triều Tiên 
Đài Loan, Trung Quốc

Đông Nam Á
Brunei Darussalam 
Campuchia 
Indonesia
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 
Malaysia
Myanmar 
Philippines 
Singapore 
Thái Lan 
Timor-Leste 
Việt Nam

Thái Bình Dương 
Australia 
Fiji
Polynesia thuộc Pháp 
Guam
New Caledonia
New Zealand 
Papua New Guinea Samoa
Quần đảo Solomon 
Tonga
Vanuatu

Nam Á 
Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
India
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 
Maldives
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka

Bắc, Nam và Tây Âu 
Albania
Áo 
Bỉ
Bosnia và Herzegovina 
Quần đảo Channel 
Croatia 
Đan Mạch 
Estonia 
Phần Lan 
Pháp 
Đức 
Hy Lạp 
Iceland 
Ireland 
Ý  
Latvia 
Lithuania
Luxembourg 
Malta 
Montenegro 
Hà Lan 
Bắc Macedonia 
Na-uy
Bồ Đào Nha
Serbia Slovenia 
Tây Ban Nha 
Thụy Điển 
Thụy Sỹ
Vương quốc Anh

Tây Âu
Belarus 
Bulgaria 
Séc 
Hungary  
Ba Lan
Cộng hòa Moldova 
Romania
Liên bang Nga
Slovakia
Ukraine

Trung và Tây Á 
Armenia 
Azerbaijan
Cyprus 
Georgia 
Israel 
Kazakhstan 
Kyrgyzstan
Tajikistan
Thổ Nhĩ Kỳ 
Turkmenistan 
Uzbekistan

Bahrain 
Iraq 
Jordan 
Kuwait 
Lebanon
Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng 
Oman
Qatar
Saudi Arabia
Cộng Hòa Ả Rập Syria 
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất 
Yemen

Châu Phi Châu Mỹ

Các quốc gia Ả Rập

Châu Á và Thái Bình Dương Châu Âu và Trung Á
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High-income Upper-middle-income Lower-middle-income Low-income

High-income 
Australia
Austria
Bahamas
Bahrain
Barbados
Belgium
Brunei Darussalam
Canada
Channel Islands
Chile
Croatia
Cyprus
Czechia 
Denmark
Estonia
Finland
France
French Polynesia
Germany
Greece
Guam
Guyana
Hong Kong, China
Hungary
Iceland
Ireland
Israel
Italy
Japan
Kuwait
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Macau, China
Malta
Netherlands
New Caledonia
New Zealand
Norway
Oman
Panama
Poland
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Republic of Korea
Romania
Saudi Arabia
Singapore
Slovakia
Slovenia
Spain
Sweden
Switzerland
Taiwan, China
Trinidad and Tobago
United Arab Emirates
United Kingdom

Upper-middle-income 
Albania
Argentina
Armenia
Azerbaijan
Belarus
Belize
Bosnia and Herzegovina
Botswana
Brazil
Bulgaria
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominican Republic
Ecuador
El Salvador
Equatorial Guinea
Fiji
Gabon
Georgia
Guatemala
Indonesia
Iraq
Jamaica
Kazakhstan
Libya
Malaysia
Maldives
Mauritius
Mexico
Montenegro
Namibia
North Macedonia
Occupied Palestinian Territory
Paraguay
Peru
Republic of Moldova
Russian Federation
Saint Lucia
Saint Vincent and the Grenadines
Serbia
South Africa 
Suriname
Thailand
Tonga
Türkiye
Turkmenistan
Venezuela (Bolivarian Republic of)

Lower-middle-income 
Algeria
Angola
Bangladesh
Benin
Bhutan
Bolivia (Plurinational State of)
Cabo Verde
Cambodia
Cameroon
Comoros
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Egypt
Eswatini
Ghana
Guinea
Haiti
Honduras
India
Iran (Islamic Republic of)
Jordan
Kenya
Kyrgyzstan
Lao People’s Democratic Republic
Lebanon
Lesotho
Mauritania
Mongolia
Morocco
Myanmar
Nepal
Nicaragua
Nigeria
Pakistan
Papua New Guinea
Philippines
Samoa
Sao Tome and Principe
Senegal
Solomon Islands
Sri Lanka
Tajikistan
Timor-Leste
Tunisia
Ukraine
United Republic of Tanzania
Uzbekistan
Vanuatu
Viet Nam
Western Sahara
Zambia
Zimbabwe

Low-income 
Afghanistan
Burkina Faso
Burundi
Central African Republic
Chad
Democratic People’s Republic  

of Korea
Democratic Republic of the Congo 
Eritrea
Ethiopia
Gambia
Guinea-Bissau
Liberia
Madagascar
Malawi
Mali
Mozambique
Niger
Rwanda
Sierra Leone
Somalia
South Sudan
Sudan
Syrian Arab Republic
Togo
Uganda
Yemen

United States
United States Virgin Islands
Uruguay

Australia 
Áo 
Bahamas 
Bahrain 
Barbados 
Belgium
Brunei 
Darussalam 
Canada
Quần đảo Channel Chile
Croatia 
Cyprus 
Séc 
Đan Mạch 
Estonia 
Phần Lan 
Pháp
Polynesia thuộc Pháp 
Đức 
Hy Lạp
Guam 
Guyana
Hong Kong, Trung Quốc 
Hungary
Iceland 
Ireland 
Israel 
Ý
Nhật Bản 
Kuwait 
Latvia 
Lithuania
Luxembourg 
Macau, Trung Quốc 
Malta 
Hà Lan 
New Caledonia 
New Zealand 
Na-uy
Oman 
Panama 
Ba Lan 
Bồ Đào Nha 
Puerto Rico 
Qatar
Cộng hòa Triều Tiên 
Romania
Saudi Arabia 
Singapore 
Slovakia 
Slovenia 
Tây Ban Nha 
Thụy Điển 
Thụy Sỹ
Đài Loan, Trung Quốc
Trinidad và Tobago 
Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống 
Nhất 
Vương quốc Anh 
Hoa Kỳ
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ 
Uruguay

Albania 
Argentina 
Armenia 
Azerbaijan 
Belarus 
Belize
Bosnia và Herzegovina 
Botswana
Brazil 
Bulgaria 
Trung Quốc 
Colombia 
Costa Rica 
Cuba
Cộng hòa Dominica 
Ecuador
El Salvador 
Equatorial 
Guinea 
Fiji
Gabon 
Georgia 
Guatemala 
Indonesia
Iraq
Jamaica 
Kazakhstan 
Libya 
Malaysia 
Maldives 
Mauritius 
Mexico 
Montenegro 
Namibia
Bắc Macedonia
Lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng 
Paraguay
Peru
Cộng hòa Moldova 
Liên bang Nga 
Saint Lucia
Saint Vincent và the Grenadines 
Serbia
Nam Phi
Suriname 
Thái Lan 
Tonga 
Thổ Nhĩ Kỳ Turkmenistan
Venezuela (Cộng hòa Bolivar)

Algeria 
Angola 
Bangladesh 
Benin 
Bhutan
Bolivia (Nhà nước đa quốc gia) 
Cabo Verde
Campuchia 
Cameroon 
Comoros 
Congo
Bờ biển Ngà
Djibouti 
Ai Cập
Eswatini 
Ghana 
Guinea 
Haiti 
Honduras 
Ấn Độ
Iran (Cộng hòa Hồi giáo) 
Jordan
Kenya 
Kyrgyzstan
Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào 
Lebanon
Lesotho 
Mauritania 
Mông Cổ 
Ma-rốc
Myanmar 
Nepal 
Nicaragua 
Nigeria 
Pakistan
Papua New Guinea 
Philippines
Samoa
Sao Tome và Principe Senegal
Quần đảo Solomon 
Sri Lanka
Tajikistan
Timor-Leste 
Tunisia 
Ukraine
Cộng hòa thống nhất Tanzania 
Uzbekistan
Vanuatu 
Việt Nam
Tây Sahara 
Zambia 
Zimbabwe

Afghanistan 
Burkina Faso 
Burundi
Cộng hòa Trung Phi 
Chad
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên
Cộng hòa Dân chủ Congo 
Eritrea
Ethiopia 
Gambia 
Guinea-Bissau 
Liberia 
Madagascar 
Malawi
Mali 
Mozambique 
Niger
Rwanda 
Sierra 
Leone 
Somalia 
Nam Sudan 
Sudan
Cộng Hòa Ả Rập Syria 
Togo
Uganda 
Yemen

Các nước thu nhập cao Các nước thu nhập trung bình cao hơn Các nước thu nhập trung bình thấp hơn Các nước thu nhập thấp
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 Appendix B. ILO modelled estimates

The approach used to derive the labour market 
indicators featuring in this report consists of 
three phases: (a) data evaluation and collection, 
(b) estimation of historical values of indicators and 
(c) forecasting the last year’s and future values.

information specialists from the ILO Department 
of Statistics, who, in cooperation with the Research 
Department, evaluate existing country-reported 
data and select only those observations deemed 
sufficiently comparable across countries. It is 
important to note that this process may entail 
large revisions from one year to the next, owing 

-
torical micro labour market data. The estimates 
are derived for 189 countries and territories, 
disaggregated by sex and age as appropriate.

In the second phase, the wealth of information 

estimate a series of models that establish statistical 
relationships between observed labour market 
indicators and explanatory variables. These rela-
tionships are used to impute missing observations 

and thus to estimate a complete historical series 
of labour market indicators. The rigour of the 
estimates is ensured by employing advanced 

model averaging.

These historical series are finally used in the 

to the ones used in the estimation of historical 
values. They, too, rely on advanced cross-valida-

standard time series elements, such as error cor-
rection terms to model the impact of trends.

A general description of the ILO modelled esti-
mates, including FAQs, is available at https://

ilo-modelled-estimates/ -
tions of the methodology behind the estimates and 

at 
TEM.pdf.

Phụ lục B. Ước tính mô hình hóa của ILO

Cách tiếp cận được sử dụng để đưa ra các chỉ số 
thị trường lao động trong báo cáo này bao gồm 
ba giai đoạn: 
(a) đánh giá và thu thập dữ liệu,
(b) ước tính giá trị lịch sử của các chỉ số và
(c) dự báo giá trị năm ngoái và tương lai.

Giai đoạn đầu tiên được thực hiện bởi các chuyên 
gia thông tin thị trường lao động từ Vụ Thống kê 
của ILO, phối hợp với Vụ Nghiên cứu, đánh giá dữ 
liệu được báo cáo theo quốc gia hiện có và chỉ chọn 
những quan sát được coi là đủ để so sánh giữa các 
quốc gia. Điều quan trọng cần lưu ý là quá trình 
này có thể đòi hỏi phải thực hiện điều chỉnh lớn từ 
năm này sang năm khác, do dữ liệu lịch sử thị 
trường lao động vi mô thường xuyên được sửa đổi. 
Các ước tính được lấy từ 189 quốc gia và vùng lãnh 
thổ, được phân theo giới và độ tuổi cho phù hợp.

Trong giai đoạn hai, lượng thông tin phong phú 
thu được trong giai đoạn một được sử dụng làm cơ 
sở để ước tính một loạt mô hình thiết lập mối quan 
hệ thống kê giữa các chỉ số thị trường lao động 
được quan sát và các biến giải thích. Những mối 
quan hệ này được sử dụng để gán những quan sát 
còn thiếu và từ đó ước tính một loạt các chỉ số thị 
trường lao động mang tính lịch sử hoàn chỉnh. 
Tính chính xác của các ước tính được đảm bảo 
bằng cách sử dụng các kỹ thuật thống kê tiên tiến 
như kiểm tra chéo và tính trung bình của mô hình.

Những chuỗi lịch sử này cuối cùng được sử dụng 
trong giai đoạn dự báo, trong đó chúng tôi dự 
đoán giá trị của các chỉ số đã chọn cho giai đoạn 
2023–2025. Các mô hình được sử dụng để dự báo 
có bản chất tương tự như các mô hình được sử 
dụng để ước tính các giá trị lịch sử. Các chuỗi giá 
trị lịch sử này cũng dựa vào các kỹ thuật lựa chọn 
mô hình và kiểm tra chéo nâng cao để đảm bảo 
tính thiết thực. Các chuỗi này khác nhau chủ yếu 
ở chỗ chúng bao gồm các yếu tố chuỗi thời gian 
tiêu chuẩn, chẳng hạn như các thuật ngữ sửa lỗi 
để mô hình hóa tác động của các xu hướng.

Có thể tham khảo mô tả chung về các ước tính 
theo mô hình của ILO, bao gồm các câu hỏi 
thường gặp, tại https://ilostat.ilo.org/re-
sources/concepts-and-def địnhs/ilo-modelled-es-
timates/. Bạn có thể tham khảo giải thích kỹ thuật 
cụ thể về phương pháp sử dụng để đưa ra các 
ước tính và dự báo trong báo cáo này tại 
h t t p s : / / w w w. i l o . o rg / i l o s t a t - fi l e s / D o c u -
ments/TEM.pdf. 
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 Appendix C. Tables of labour market indicators  
by regional groups

Table C1. World

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 2751.5 3159.3 3481.6 3449.2 3525.7 3594.5 3668.1 3696.7 3737.4

Women Millions 1091.4 1248.8 1384.5 1366.6 1405.1 1430.7 1472.4 1477.1 1490.1

Men Millions 1660.1 1910.5 2097.1 2082.5 2120.5 2163.8 2195.7 2219.6 2247.3

Youth Millions 558.8 557.6 495.4 478.7 487.3 492.5 501.2 502.0 506.4

Labour force 
participation rate

Total Per cent 64.2 62.0 60.5 59.2 59.8 60.3 60.8 60.5 60.4

Women Per cent 50.6 48.9 48.0 46.8 47.6 47.9 48.7 48.2 48.0

Men Per cent 77.9 75.3 73.1 71.7 72.2 72.9 73.0 72.9 72.9

Youth Per cent 51.3 45.6 40.9 39.3 39.8 40.0 40.3 40.0 40.0

Employment Total Millions 2582.9 2957.8 3287.3 3221.8 3312.3 3404.7 3479.5 3505.9 3544.8

Women Millions 1023.0 1168.5 1306.1 1276.6 1318.1 1351.6 1394.5 1398.6 1410.7

Men Millions 1559.9 1789.3 1981.2 1945.2 1994.2 2053.2 2085.0 2107.3 2134.0

Youth Millions 491.3 483.5 426.8 403.7 416.7 427.0 434.6 434.3 437.5

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 60.2 58.1 57.1 55.3 56.2 57.1 57.7 57.4 57.3

Women Per cent 47.4 45.7 45.3 43.7 44.6 45.2 46.1 45.6 45.5

Men Per cent 73.2 70.6 69.1 67.0 67.9 69.1 69.4 69.2 69.2

Youth Per cent 45.1 39.6 35.2 33.2 34.1 34.7 35.0 34.6 34.6

Unemployment Total Millions 168.6 201.5 194.3 227.3 213.4 189.7 188.6 190.8 192.7

Women Millions 68.4 80.4 78.5 90.0 87.0 79.2 77.9 78.5 79.4

Men Millions 100.2 121.2 115.9 137.3 126.4 110.6 110.7 112.3 113.3

Youth Millions 67.5 74.1 68.6 75.0 70.6 65.5 66.6 67.7 68.8

Unemployment rate Total Per cent 6.1 6.4 5.6 6.6 6.1 5.3 5.1 5.2 5.2

Women Per cent 6.3 6.4 5.7 6.6 6.2 5.5 5.3 5.3 5.3

Men Per cent 6.0 6.3 5.5 6.6 6.0 5.1 5.0 5.1 5.0

Youth Per cent 12.1 13.3 13.8 15.7 14.5 13.3 13.3 13.5 13.6

Jobs gap Total Millions 441.5 439.0 499.5 476.4 440.4 434.8

Women Millions 217.7 219.7 244.7 238.0 223.0 220.7

Men Millions 223.8 219.3 254.8 238.3 217.5 214.1

Jobs gap rate Total Per cent 13.0 11.8 13.4 12.6 11.5 11.1

Women Per cent 15.7 14.4 16.1 15.3 14.2 13.7

Men Per cent 11.1 10.0 11.6 10.7 9.6 9.3

Phụ lục C. Bảng các chỉ tiêu thị trường lao động 
theo nhóm khu vực 

Chỉ số

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp

Khoảng cách việc làm 

Tỷ lệ tham gia 
lực lượng lao động

Tỷ lệ việc làm trên 
dân số

Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ chênh lệch 
việc làm

Nhóm Đơn vị
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Table C1. World (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 273.1 271.0 289.2 274.3 267.6 269.1 273.2 276.4

Women Millions 188.8 181.3 186.7 180.4 178.5 178.9 181.2 183.2

Men Millions 84.3 89.7 102.5 93.9 89.2 90.2 92.0 93.2

Youth NEET rate Total Per cent 22.3 22.4 23.8 22.4 21.7 21.7 21.8 21.8

Women Per cent 31.8 30.9 31.7 30.5 29.9 29.7 29.8 29.9

Men Per cent 13.4 14.3 16.3 14.9 14.0 14.1 14.2 14.3

Informal employment Total Millions 1757.7 1898.9 1875.6 1945.4 1969.1 2019.3 2027.6

Women Millions 666.6 717.4 697.4 732.7 741.2 773.1 771.6

Men Millions 1091.1 1181.6 1178.2 1212.7 1227.9 1246.3 1256.0

Informality rate Total Per cent 59.4 57.8 58.2 58.7 57.8 58.0 57.8

Women Per cent 57.0 54.9 54.6 55.6 54.8 55.4 55.2

Men Per cent 61.0 59.6 60.6 60.8 59.8 59.8 59.6

Wage and salaried 
workers

Total Millions 1187.0 1459.2 1743.3 1678.9 1729.2 1779.3

Self-employed workers Total Millions 1395.9 1498.6 1544.0 1542.9 1583.1 1625.5

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 46.0 49.3 53.0 52.1 52.2 52.3

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 54.0 50.7 47.0 47.9 47.8 47.7

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 713.0 426.9 227.7 248.0 241.6 240.1 241.1

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 27.6 14.4 6.9 7.7 7.3 7.1 6.9

Note: 

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Bảng C1. Thế giới (tiếp theo)

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C2. Africa

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 301.1 393.1 490.7 498.2 515.5 533.9 550.4 566.5 582.9

Women Millions 129.6 169.6 210.9 213.9 222.0 229.4 237.0 244.2 251.4

Men Millions 171.5 223.5 279.9 284.3 293.5 304.6 313.4 322.3 331.4

Youth Millions 78.9 95.2 105.6 107.1 110.1 113.0 116.7 120.1 123.5

Labour force 
participation rate

Total Per cent 64.5 63.8 62.4 61.7 62.1 62.6 62.8 62.8 62.8

Women Per cent 54.5 54.3 53.1 52.4 52.9 53.2 53.5 53.6 53.7

Men Per cent 74.9 73.5 72.0 71.1 71.4 72.2 72.2 72.2 72.2

Youth Per cent 47.8 45.5 41.7 41.2 41.2 41.2 41.4 41.4 41.4

Employment Total Millions 277.9 366.9 457.6 461.9 477.4 498.2 514.0 529.4 545.2

Women Millions 119.6 156.7 195.1 196.8 203.5 211.6 218.8 225.6 232.5

Men Millions 158.4 210.2 262.5 265.1 273.9 286.6 295.2 303.7 312.7

Youth Millions 68.1 83.8 93.8 94.5 97.5 101.1 104.5 107.6 110.7

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 59.5 59.5 58.2 57.2 57.5 58.4 58.6 58.7 58.8

Women Per cent 50.3 50.2 49.1 48.2 48.5 49.1 49.4 49.5 49.6

Men Per cent 69.1 69.1 67.5 66.3 66.7 67.9 68.0 68.0 68.1

Youth Per cent 41.3 40.0 37.1 36.4 36.5 36.9 37.0 37.1 37.1

Unemployment Total Millions 23.2 26.2 33.2 36.2 38.1 35.8 36.4 37.1 37.7

Women Millions 10.0 12.9 15.8 17.0 18.5 17.8 18.2 18.6 19.0

Men Millions 13.2 13.3 17.4 19.2 19.6 18.0 18.3 18.5 18.8

Youth Millions 10.8 11.4 11.7 12.6 12.5 11.8 12.2 12.5 12.8

Unemployment rate Total Per cent 7.7 6.7 6.8 7.3 7.4 6.7 6.6 6.6 6.5

Women Per cent 7.7 7.6 7.5 8.0 8.3 7.7 7.7 7.6 7.5

Men Per cent 7.7 5.9 6.2 6.8 6.7 5.9 5.8 5.8 5.7

Youth Per cent 13.7 11.9 11.1 11.8 11.4 10.5 10.5 10.4 10.3

Jobs gap Total Millions 87.2 114.4 122.1 125.5 124.1 124.3  

Women Millions 49.3 64.7 68.6 71.1 70.7 71.1  

Men Millions 37.9 49.7 53.5 54.4 53.3 53.2  

Jobs gap rate Total Per cent 19.2 20.0 20.9 20.8 19.9 19.5

Women Per cent 23.9 24.9 25.8 25.9 25.1 24.5

Men Per cent 15.3 15.9 16.8 16.6 15.7 15.3

Bảng C2. Châu Phi

Chỉ số Nhóm Đơn vị
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Table C2. Africa (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 50.2 65.9 70.3 70.4 71.8 73.7 75.8 77.9

Women Millions 32.4 40.9 43.5 43.6 44.6 45.8 47.1 48.4

Men Millions 17.8 25.0 26.8 26.7 27.2 27.9 28.6 29.4

Youth NEET rate Total Per cent 24.0 26.0 27.1 26.4 26.2 26.1 26.1 26.1

Women Per cent 31.1 32.5 33.8 33.0 32.8 32.7 32.7 32.8

Men Per cent 16.9 19.6 20.5 19.9 19.7 19.6 19.6 19.5

Informal employment Total Millions 305.1 381.5 391.6 405.3 416.3 428.2 439.9  

Women Millions 138.8 170.9 173.3 180.6 185.8 191.5 196.9  

Men Millions 166.3 210.6 218.3 224.6 230.5 236.7 243.0  

Informality rate Total Per cent 83.2 83.4 84.8 84.9 83.6 83.3 83.1  

Women Per cent 88.6 87.6 88.1 88.8 87.8 87.5 87.3  

Men Per cent 79.1 80.2 82.3 82.0 80.4 80.2 80.0  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 71.7 98.9 127.0 125.7 130.7 137.9

Self-employed workers Total Millions 206.2 268.0 330.6 336.2 346.8 360.3

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 25.8 27.0 27.8 27.2 27.4 27.7

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 74.2 73.0 72.2 72.8 72.6 72.3

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 130.5 126.1 131.7 138.2 141.3 145.4 148.9

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 47.0 34.4 28.8 29.9 29.6 29.2 29.0

Note: 

Bảng C2. Châu Phi (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C3. North Africa

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 51.7 66.9 73.3 72.8 75.6 78.2 79.8 81.5 83.3

Women Millions 11.7 16.1 16.6 16.0 16.9 17.4 17.8 18.3 18.8

Men Millions 40.0 50.8 56.7 56.7 58.7 60.8 62.0 63.2 64.5

Youth Millions 12.6 13.4 10.2 10.0 10.4 10.6 10.8 11.1 11.3

Labour force 
participation rate

Total Per cent 47.3 47.8 44.1 43.0 43.9 44.6 44.6 44.6 44.7

Women Per cent 21.5 23.1 20.1 19.0 19.6 19.8 20.0 20.1 20.2

Men Per cent 73.1 72.3 68.1 66.9 68.0 69.2 69.1 69.1 69.1

Youth Per cent 34.7 32.4 24.7 24.0 24.7 24.7 24.7 24.8 24.8

Employment Total Millions 43.9 59.8 64.9 63.7 66.4 69.7 70.8 72.3 74.1

Women Millions 9.3 12.9 13.0 12.5 13.2 14.0 14.2 14.5 15.0

Men Millions 34.7 47.0 52.0 51.2 53.2 55.7 56.6 57.8 59.2

Youth Millions 8.8 10.2 7.5 7.2 7.6 7.9 8.0 8.2 8.5

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 40.3 42.8 39.1 37.7 38.6 39.7 39.6 39.6 39.8

Women Per cent 17.0 18.5 15.7 14.8 15.4 15.9 15.9 16.0 16.1

Men Per cent 63.3 66.9 62.4 60.4 61.6 63.3 63.1 63.2 63.4

Youth Per cent 24.2 24.6 18.0 17.2 18.0 18.5 18.3 18.4 18.5

Unemployment Total Millions 7.7 7.0 8.3 9.1 9.1 8.5 9.0 9.2 9.1

Women Millions 2.4 3.2 3.6 3.6 3.6 3.4 3.6 3.8 3.8

Men Millions 5.3 3.8 4.7 5.5 5.5 5.1 5.4 5.4 5.3

Youth Millions 3.8 3.2 2.7 2.8 2.8 2.6 2.8 2.9 2.9

Unemployment rate Total Per cent 15.0 10.5 11.4 12.5 12.1 10.9 11.3 11.3 10.9

Women Per cent 20.6 20.1 21.9 22.2 21.5 19.6 20.4 20.6 20.2

Men Per cent 13.3 7.5 8.3 9.7 9.4 8.4 8.7 8.6 8.2

Youth Per cent 30.2 24.1 26.9 28.2 27.2 25.0 25.9 25.9 25.3

Jobs gap Total Millions 15.3 19.1 20.6 20.5 19.8 19.2  

Women Millions 7.6 9.4 9.4 9.5 9.2 8.9  

Men Millions 7.6 9.8 11.2 11.1 10.6 10.3  

Jobs gap rate Total Per cent 20.3 22.8 24.4 23.6 22.1 21.3

Women Per cent 37.2 41.9 42.9 41.7 39.6 38.4

Men Per cent 14.0 15.8 17.9 17.2 16.0 15.4

Bảng C3. Bắc Phi

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp
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Table C3. North Africa (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 12.5 11.3 12.1 11.8 11.7 12.0 12.3 12.5

Women Millions 9.1 7.7 8.2 8.0 8.0 8.2 8.4 8.6

Men Millions 3.4 3.6 3.9 3.8 3.7 3.8 3.9 3.9

Youth NEET rate Total Per cent 30.3 27.3 29.0 27.9 27.4 27.5 27.5 27.4

Women Per cent 45.0 38.0 40.1 38.7 38.2 38.4 38.4 38.4

Men Per cent 16.2 17.0 18.3 17.5 16.9 17.0 17.0 16.8

Informal employment Total Millions 35.9 41.3 41.5 42.1 44.1 44.6 45.4  

Women Millions 7.6 7.2 6.9 7.5 7.7 7.7 7.9  

Men Millions 28.2 34.1 34.6 34.5 36.4 36.9 37.5  

Informality rate Total Per cent 59.9 63.6 65.2 63.3 63.3 63.0 62.8  

Women Per cent 59.4 55.7 55.4 56.9 55.0 54.5 54.4  

Men Per cent 60.1 65.6 67.6 64.9 65.4 65.1 65.0  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 24.1 34.7 41.0 40.5 42.3 44.6

Self-employed workers Total Millions 19.8 25.1 23.9 23.2 24.1 25.1

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 55.0 58.0 63.1 63.5 63.7 64.0

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 45.0 42.0 36.9 36.5 36.3 36.0

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 2.1 1.6 2.1 2.4 2.7 3.0 3.5

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 4.8 2.6 3.3 3.8 4.0 4.2 5.0

Note: 

Bảng C3. Bắc Phi (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)
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Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C4. Sub-Saharan Africa

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 249.5 326.2 417.5 425.4 439.9 455.7 470.6 485.0 499.6

Women Millions 117.9 153.5 194.3 197.8 205.1 212.0 219.2 225.9 232.7

Men Millions 131.6 172.7 223.2 227.6 234.8 243.7 251.4 259.1 267.0

Youth Millions 66.2 81.8 95.4 97.1 99.7 102.4 105.9 109.1 112.1

Labour force 
participation rate

Total Per cent 69.7 68.5 67.3 66.6 66.8 67.2 67.4 67.4 67.4

Women Per cent 64.3 63.3 61.8 61.1 61.5 61.7 62.0 62.0 62.0

Men Per cent 75.4 73.9 73.1 72.3 72.4 72.9 73.0 73.0 73.0

Youth Per cent 51.5 48.7 45.0 44.5 44.4 44.2 44.4 44.4 44.4

Employment Total Millions 234.0 307.1 392.7 398.2 411.0 428.5 443.2 457.1 471.0

Women Millions 110.3 143.9 182.1 184.4 190.3 197.6 204.7 211.1 217.5

Men Millions 123.7 163.2 210.5 213.9 220.7 230.9 238.5 246.0 253.5

Youth Millions 59.2 73.6 86.4 87.3 90.0 93.2 96.4 99.4 102.2

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 65.4 64.5 63.3 62.3 62.4 63.2 63.5 63.5 63.5

Women Per cent 60.2 59.3 57.9 56.9 57.0 57.5 57.9 57.9 57.9

Men Per cent 70.9 69.8 68.9 67.9 68.0 69.1 69.3 69.3 69.3

Youth Per cent 46.1 43.8 40.8 40.0 40.0 40.3 40.4 40.5 40.4

Unemployment Total Millions 15.5 19.1 24.8 27.2 29.0 27.2 27.4 27.9 28.6

Women Millions 7.6 9.6 12.2 13.5 14.9 14.4 14.5 14.8 15.2

Men Millions 7.8 9.5 12.7 13.7 14.1 12.9 12.9 13.1 13.5

Youth Millions 7.0 8.1 9.0 9.8 9.7 9.2 9.4 9.7 9.9

Unemployment rate Total Per cent 6.2 5.9 5.9 6.4 6.6 6.0 5.8 5.8 5.7

Women Per cent 6.5 6.3 6.3 6.8 7.3 6.8 6.6 6.6 6.5

Men Per cent 6.0 5.5 5.7 6.0 6.0 5.3 5.1 5.1 5.0

Youth Per cent 10.5 10.0 9.4 10.1 9.7 9.0 8.9 8.9 8.8

Jobs gap Total Millions 71.9 95.3 101.5 105.0 104.3 105.1  

Women Millions 41.7 55.4 59.2 61.6 61.6 62.3  

Men Millions 30.2 40.0 42.3 43.3 42.7 42.9  

Jobs gap rate Total Per cent 19.0 19.5 20.3 20.3 19.6 19.2

Women Per cent 22.5 23.3 24.3 24.5 23.8 23.3

Men Per cent 15.6 16.0 16.5 16.4 15.6 15.2

Chỉ số Nhóm Đơn vị
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Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới | Xu hướng 202490



Appendix C. Tables of labour market indicators by regional groups 91

Table C4. Sub-Saharan Africa (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 37.7 54.6 58.2 58.6 60.1 61.6 63.5 65.4

Women Millions 23.3 33.2 35.3 35.6 36.5 37.6 38.7 39.8

Men Millions 14.3 21.4 22.9 23.0 23.6 24.1 24.8 25.5

Youth NEET rate Total Per cent  22.4 25.8 26.7 26.1 26.0 25.9 25.8 25.9

Women Per cent  27.8 31.5 32.6 31.9 31.8 31.7 31.7 31.7

Men Per cent  17.1 20.1 20.9 20.3 20.2 20.1 20.0 20.0

Informal employment Total Millions  269.3 340.2 350.1 363.2 372.2 383.6 394.5  

Women Millions  131.2 163.7 166.4 173.1 178.1 183.7 189.0  

Men Millions  138.1 176.5 183.6 190.1 194.1 199.8 205.4  

Informality rate Total Per cent  87.7 86.6 87.9 88.4 86.9 86.5 86.3  

Women Per cent  91.2 89.9 90.3 91.0 90.1 89.8 89.5  

Men Per cent  84.6 83.8 85.9 86.1 84.1 83.8 83.5  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 47.6 64.3 86.0 85.2 88.3 93.3

Self-employed workers Total Millions 186.4 242.8 306.6 313.0 322.7 335.2

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 20.3 20.9 21.9 21.4 21.5 21.8

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 79.7 79.1 78.1 78.6 78.5 78.2

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 128.4 124.5 129.6 135.8 138.6 142.5 145.3

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 54.9 40.6 33.0 34.1 33.7 33.3 32.8

Note: 

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Bảng C4. Châu Phi hạ Sahara (tiếp theo)

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)
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Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C5. Latin America and the Caribbean

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 221.5 270.5 310.3 294.1 308.5 315.9 319.8 323.3 326.3

Women Millions 85.1 110.1 129.5 121.0 128.1 131.8 133.9 135.4 136.6

Men Millions 136.4 160.4 180.7 173.1 180.4 184.1 185.9 187.9 189.7

Youth Millions 54.1 55.2 52.3 47.7 50.5 50.4 49.6 49.2 48.7

Labour force 
participation rate

Total Per cent 62.7 63.5 63.5 59.5 61.7 62.5 62.6 62.5 62.4

Women Per cent 47.1 50.5 51.7 47.7 50.0 50.9 51.1 51.0 50.9

Men Per cent 79.0 77.1 75.8 71.8 74.0 74.8 74.7 74.6 74.4

Youth Per cent 53.9 51.3 48.6 44.4 47.2 47.4 46.8 46.6 46.4

Employment Total Millions 200.5 251.0 285.4 264.1 280.2 294.1 300.0 303.6 306.7

Women Millions 75.0 100.2 117.0 106.4 113.6 120.6 123.9 125.4 126.7

Men Millions 125.6 150.8 168.4 157.7 166.6 173.5 176.1 178.2 180.0

Youth Millions 44.7 47.0 42.9 37.6 40.8 42.8 42.8 42.4 42.0

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 56.8 58.9 58.4 53.4 56.0 58.2 58.7 58.7 58.6

Women Per cent 41.5 46.0 46.7 42.0 44.3 46.6 47.3 47.3 47.2

Men Per cent 72.7 72.5 70.6 65.4 68.4 70.5 70.7 70.7 70.6

Youth Per cent 44.6 43.7 39.9 35.0 38.2 40.2 40.4 40.2 40.0

Unemployment Total Millions 21.0 19.5 24.8 30.0 28.4 21.8 19.8 19.8 19.6

Women Millions 10.1 9.9 12.5 14.6 14.5 11.2 10.0 10.0 9.9

Men Millions 10.9 9.6 12.3 15.4 13.8 10.6 9.8 9.8 9.7

Youth Millions 9.4 8.2 9.4 10.1 9.6 7.6 6.8 6.8 6.7

Unemployment rate Total Per cent 9.5 7.2 8.0 10.2 9.2 6.9 6.2 6.1 6.0

Women Per cent 11.9 9.0 9.7 12.1 11.3 8.5 7.5 7.4 7.3

Men Per cent 8.0 6.0 6.8 8.9 7.7 5.8 5.3 5.2 5.1

Youth Per cent 17.4 14.9 18.0 21.2 19.1 15.1 13.6 13.8 13.8

Jobs gap Total Millions 50.4 58.7 72.9 65.8 54.0 50.1  

Women Millions 31.1 34.9 41.3 39.3 32.6 30.1  

Men Millions 19.3 23.8 31.6 26.4 21.5 19.9  

Jobs gap rate Total Per cent 16.7 17.1 21.6 19.0 15.5 14.3

Women Per cent 23.7 23.0 28.0 25.7 21.3 19.6

Men Per cent 11.3 12.4 16.7 13.7 11.0 10.2

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Bảng C5. Mỹ Latinh và Caribê
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Table C5. Latin America and the Caribbean (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 21.9 23.0 26.1 23.2 21.7 21.1 21.0 20.9

Women Millions 15.1 15.1 16.4 14.9 14.0 13.6 13.6 13.5

Men Millions 6.8 7.8 9.6 8.3 7.7 7.5 7.4 7.4

Youth NEET rate Total Per cent  20.3 21.4 24.3 21.7 20.4 19.9 19.9 19.9

Women Per cent  28.2 28.5 31.1 28.2 26.7 26.1 26.1 26.1

Men Per cent  12.6 14.4 17.7 15.4 14.3 13.9 13.9 13.9

Informal employment Total Millions  134.6 150.5 136.4 148.3 153.9 155.4 156.9  

Women Millions  52.8 60.4 52.9 58.4 61.8 62.9 63.5  

Men Millions  81.8 90.1 83.4 89.9 92.2 92.6 93.4  

Informality rate Total Per cent  53.6 52.7 51.6 52.9 52.3 51.8 51.7  

Women Per cent  52.8 51.7 49.8 51.4 51.2 50.8 50.6  

Men Per cent  54.2 53.5 52.9 54.0 53.1 52.6 52.5  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 121.0 157.8 179.7 165.1 173.7 185.5

Self-employed workers Total Millions 79.6 93.2 105.7 99.0 106.5 108.5

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 60.3 62.9 63.0 62.5 62.0 63.1

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 39.7 37.1 37.0 37.5 38.0 36.9

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 18.7 9.4 9.2 10.7 10.0 9.8 9.9

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 9.3 3.7 3.2 4.1 3.6 3.3 3.3

Note: 

Bảng C5. Mỹ Latinh và Caribê (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
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Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)
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Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)
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Tổng
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%

%

%
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%

%
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%
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%
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%

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C6. North America

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 162.6 177.3 190.9 188.3 189.6 191.8 194.5 194.3 194.9

Women Millions 74.5 82.5 88.3 87.1 87.7 89.0 90.6 90.3 90.6

Men Millions 88.1 94.7 102.5 101.2 101.9 102.8 103.9 104.0 104.3

Youth Millions 26.4 25.0 25.2 24.3 25.1 25.3 25.7 25.3 25.1

Labour force 
participation rate

Total Per cent 65.9 63.8 62.9 61.6 61.6 61.9 62.2 61.6 61.3

Women Per cent 58.9 58.1 57.4 56.1 56.1 56.5 57.0 56.3 56.1

Men Per cent 73.3 69.8 68.7 67.3 67.3 67.4 67.6 67.0 66.7

Youth Per cent 60.3 51.5 52.1 50.2 51.7 51.8 52.2 51.2 50.9

Employment Total Millions 155.6 160.5 183.4 172.8 179.0 184.5 187.0 186.2 186.5

Women Millions 71.3 75.5 85.0 79.7 82.9 85.6 87.3 86.7 86.8

Men Millions 84.4 84.9 98.5 93.1 96.1 98.8 99.8 99.5 99.7

Youth Millions 23.8 20.5 23.0 20.6 22.6 23.2 23.6 23.0 22.7

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 63.1 57.8 60.5 56.5 58.2 59.5 59.8 59.0 58.7

Women Per cent 56.3 53.2 55.2 51.3 53.1 54.4 54.9 54.1 53.7

Men Per cent 70.2 62.6 66.0 61.9 63.5 64.8 64.9 64.1 63.8

Youth Per cent 54.5 42.3 47.6 42.4 46.5 47.5 47.9 46.5 46.1

Unemployment Total Millions 7.0 16.8 7.4 15.5 10.6 7.3 7.5 8.1 8.4

Women Millions 3.2 7.0 3.4 7.4 4.8 3.4 3.3 3.6 3.8

Men Millions 3.7 9.8 4.1 8.1 5.8 4.0 4.1 4.5 4.6

Youth Millions 2.5 4.5 2.2 3.8 2.5 2.1 2.1 2.3 2.4

Unemployment rate Total Per cent 4.3 9.5 3.9 8.2 5.6 3.8 3.8 4.2 4.3

Women Per cent 4.4 8.5 3.8 8.5 5.4 3.8 3.7 4.0 4.2

Men Per cent 4.2 10.3 4.0 8.0 5.7 3.9 4.0 4.3 4.4

Youth Per cent 9.6 17.9 8.7 15.5 10.1 8.3 8.3 9.1 9.4

Jobs gap Total Millions 20.2 9.9 18.8 13.6 10.1 9.6  

Women Millions 8.7 4.6 9.0 6.3 4.8 4.5  

Men Millions 11.5 5.3 9.8 7.3 5.4 5.1  

Jobs gap rate Total Per cent 11.2 5.1 9.8 7.1 5.2 4.9

Women Per cent 10.3 5.1 10.1 7.0 5.3 4.9

Men Per cent 12.0 5.1 9.5 7.1 5.2 4.9

Bảng C6. Bắc Mỹ

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp

Khoảng cách việc làm 

Tỷ lệ tham gia lực lượng 
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Tỷ lệ việc làm trên dân số
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Tỷ lệ chênh lệch việc làm
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Table C6. North America (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 7.3 5.1 6.9 6.0 5.5 5.3 5.4 5.5

Women Millions 3.6 2.6 3.4 3.0 2.8 2.6 2.7 2.7

Men Millions 3.7 2.5 3.5 3.0 2.7 2.7 2.8 2.8

Youth NEET rate Total Per cent  15.1 10.6 14.3 12.3 11.3 10.7 11.0 11.2

Women Per cent  15.3 11.0 14.4 12.5 11.6 10.7 11.0 11.2

Men Per cent  14.9 10.2 14.1 12.0 11.0 10.6 11.0 11.2

Informal employment Total Millions  19.9 18.0 16.1 18.7 16.5 16.6 16.3  

Women Millions  9.0 8.0 7.1 8.3 7.3 7.3 7.2  

Men Millions  11.0 10.0 9.0 10.3 9.3 9.2 9.1  

Informality rate Total Per cent  12.4 9.8 9.3 10.4 9.0 8.8 8.7  

Women Per cent  11.9 9.4 8.9 10.0 8.5 8.4 8.3  

Men Per cent  12.9 10.2 9.7 10.7 9.4 9.3 9.1  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 142.6 147.6 170.5 160.2 165.8 171.4

Self-employed workers Total Millions 13.1 12.8 13.0 12.6 13.2 13.0

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 91.6 92.0 92.9 92.7 92.6 92.9

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 8.4 8.0 7.1 7.3 7.4 7.1

Note: 

Bảng C6. Bắc Mỹ (tiếp theo)

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Tỷ lệ lao động tự làm 

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng
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Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng
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Tổng

Tổng

Tổng
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Giờ

Giờ

Giờ

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu
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Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%
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%

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C7. Arab States (non-GCC)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 18.2 23.5 27.7 27.5 28.4 30.1 31.3 32.5 33.5

Women Millions 3.2 3.7 4.2 4.2 4.3 4.5 4.7 4.9 5.1

Men Millions 14.9 19.8 23.5 23.3 24.1 25.6 26.6 27.5 28.4

Youth Millions 5.3 5.8 6.0 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.8

Labour force 
participation rate

Total Per cent 44.8 41.2 38.9 37.4 37.5 38.5 38.8 38.8 38.9

Women Per cent 15.8 12.7 11.8 11.3 11.3 11.5 11.7 11.7 11.7

Men Per cent 74.2 70.0 66.2 63.8 63.9 65.8 66.1 66.2 66.2

Youth Per cent 35.6 29.7 26.0 24.6 24.9 25.1 25.2 25.2 25.2

Employment Total Millions 16.4 21.1 23.5 22.9 23.5 25.2 26.3 27.3 28.2

Women Millions 2.8 3.0 3.1 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 3.7

Men Millions 13.6 18.0 20.4 19.8 20.4 22.0 22.8 23.7 24.5

Youth Millions 4.3 4.6 4.1 3.7 3.9 4.2 4.3 4.4 4.5

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 40.4 37.0 33.0 31.1 31.1 32.3 32.5 32.6 32.7

Women Per cent 13.8 10.6 8.7 8.2 8.3 8.4 8.5 8.5 8.5

Men Per cent 67.3 63.8 57.4 54.2 54.1 56.5 56.8 56.9 57.1

Youth Per cent 29.1 23.6 17.8 15.8 16.0 16.8 16.8 16.9 16.9

Unemployment Total Millions 1.8 2.4 4.2 4.7 4.9 4.9 5.1 5.2 5.3

Women Millions 0.4 0.6 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.4 1.4

Men Millions 1.4 1.8 3.1 3.5 3.7 3.6 3.8 3.8 3.9

Youth Millions 1.0 1.2 1.9 2.1 2.2 2.1 2.1 2.2 2.2

Unemployment rate Total Per cent 9.8 10.1 15.3 16.9 17.2 16.1 16.1 16.0 15.8

Women Per cent 12.7 16.7 26.0 27.2 27.2 27.1 27.4 27.5 27.5

Men Per cent 9.2 8.9 13.3 15.1 15.4 14.2 14.1 14.0 13.7

Youth Per cent 18.3 20.7 31.6 35.6 35.7 33.2 33.2 33.2 33.0

Jobs gap Total Millions 5.5 10.3 11.3 12.0 12.4 13.0  

Women Millions 2.0 3.5 3.8 3.9 4.2 4.4  

Men Millions 3.5 6.8 7.5 8.1 8.2 8.6  

Jobs gap rate Total Per cent 20.6 30.5 33.1 33.8 32.9 33.1

Women Per cent 39.7 53.2 55.3 55.4 56.0 56.3

Men Per cent 16.1 24.9 27.5 28.5 27.2 27.3

Bảng C7. Các quốc gia Ả Rập (không thuộc GCC)

Lực lượng lao động 
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Số người thất nghiệp
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Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ chênh lệch việc làm
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Table C7. Arab States (non-GCC) (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 7.5 8.9 9.4 9.4 9.5 9.9 10.1 10.4

Women Millions 5.5 6.1 6.3 6.3 6.4 6.6 6.8 7.0

Men Millions 2.0 2.8 3.1 3.1 3.1 3.2 3.3 3.4

Youth NEET rate Total Per cent  38.2 38.8 39.7 38.8 38.4 38.5 38.6 38.6

Women Per cent  57.2 54.3 54.0 52.8 52.8 53.0 53.1 53.2

Men Per cent  19.8 23.9 25.8 25.3 24.5 24.6 24.7 24.6

Informal employment Total Millions  13.5 15.7 15.5 16.1 17.1 17.9 18.6  

Women Millions  1.7 1.6 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8  

Men Millions  11.8 14.1 13.9 14.5 15.5 16.1 16.7  

Informality rate Total Per cent  63.9 66.9 67.7 68.5 67.9 68.1 68.2  

Women Per cent  54.4 50.8 50.7 51.3 51.3 51.4 51.3  

Men Per cent  65.5 69.4 70.3 71.1 70.4 70.7 70.7  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 9.5 13.5 15.2 14.7 15.2 16.4

Self-employed workers Total Millions 6.8 7.5 8.3 8.1 8.3 8.8

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 58.3 64.2 64.6 64.4 64.6 65.0

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 41.7 35.8 35.4 35.6 35.4 35.0

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 0.2 0.3 5.1 5.4 5.7 6.3 7.0

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 1.5 1.5 21.7 23.8 24.3 25.1 26.5

Note: 

Bảng C7. Các quốc gia Ả Rập (không thuộc GCC)(tiếp theo)

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Chỉ số Nhóm Đơn vị
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Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C8. Arab States (GCC)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 11.4 21.5 29.9 30.0 30.2 30.7 31.3 31.7 32.2

Women Millions 1.6 3.3 5.2 5.9 6.2 6.4 6.6 6.7 6.9

Men Millions 9.8 18.2 24.7 24.2 23.9 24.3 24.7 24.9 25.3

Youth Millions 1.7 2.8 2.4 2.3 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5

Labour force 
participation rate

Total Per cent 56.6 61.7 66.6 66.9 67.7 68.1 68.2 68.0 67.8

Women Per cent 21.3 26.5 32.9 36.4 38.7 39.0 39.3 39.3 39.3

Men Per cent 77.5 81.3 85.0 83.9 84.1 84.8 84.8 84.7 84.6

Youth Per cent 27.8 30.4 28.7 28.6 29.7 31.1 31.4 31.4 31.6

Employment Total Millions 11.0 20.7 28.8 28.4 28.8 29.5 30.1 30.6 31.1

Women Millions 1.5 2.9 4.6 5.0 5.5 5.7 5.9 6.0 6.2

Men Millions 9.5 17.7 24.2 23.4 23.3 23.8 24.2 24.6 24.9

Youth Millions 1.5 2.4 2.0 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 54.5 59.2 64.0 63.2 64.5 65.4 65.7 65.6 65.6

Women Per cent 19.8 23.5 28.5 31.3 33.8 34.6 35.0 35.0 35.2

Men Per cent 75.1 79.1 83.5 81.1 81.9 83.0 83.4 83.4 83.4

Youth Per cent 23.6 26.0 24.3 22.8 25.1 27.0 27.4 27.5 27.7

Unemployment Total Millions 0.4 0.9 1.1 1.6 1.4 1.2 1.1 1.1 1.1

Women Millions 0.1 0.4 0.7 0.8 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7

Men Millions 0.3 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4

Youth Millions 0.3 0.4 0.4 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

Unemployment rate Total Per cent 3.6 4.0 3.8 5.5 4.7 4.0 3.7 3.5 3.4

Women Per cent 6.8 11.2 13.3 14.2 12.6 11.2 10.9 10.8 10.5

Men Per cent 3.1 2.7 1.8 3.3 2.6 2.1 1.7 1.6 1.4

Youth Per cent 15.0 14.3 15.3 20.5 15.5 13.1 12.8 12.7 12.2

Jobs gap Total Millions 3.7 4.9 5.9 5.2 4.6 4.5

Women Millions 1.9 3.1 3.6 3.3 2.9 3.0

Men Millions 1.8 1.8 2.3 1.9 1.7 1.4

Jobs gap rate Total Per cent 15.3 14.6 17.1 15.2 13.5 12.9

Women Per cent 39.2 40.5 41.5 37.4 34.0 34.1

Men Per cent 9.4 6.9 9.0 7.6 6.6 5.6

Bảng C8. Các quốc gia Ả Rập (GCC)
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Table C8. Arab States (GCC) (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 1.8 1.2 1.5 1.3 1.2 1.2 1.2 1.3

Women Millions 1.1 0.8 0.9 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8

Men Millions 0.7 0.4 0.6 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4

Youth NEET rate Total Per cent 20.1 14.3 18.5 17.1 16.4 15.6 15.7 15.7

Women Per cent 29.0 23.0 25.5 23.1 22.7 21.7 21.9 22.0

Men Per cent 13.7 7.7 12.8 12.1 11.0 10.2 10.0 9.8

Informal employment Total Millions 7.6 10.3 10.0 10.3 10.5 10.7 10.7

Women Millions 0.9 1.5 1.6 1.8 1.8 1.9 1.9

Men Millions 6.7 8.9 8.4 8.5 8.7 8.8 8.8

Informality rate Total Per cent 37.0 35.8 35.4 35.8 35.6 35.4 35.1

Women Per cent 32.1 32.1 32.6 32.2 31.9 31.8 31.6

Men Per cent 37.8 36.5 35.9 36.6 36.5 36.3 36.0

Wage and salaried 
workers

Total Millions 10.4 19.9 27.5 27.1 27.3 28.0

Self-employed workers Total Millions 0.6 0.7 10.3 10.3 10.5 10.5

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 94.7 96.6 95.6 95.5 95.0 95.0

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 5.3 3.4 4.4 4.5 5.0 5.0

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 0.1 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5

Note: 

Bảng C8. Các quốc gia Ả Rập (GCC)(tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Giờ

Giờ

Giờ

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

Triệu

%

Triệu

%

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C9. East Asia

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 851.0 902.2 914.1 901.4 918.4 921.2 919.7 919.7 920.8

Women Millions 381.7 398.2 411.5 405.3 415.8 415.8 415.0 414.7 414.9

Men Millions 469.3 504.0 502.6 496.1 502.6 505.4 504.7 505.1 505.9

Youth Millions 152.3 139.4 93.3 86.9 89.3 88.6 88.6 88.8 89.0

Labour force 
participation rate

Total Per cent 74.5 69.5 66.8 65.6 66.5 66.4 66.0 65.7 65.5

Women Per cent 67.2 61.7 60.4 59.3 60.5 60.3 59.9 59.5 59.3

Men Per cent 81.7 77.2 73.0 71.8 72.4 72.5 72.1 71.8 71.6

Youth Per cent 64.6 55.4 49.2 46.4 48.2 48.0 47.9 47.7 47.6

Employment Total Millions 822.0 861.5 874.6 858.5 878.3 878.0 876.9 876.8 877.6

Women Millions 370.3 382.5 395.9 388.4 399.8 398.7 398.1 397.7 397.9

Men Millions 451.7 478.9 478.7 470.1 478.5 479.3 478.8 479.1 479.8

Youth Millions 141.6 125.8 83.8 76.4 78.8 76.4 75.6 75.8 75.9

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 72.0 66.3 63.9 62.4 63.6 63.3 62.9 62.6 62.4

Women Per cent 65.2 59.2 58.1 56.8 58.2 57.8 57.4 57.1 56.9

Men Per cent 78.7 73.3 69.6 68.0 69.0 68.8 68.4 68.1 67.9

Youth Per cent 60.0 50.0 44.2 40.9 42.5 41.3 40.9 40.7 40.6

Unemployment Total Millions 29.0 40.8 39.5 42.9 40.1 43.1 42.9 43.0 43.1

Women Millions 11.4 15.7 15.6 16.9 16.0 17.1 17.0 17.0 17.0

Men Millions 17.6 25.1 23.9 26.0 24.2 26.0 25.9 26.0 26.1

Youth Millions 10.7 13.6 9.5 10.4 10.5 12.2 13.0 13.0 13.1

Unemployment rate Total Per cent 3.4 4.5 4.3 4.8 4.4 4.7 4.7 4.7 4.7

Women Per cent 3.0 3.9 3.8 4.2 3.8 4.1 4.1 4.1 4.1

Men Per cent 3.8 5.0 4.8 5.2 4.8 5.2 5.1 5.2 5.2

Youth Per cent 7.0 9.8 10.2 12.0 11.7 13.8 14.7 14.7 14.7

Jobs gap Total Millions 87.5 76.8 83.0 77.4 79.7 78.8  

Women Millions 41.8 36.4 40.3 36.6 37.6 36.9  

Men Millions 45.8 40.4 42.8 40.8 42.2 41.9  

Jobs gap rate Total Per cent 9.2 8.1 8.8 8.1 8.3 8.2

Women Per cent 9.8 8.4 9.4 8.4 8.6 8.5

Men Per cent 8.7 7.8 8.3 7.9 8.1 8.1

Bảng C9. Đông Á

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp

Khoảng cách việc làm 

Tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động

Tỷ lệ việc làm trên dân số

Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ chênh lệch việc làm

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu
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Table C9. East Asia (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 40.1 21.2 23.7 21.0 21.8 22.4 22.6 22.8

Women Millions 23.0 11.7 12.6 11.2 11.5 11.6 11.7 11.8

Men Millions 17.2 9.6 11.1 9.8 10.3 10.7 10.9 11.0

Youth NEET rate Total Per cent  15.9 11.2 12.7 11.3 11.8 12.1 12.2 12.2

Women Per cent  19.2 13.2 14.4 13.0 13.4 13.6 13.6 13.7

Men Per cent  13.0 9.5 11.1 9.9 10.4 10.8 10.9 11.0

Informal employment Total Millions  467.8 426.9 415.9 431.6 415.6 410.2 405.5  

Women Millions  203.3 189.6 180.8 190.2 183.9 181.3 179.1  

Men Millions  264.5 237.2 235.1 241.4 231.7 228.8 226.4  

Informality rate Total Per cent  54.3 48.8 48.4 49.1 47.3 46.8 46.2  

Women Per cent  53.1 47.9 46.6 47.6 46.1 45.6 45.0  

Men Per cent  55.2 49.6 50.0 50.4 48.3 47.8 47.3  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 352.3 443.6 498.1 488.5 502.2 505.7

Self-employed workers Total Millions 469.8 417.9 376.4 370.0 376.1 372.4

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 42.9 51.5 57.0 56.9 57.2 57.6

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 57.1 48.5 43.0 43.1 42.8 42.4

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 296.8 120.5 3.3 3.0 2.8 3.1 3.1

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 36.1 14.0 0.4 0.3 0.3 0.4 0.4

Note: 

Bảng C9. Đông Á (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Giờ

Giờ

Giờ

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

Triệu

%

Triệu

%

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C10. South-East Asia

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 246.4 294.0 333.5 330.2 330.1 338.9 344.4 348.2 351.1

Women Millions 103.1 121.8 139.3 137.5 138.1 141.2 143.8 145.2 146.3

Men Millions 143.3 172.2 194.1 192.8 192.1 197.7 200.6 202.9 204.8

Youth Millions 54.9 53.1 49.6 47.2 45.2 45.8 46.7 47.0 47.1

Labour force 
participation rate

Total Per cent 68.5 67.7 67.2 65.7 64.9 65.9 66.2 66.1 65.9

Women Per cent 56.6 55.6 55.7 54.3 53.9 54.5 54.8 54.7 54.5

Men Per cent 80.6 79.9 78.9 77.3 76.2 77.6 77.8 77.7 77.5

Youth Per cent 53.9 49.4 46.0 43.8 42.0 42.5 43.2 43.3 43.3

Employment Total Millions 236.8 284.4 325.4 320.4 319.6 330.2 335.8 339.6 342.5

Women Millions 99.0 117.7 136.1 133.5 134.0 137.8 140.3 141.8 142.9

Men Millions 137.8 166.7 189.3 186.8 185.6 192.5 195.5 197.8 199.6

Youth Millions 48.8 47.9 45.2 42.4 40.4 41.2 42.2 42.5 42.6

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 65.8 65.4 65.6 63.8 62.9 64.2 64.5 64.5 64.3

Women Per cent 54.3 53.7 54.4 52.7 52.3 53.2 53.5 53.4 53.2

Men Per cent 77.6 77.4 76.9 75.0 73.6 75.5 75.8 75.7 75.5

Youth Per cent 47.9 44.6 42.0 39.4 37.5 38.2 39.0 39.2 39.2

Unemployment Total Millions 9.6 9.6 8.0 9.9 10.5 8.7 8.6 8.6 8.6

Women Millions 4.1 4.1 3.2 3.9 4.0 3.5 3.4 3.4 3.4

Men Millions 5.5 5.4 4.8 5.9 6.4 5.3 5.1 5.1 5.2

Youth Millions 6.1 5.2 4.4 4.8 4.8 4.6 4.5 4.5 4.5

Unemployment rate Total Per cent 3.9 3.3 2.4 3.0 3.2 2.6 2.5 2.5 2.4

Women Per cent 4.0 3.4 2.3 2.9 2.9 2.5 2.4 2.4 2.3

Men Per cent 3.8 3.2 2.5 3.1 3.4 2.7 2.6 2.5 2.5

Youth Per cent 11.0 9.8 8.8 10.1 10.6 10.1 9.7 9.6 9.5

Jobs gap Total Millions 26.5 22.4 26.7 32.1 24.0 22.6  

Women Millions 15.3 12.3 13.4 16.5 12.0 11.3  

Men Millions 11.2 10.2 13.3 15.5 12.0 11.3  

Jobs gap rate Total Per cent 8.5 6.5 7.7 9.1 6.8 6.3

Women Per cent 11.5 8.3 9.1 11.0 8.0 7.4

Men Per cent 6.3 5.1 6.6 7.7 5.9 5.5

Bảng C10. Đông Nam Á

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp

Khoảng cách việc làm 

Tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động

Tỷ lệ việc làm trên dân số

Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ chênh lệch việc làm

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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Triệu
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Table C10. South-East Asia (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 21.9 18.8 20.3 20.0 19.2 19.0 19.0 19.0

Women Millions 14.0 11.6 12.0 11.5 11.3 11.2 11.3 11.3

Men Millions 7.9 7.2 8.3 8.6 7.9 7.8 7.7 7.7

Youth NEET rate Total Per cent  20.3 17.5 18.8 18.6 17.8 17.6 17.5 17.5

Women Per cent  26.5 22.1 22.8 21.8 21.5 21.3 21.3 21.4

Men Per cent  14.4 13.0 15.0 15.5 14.3 14.0 13.9 13.9

Informal employment Total Millions  225.7 229.1 225.1 228.5 231.2 234.3 235.5  

Women Millions  93.5 95.8 92.4 95.2 96.3 97.5 97.9  

Men Millions  132.2 133.3 132.7 133.3 134.9 136.8 137.5  

Informality rate Total Per cent  79.4 70.4 70.3 71.5 70.0 69.8 69.3  

Women Per cent  79.5 70.4 69.2 71.0 69.9 69.5 69.1  

Men Per cent  79.3 70.4 71.0 71.8 70.1 70.0 69.5  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 79.6 119.0 163.9 158.9 159.3 165.4

Self-employed workers Total Millions 157.2 165.4 161.5 161.5 160.4 164.8

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 33.6 41.8 50.4 49.6 49.8 50.1

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 66.4 58.2 49.6 50.4 50.2 49.9

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 75.9 30.1 10.4 9.5 9.3 8.0 7.4

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 32.0 10.6 3.2 3.0 2.9 2.4 2.2

Note: 

Bảng C10. Đông Nam Á (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng
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%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu
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%
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Table C11. South Asia

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 523.2 632.3 717.6 718.6 739.4 762.4 806.0 810.3 825.6

Women Millions 127.8 158.3 183.0 182.1 190.2 197.7 225.5 220.9 223.9

Men Millions 395.4 474.0 534.6 536.5 549.2 564.6 580.5 589.4 601.7

Youth Millions 125.2 126.6 114.5 113.4 114.3 115.6 119.3 116.7 117.8

Labour force 
participation rate

Total Per cent 55.7 53.6 51.3 50.5 51.2 52.0 54.2 53.6 53.8

Women Per cent 28.0 27.4 26.6 26.1 26.8 27.5 30.8 29.7 29.6

Men Per cent 81.9 78.6 75.1 74.1 74.7 75.8 76.7 76.7 77.1

Youth Per cent 43.4 37.4 31.8 31.3 31.4 31.6 32.6 31.8 32.1

Employment Total Millions 486.6 586.0 671.8 664.1 691.4 722.8 765.0 768.9 783.2

Women Millions 118.2 145.9 170.7 168.6 177.7 186.6 214.1 209.8 212.4

Men Millions 368.4 440.2 501.1 495.5 513.7 536.2 550.9 559.1 570.9

Youth Millions 109.5 107.0 92.3 89.8 93.3 97.1 99.9 96.9 97.2

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 51.8 49.7 48.0 46.7 47.8 49.3 51.4 50.9 51.0

Women Per cent 25.8 25.3 24.9 24.1 25.0 25.9 29.3 28.2 28.1

Men Per cent 76.3 73.0 70.4 68.4 69.9 71.9 72.8 72.7 73.1

Youth Per cent 38.0 31.6 25.6 24.8 25.6 26.6 27.3 26.4 26.5

Unemployment Total Millions 36.6 46.2 45.8 54.5 48.1 39.6 41.0 41.4 42.3

Women Millions 9.6 12.4 12.3 13.5 12.5 11.2 11.4 11.1 11.5

Men Millions 26.9 33.8 33.5 41.0 35.6 28.4 29.6 30.3 30.9

Youth Millions 15.7 19.7 22.2 23.5 21.0 18.5 19.4 19.7 20.6

Unemployment rate Total Per cent 7.0 7.3 6.4 7.6 6.5 5.2 5.1 5.1 5.1

Women Per cent 7.5 7.9 6.7 7.4 6.6 5.6 5.1 5.0 5.1

Men Per cent 6.8 7.1 6.3 7.6 6.5 5.0 5.1 5.1 5.1

Youth Per cent 12.5 15.5 19.4 20.8 18.3 16.0 16.2 16.9 17.5

Jobs gap Total Millions 89.2 82.6 93.9 83.7 75.3 78.6  

Women Millions 31.8 29.7 31.4 29.3 28.5 31.3  

Men Millions 57.5 52.9 62.5 54.4 46.7 47.3  

Jobs gap rate Total Per cent 13.2 11.0 12.4 10.8 9.4 9.3

Women Per cent 17.9 14.8 15.7 14.2 13.3 12.8

Men Per cent 11.5 9.6 11.2 9.6 8.0 7.9

Bảng C11. Nam Á

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp

Khoảng cách việc làm 

Tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động

Tỷ lệ việc làm trên dân số

Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ chênh lệch việc làm
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Table C11. South Asia (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 100.5 111.1 114.1 107.1 101.8 101.8 102.8 103.2

Women Millions 81.5 83.6 82.3 80.4 78.7 78.3 78.7 78.9

Men Millions 19.0 27.5 31.8 26.7 23.1 23.5 24.1 24.3

Youth NEET rate Total Per cent  29.7 30.8 31.5 29.4 27.9 27.8 28.0 28.1

Women Per cent  49.8 48.3 47.3 46.0 44.9 44.5 44.7 44.7

Men Per cent  10.9 14.7 16.9 14.1 12.2 12.3 12.6 12.7

Informal employment Total Millions  504.9 584.0 586.0 605.7 628.3 667.2 666.2  

Women Millions  131.8 153.2 153.3 161.1 167.7 194.2 188.9  

Men Millions  373.0 430.8 432.7 444.6 460.7 473.0 477.2  

Informality rate Total Per cent  86.1 86.9 88.2 87.6 86.9 87.2 86.6  

Women Per cent  90.4 89.7 90.9 90.7 89.9 90.7 90.1  

Men Per cent  84.7 86.0 87.3 86.5 85.9 85.9 85.4  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 100.6 131.8 203.0 186.5 198.2 206.0

Self-employed workers Total Millions 385.9 454.3 468.9 477.6 493.1 516.8

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 20.7 22.5 30.2 28.1 28.7 28.5

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 79.3 77.5 69.8 71.9 71.3 71.5

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 178.7 133.3 63.9 76.9 68.5 63.4 60.9

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 36.7 22.8 9.5 11.6 9.9 8.8 8.0

Note: 

Bảng C11. Nam Á (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Giờ

Giờ

Giờ

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

Triệu

%

Triệu

%

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 14.8 17.5 20.6 20.7 21.2 21.7 22.1 22.3 22.6

Women Millions 6.6 8.0 9.7 9.7 10.0 10.2 10.4 10.4 10.5

Men Millions 8.3 9.5 11.0 11.0 11.2 11.5 11.7 11.9 12.0

Youth Millions 3.0 3.3 3.5 3.4 3.5 3.5 3.6 3.5 3.6

Labour force 
participation rate

Total Per cent 64.9 62.8 62.9 62.1 62.6 63.0 63.2 62.9 62.8

Women Per cent 57.0 57.0 58.5 57.8 58.5 58.8 59.0 58.6 58.4

Men Per cent 72.8 68.7 67.3 66.5 66.7 67.3 67.5 67.4 67.2

Youth Per cent 64.7 57.3 56.1 54.8 55.8 55.9 55.7 55.0 54.6

Employment Total Millions 14.0 16.6 19.7 19.6 20.2 20.9 21.3 21.5 21.7

Women Millions 6.2 7.6 9.2 9.2 9.5 9.8 10.0 10.1 10.2

Men Millions 7.8 9.0 10.5 10.4 10.7 11.1 11.3 11.4 11.5

Youth Millions 2.7 2.9 3.1 3.0 3.2 3.3 3.3 3.2 3.2

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 61.1 59.7 60.0 58.6 59.7 60.8 60.9 60.6 60.4

Women Per cent 53.9 54.1 55.9 54.6 55.9 56.8 56.9 56.5 56.3

Men Per cent 68.4 65.3 64.1 62.6 63.4 64.8 65.0 64.7 64.6

Youth Per cent 57.6 51.1 50.2 48.0 50.2 51.4 51.1 50.3 49.8

Unemployment Total Millions 0.9 0.9 1.0 1.2 1.0 0.8 0.8 0.8 0.9

Women Millions 0.4 0.4 0.4 0.5 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Men Millions 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.4 0.4 0.5 0.5

Youth Millions 0.3 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3

Unemployment rate Total Per cent 5.8 5.0 4.7 5.7 4.7 3.6 3.6 3.7 3.8

Women Per cent 5.5 5.1 4.5 5.5 4.4 3.5 3.4 3.6 3.7

Men Per cent 6.1 4.9 4.8 5.8 4.9 3.8 3.8 3.9 4.0

Youth Per cent 11.0 10.9 10.4 12.3 10.2 8.1 8.3 8.6 8.8

Jobs gap Total Millions 1.6 1.8 2.1 1.8 1.6 1.5  

Women Millions 0.8 0.8 0.9 0.9 0.8 0.8  

Men Millions 0.8 0.9 1.1 0.9 0.8 0.8  

Jobs gap rate Total Per cent 8.8 8.3 9.5 8.0 6.9 6.7

Women Per cent 9.5 8.4 9.3 8.3 7.3 7.0

Men Per cent 8.3 8.2 9.7 7.7 6.5 6.3

Bảng C12. Thái Bình Dương

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp

Khoảng cách việc làm 

Tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động

Tỷ lệ việc làm trên dân số

Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ chênh lệch việc làm

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu
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Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2

Women Millions 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Men Millions 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6

Youth NEET rate Total Per cent  18.9 18.0 19.4 18.8 18.3 18.5 18.7 18.9

Women Per cent  20.8 19.5 20.8 20.2 19.8 20.0 20.2 20.4

Men Per cent  17.1 16.6 18.1 17.5 17.0 17.1 17.3 17.4

Informal employment Total Millions  5.9 6.8 6.7 7.0 7.3 7.4 7.4  

Women Millions  2.8 3.3 3.2 3.3 3.4 3.5 3.5  

Men Millions  3.2 3.6 3.5 3.7 3.9 3.9 3.9  

Informality rate Total Per cent  35.9 34.7 34.4 34.6 34.9 34.7 34.7  

Women Per cent  36.9 35.4 35.1 34.9 34.9 34.8 34.8  

Men Per cent  35.0 34.2 33.7 34.4 34.8 34.7 34.6  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 9.8 12.2 14.6 14.4 15.0 15.1

Self-employed workers Total Millions 4.2 4.3 5.1 5.1 5.3 5.8

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 70.0 73.8 74.2 73.8 74.0 72.4

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 30.0 26.2 25.8 26.2 26.0 27.6

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 0.9 0.9 1.0 1.0 1.0 1.1 0.9

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 5.3 4.4 5.0 5.0 5.0 4.9 5.3

Note: 

Bảng C12. Thái Bình Dương (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Giờ

Giờ

Giờ

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

Triệu

%

Triệu

%
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Table C13. Northern, Southern and Western Europe

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 197.6 214.2 223.6 220.9 222.9 225.1 226.6 226.6 226.6

Women Millions 85.9 97.4 104.0 102.8 104.2 105.3 106.0 105.8 105.7

Men Millions 111.7 116.8 119.6 118.1 118.7 119.8 120.5 120.8 120.9

Youth Millions 25.3 23.4 21.6 20.8 21.1 21.9 22.3 22.1 21.8

Labour force 
participation rate

Total Per cent 56.4 57.7 58.5 57.6 58.0 58.5 58.7 58.6 58.5

Women Per cent 47.4 50.9 52.9 52.2 52.8 53.3 53.5 53.3 53.2

Men Per cent 66.2 65.0 64.4 63.3 63.5 64.0 64.2 64.1 64.0

Youth Per cent 47.5 45.0 43.6 42.1 42.9 44.5 45.5 45.1 44.6

Employment Total Millions 180.2 193.0 208.1 204.7 206.6 210.9 212.6 212.3 212.3

Women Millions 77.2 87.8 96.5 95.1 96.3 98.3 99.2 98.9 98.8

Men Millions 103.1 105.2 111.6 109.6 110.3 112.6 113.3 113.4 113.5

Youth Millions 21.0 18.5 18.4 17.3 17.7 18.8 19.2 18.9 18.7

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 51.5 52.0 54.4 53.4 53.8 54.8 55.1 54.9 54.8

Women Per cent 42.5 45.8 49.1 48.3 48.8 49.7 50.1 49.8 49.7

Men Per cent 61.1 58.6 60.0 58.8 59.0 60.1 60.4 60.2 60.1

Youth Per cent 39.5 35.5 37.1 35.1 35.8 38.2 39.2 38.6 38.1

Unemployment Total Millions 17.4 21.2 15.5 16.2 16.3 14.2 14.0 14.3 14.3

Women Millions 8.8 9.6 7.5 7.7 7.9 7.0 6.8 6.9 6.9

Men Millions 8.6 11.5 8.0 8.4 8.4 7.2 7.2 7.4 7.4

Youth Millions 4.3 4.9 3.2 3.5 3.5 3.1 3.1 3.2 3.2

Unemployment rate Total Per cent 8.8 9.9 6.9 7.3 7.3 6.3 6.2 6.3 6.3

Women Per cent 10.2 9.9 7.2 7.5 7.6 6.6 6.4 6.5 6.5

Men Per cent 7.7 9.9 6.7 7.2 7.1 6.0 6.0 6.1 6.1

Youth Per cent 16.9 21.1 14.9 16.6 16.4 14.1 13.9 14.4 14.5

Jobs gap Total Millions 35.8 30.1 34.1 32.9 29.6 28.3  

Women Millions 18.5 16.0 17.9 17.4 15.8 15.0  

Men Millions 17.3 14.1 16.1 15.5 13.8 13.3  

Jobs gap rate Total Per cent 15.6 12.6 14.3 13.7 12.3 11.8

Women Per cent 17.4 14.2 15.9 15.3 13.9 13.1

Men Per cent 14.1 11.2 12.8 12.3 10.9 10.5

Bảng C13. Bắc, Nam và Tây Âu

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Lực lượng lao động 

Việc làm

Số người thất nghiệp

Khoảng cách việc làm 

Tỷ lệ tham gia lực lượng 
lao động

Tỷ lệ việc làm trên dân số

Tỷ lệ thất nghiệp 

Tỷ lệ chênh lệch việc làm

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%
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%
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Table C13. Northern, Southern and Western Europe (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 6.9 5.3 5.8 5.4 4.9 4.9 5.0 5.0

Women Millions 3.4 2.5 2.7 2.5 2.3 2.3 2.3 2.3

Men Millions 3.4 2.8 3.1 2.9 2.6 2.6 2.6 2.6

Youth NEET rate Total Per cent  13.2 10.8 11.8 11.0 10.0 10.0 10.1 10.1

Women Per cent  13.5 10.6 11.4 10.6 9.7 9.6 9.7 9.7

Men Per cent  12.9 10.9 12.1 11.3 10.3 10.3 10.5 10.5

Informal employment Total Millions  16.1 19.6 18.6 19.0 19.0 18.7 18.2  

Women Millions  7.5 9.1 8.5 8.8 8.7 8.6 8.4  

Men Millions  8.6 10.5 10.0 10.3 10.3 10.1 9.8  

Informality rate Total Per cent  8.4 9.4 9.1 9.2 9.0 8.8 8.6  

Women Per cent  8.6 9.5 9.0 9.1 8.9 8.7 8.5  

Men Per cent  8.2 9.4 9.1 9.3 9.1 8.9 8.6  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 149.9 162.0 177.0 174.3 176.0 179.5

Self-employed workers Total Millions 30.3 31.0 31.1 30.5 30.5 31.3

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 83.2 84.0 85.1 85.1 85.2 85.1

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 16.8 16.0 14.9 14.9 14.8 14.9

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 0.1 0 0 0 0 0 0

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 0.1 0 0 0 0 0 0

Note: 

Bảng C13. Bắc, Nam và Tây Âu (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Giờ

Giờ

Giờ

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

Triệu

%

Triệu

%

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C14. Eastern Europe

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 147.8 148.7 146.2 144.8 144.7 143.8 141.9 140.5 139.4

Women Millions 71.1 71.3 69.2 68.5 68.6 68.4 67.5 66.7 66.1

Men Millions 76.7 77.4 77.0 76.3 76.0 75.3 74.4 73.8 73.2

Youth Millions 19.6 15.7 9.7 9.1 8.9 8.5 8.5 8.8 9.0

Labour force 
participation rate

Total Per cent 59.4 59.4 59.7 59.3 59.5 59.5 58.9 58.4 58.0

Women Per cent 53.2 52.9 52.5 52.1 52.5 52.6 52.1 51.5 51.1

Men Per cent 66.5 66.9 68.1 67.6 67.7 67.6 67.0 66.4 65.9

Youth Per cent 40.9 37.8 33.6 31.9 31.0 29.5 29.1 29.4 29.6

Employment Total Millions 131.1 136.9 139.3 136.8 137.1 137.4 136.2 134.8 133.9

Women Millions 63.1 66.1 66.0 64.8 65.0 65.2 64.6 63.9 63.4

Men Millions 68.0 70.8 73.3 72.0 72.1 72.2 71.5 71.0 70.5

Youth Millions 15.2 12.8 8.4 7.7 7.5 7.3 7.4 7.6 7.8

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 52.7 54.7 56.9 56.0 56.4 56.9 56.6 56.1 55.7

Women Per cent 47.2 49.0 50.1 49.3 49.7 50.1 49.9 49.3 49.0

Men Per cent 59.0 61.3 64.8 63.8 64.3 64.7 64.4 63.9 63.4

Youth Per cent 31.7 30.9 29.0 26.9 26.1 25.4 25.3 25.5 25.8

Unemployment Total Millions 16.7 11.8 6.8 8.0 7.5 6.4 5.7 5.7 5.5

Women Millions 7.9 5.3 3.1 3.7 3.6 3.2 2.8 2.8 2.8

Men Millions 8.7 6.5 3.7 4.3 3.9 3.2 2.9 2.8 2.8

Youth Millions 4.4 2.9 1.3 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2

Unemployment rate Total Per cent 11.3 7.9 4.7 5.5 5.2 4.4 4.0 4.0 4.0

Women Per cent 11.2 7.4 4.5 5.5 5.2 4.7 4.2 4.2 4.2

Men Per cent 11.4 8.4 4.8 5.6 5.1 4.2 3.8 3.8 3.8

Youth Per cent 22.5 18.4 13.7 15.7 15.6 14.0 13.2 13.2 12.8

Jobs gap Total Millions 21.7 14.3 15.7 14.1 13.4 12.0  

Women Millions 10.9 7.4 8.2 7.3 7.1 6.3  

Men Millions 10.8 6.9 7.5 6.7 6.3 5.7  

Jobs gap rate Total Per cent 13.7 9.3 10.3 9.3 8.9 8.1

Women Per cent 14.2 10.1 11.2 10.1 9.8 8.9

Men Per cent 13.2 8.6 9.5 8.5 8.0 7.3

Bảng C14. Đông Âu
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Tỷ lệ chênh lệch việc làm

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Thanh niên

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Tổng

Phụ nữ

Nam giới

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

Triệu

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

%

Triệu

Triệu

Triệu

Triển vọng Việc làm và Xã hội Thế giới | Xu hướng 2024110



Appendix C. Tables of labour market indicators by regional groups 111

Table C14. Eastern Europe (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 6.1 3.4 3.6 3.6 3.5 3.3 3.5 3.5

Women Millions 3.6 2.0 2.1 2.1 2.0 1.9 2.0 2.0

Men Millions 2.5 1.4 1.6 1.6 1.5 1.5 1.5 1.5

Youth NEET rate Total Per cent  14.7 11.7 12.6 12.8 12.1 11.4 11.6 11.7

Women Per cent  17.5 13.9 14.7 14.9 14.2 13.2 13.5 13.7

Men Per cent  12.0 9.6 10.6 10.7 10.2 9.7 9.8 9.8

Informal employment Total Millions  28.8 28.8 27.9 28.5 26.7 26.1 25.6  

Women Millions  13.3 12.9 12.5 12.8 12.0 11.7 11.5  

Men Millions  15.5 15.9 15.4 15.7 14.7 14.4 14.1  

Informality rate Total Per cent  21.0 20.6 20.4 20.8 19.5 19.2 19.0  

Women Per cent  20.1 19.6 19.3 19.6 18.4 18.2 18.0  

Men Per cent  21.9 21.6 21.3 21.8 20.4 20.1 19.9  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 114.3 118.1 122.1 119.7 120.4 120.6

Self-employed workers Total Millions 16.8 18.8 17.2 17.1 16.8 16.8

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 87.2 86.3 87.6 87.5 87.8 87.8

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 12.8 13.7 12.4 12.5 12.2 12.2

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 1.4 0 0 0 0 0 0

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 1.0 0 0 0 0 0 0

Note: 

Bảng C14. Đông Âu (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Table C15. Central and Western Asia

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Labour force Total Millions 55.9 64.7 76.5 74.4 76.7 79.0 80.1 80.9 81.6

Women Millions 21.2 24.7 29.8 28.8 29.9 31.0 31.5 31.8 32.0

Men Millions 34.7 40.1 46.7 45.6 46.8 47.9 48.6 49.1 49.6

Youth Millions 12.1 12.0 11.7 10.8 11.1 11.4 11.4 11.5 11.6

Labour force 
participation rate

Total Per cent 57.7 55.1 56.8 54.7 55.8 56.8 56.9 56.8 56.6

Women Per cent 42.7 41.1 43.4 41.5 42.6 43.7 43.9 43.8 43.6

Men Per cent 73.5 69.7 70.8 68.5 69.5 70.4 70.5 70.4 70.2

Youth Per cent 44.5 39.1 41.1 38.2 39.5 40.5 40.6 40.5 40.3

Employment Total Millions 50.7 59.3 69.6 67.7 70.1 73.0 74.4 75.1 75.7

Women Millions 18.8 22.6 26.9 26.1 27.1 28.4 28.9 29.2 29.4

Men Millions 31.8 36.7 42.7 41.6 43.1 44.7 45.5 45.9 46.4

Youth Millions 10.0 10.2 9.7 8.9 9.2 9.7 9.8 9.9 9.9

Employment-to-
population ratio

Total Per cent 52.3 50.5 51.7 49.8 51.0 52.5 52.9 52.7 52.5

Women Per cent 37.9 37.6 39.2 37.6 38.6 40.0 40.3 40.2 39.9

Men Per cent 67.3 63.9 64.7 62.5 63.9 65.6 66.0 65.8 65.6

Youth Per cent 36.7 33.2 33.8 31.4 32.8 34.5 34.9 34.8 34.6

Unemployment Total Millions 5.2 5.4 6.9 6.7 6.6 5.9 5.7 5.8 5.9

Women Millions 2.3 2.1 2.9 2.7 2.8 2.7 2.6 2.6 2.7

Men Millions 2.9 3.3 4.0 4.0 3.8 3.3 3.1 3.2 3.2

Youth Millions 2.1 1.8 2.1 1.9 1.9 1.7 1.6 1.6 1.6

Unemployment rate Total Per cent 9.4 8.3 9.0 9.0 8.6 7.5 7.1 7.2 7.3

Women Per cent 11.0 8.4 9.6 9.4 9.4 8.6 8.2 8.3 8.3

Men Per cent 8.4 8.3 8.6 8.7 8.0 6.8 6.4 6.5 6.6

Youth Per cent 17.5 15.0 17.6 17.8 16.9 14.8 13.9 14.1 14.1

Jobs gap Total Millions 12.1 12.7 13.1 12.4 11.7 11.5  

Women Millions 5.7 6.2 6.3 6.1 6.0 6.0  

Men Millions 6.5 6.4 6.8 6.3 5.7 5.5  

Jobs gap rate Total Per cent 17.0 15.4 16.2 15.0 13.8 13.4

Women Per cent 20.0 18.8 19.5 18.5 17.5 17.1

Men Per cent 15.0 13.1 14.0 12.7 11.3 10.8

Bảng C15. Trung và Tây Á
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Table C15. Central and Western Asia (cont’d)

Indicator Group Unit 2000 2010 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Weekly hours worked 
per employed person

Total Hours 43.1 42.0 40.3 41.1 41.3 41.2 41.1

Women Hours 39.1 38.1 36.5 37.3 37.6 37.3 37.2

Men Hours 45.6 44.6 42.8 43.6 43.7 43.8 43.7

Youth NEET Total Millions 7.8 6.0 6.3 5.7 5.5 5.5 5.6 5.6

Women Millions 5.1 3.8 3.9 3.6 3.5 3.5 3.5 3.6

Men Millions 2.8 2.2 2.4 2.1 2.0 2.0 2.0 2.0

Youth NEET rate Total Per cent  25.5 21.0 22.4 20.3 19.7 19.5 19.6 19.6

Women Per cent  33.5 27.1 28.2 26.1 25.7 25.5 25.7 25.7

Men Per cent  17.7 15.2 16.8 14.9 14.0 13.7 13.8 13.9

Informal employment Total Millions  27.6 27.7 25.9 26.5 26.6 26.8 26.9  

Women Millions  11.2 11.0 10.2 10.6 10.9 11.0 11.0  

Men Millions  16.4 16.7 15.7 15.9 15.8 15.9 15.9  

Informality rate Total Per cent  46.5 39.8 38.3 37.8 36.4 36.1 35.8  

Women Per cent  49.4 41.0 39.1 39.1 38.3 37.9 37.6  

Men Per cent  44.7 39.1 37.8 36.9 35.3 34.9 34.6  

Wage and salaried 
workers

Total Millions 25.3 34.6 44.7 43.8 45.5 47.7

Self-employed workers Total Millions 25.3 24.7 24.9 23.9 24.6 25.4

Share of wage and 
salaried workers

Total Per cent 50.0 58.4 64.2 64.7 64.9 65.3

Share of self-employed 
workers

Total Per cent 50.0 41.6 35.8 35.3 35.1 34.7

Extreme working 
poverty  
(< US$2.15 PPP per day)

Total Millions 9.3 6.2 3.1 3.1 2.8 2.8 2.6

Share of extreme 
working poverty 
(< US$2.15 PPP per day)

Total Per cent 18.3 10.5 4.4 4.5 4.0 3.8 3.6

Note: 

Bảng C15. Trung và Tây Á (tiếp theo)

Chỉ số Nhóm Đơn vị

Số giờ làm việc hàng 
tuần của mỗi người có 
việc làm

Tỷ lệ thanh niên NEET

Tỷ lệ phi chính thức 

Lao động tự làm

Thanh niên NEET

Việc làm phi chính thức 

Người làm công ăn 
lương

Tỷ lệ lao động làm công 
ăn lương

Lao động nghèo cùng 
cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)

Tỷ lệ lao động tự làm 

Tỷ lệ lao động nghèo 
cùng cực (<US $ 2.15 PPP 
mỗi ngày)
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Lưu ý:  "Thanh niên" = 15–24 tuổi. Thuật ngữ "phụ nữ" và "nam giới" dùng để chỉ độ tuổi từ 15 trở lên.
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Văn phòng ILO tại Việt Nam
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Thúc đẩy công bằng xã hội,
Tăng cường việc làm bền vững

Tổ chức Lao động Quốc tế là một 
cơ quan Liên Hợp Quốc hoạt động 
vì thế giới việc làm. Chúng tôi tập 
hợp các chính phủ, người sử dụng 
lao động và người lao động cùng 
hướng tới tương lai việc làm với 
cách tiếp cận lấy con người làm 
trung tâm thông qua tạo việc làm, 
quyền trong lao động, an sinh 
xã hội và đối thoại xã hội. 

Trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm lại, thị trường lao động 
toàn cầu đã thể hiện khả năng chống chịu trong năm 2023. Tỷ lệ thất 
nghiệp toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch 
bùng phát và tỷ lệ tham gia lực lượng lao động đã phục hồi ở hầu hết 
các khu vực. Mặc dù những chỉ số lớn tích cực này, tình trạng mong 
manh vẫn xuất hiện trong điều kiện làm việc và cuộc khủng hoảng 
chi phí sinh hoạt đã nảy sinh do giá năng lượng và thực phẩm tăng 
nhanh. Tăng trưởng việc làm năm 2024 được dự báo sẽ chững lại 
mặc dù tỷ lệ thất nghiệp toàn cầu nhìn chung không thay đổi. Tình 
trạng thiếu hụt lớn về việc làm thỏa đáng, ở mức độ lớn xảy ra trước 
đại dịch, sẽ tiếp tục tồn tại trong những điều kiện này – đặc biệt là 
khoảng cách tham gia lực lượng lao động theo giới, tình trạng có 
việc làm vẫn nghèo và tình trạng phi chính thức.

Báo cáo Triển vọng Xã hội và Việc làm Thế giới: Xu hướng năm nay đưa ra 
đánh giá toàn diện về sự mất cân bằng lao động nảy sinh cùng với sự 
phục hồi sau đại dịch và tồn tại cùng với tình trạng thâm hụt việc làm 
thỏa đáng dai dẳng. Báo cáo phân tích các mô hình toàn cầu, sự khác 
biệt theo khu vực và kết quả giữa các nhóm lao động. Báo cáo cũng 
đưa ra các dự báo về thị trường lao động năm 2024 và 2025. Cuối 
cùng, báo cáo trình bày các xu hướng tham gia lực lượng lao động, số 
giờ làm việc và tăng trưởng việc làm, đồng thời phân tích những đóng 
góp của chúng đối với sự mất cân bằng trên thị trường lao động. 


